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NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN 


CÙNG BẠN ĐỌC 


Các bạn yêu thích lắp ráp mạch điện tử hhông thể 
thiểu những mạch điện này: sáng tạo, bổ ích, lý thủ ... 
Nó nắng cao trình độ nghiên cúu, lấp rép thực hành 
những mạch điện mới lạ, cần thiết thực dụng, có lợi cho 
bản thân, gia đình cà xứ hội. 


Để các bạn đễ lắp ráp, chúng tôi giữ? nguyên số liệu 
„hư sơ đã gốc đáng tín cậy từ các sách, tạp chỉ nổi tiếng 
của Châu Âu, Mỹ, Nhật... như: Le Huut Parleur et 
Elecironique Prulique tPhúáp/; Modem. Elecronic Ci- 
curt-eference Manual-Jdonh Marhus Mc Graie-HIH Boob 
Companw; Engineers nolcboobh II-Forost M. Mimas TII- 
America; 200 Monltuges Electroniques Simples - France; 
T.adiolubiteb Schema (Ngụ), tp... 

Ngoài lý thuyết từng mạch điện, chúng tôi cố gắng 
nền những điều đáng chú ý cúa từng sơ đồ giúp các bạn 
lấp rúp đề dàng, nhất là tiệc tìm kiếm những hình hiện 
điện tứ phố thông trong nước. 

Tu sách không tránh thói những khiếm khuyết, mong 
nhận được ý hiến đóng góp cúa bạn đọc, để lần tới bán 
sứu hoàn thiện hơn.. 


TP Hỗ Chí Minh, 24-08-2000 
Người biên soạn 


MỤC LỤC MẠCH ĐIỆN LÝ THÚ 


-Bộ rung cho đèn ống 60 cm....................................à. 9 
2. Mạch rung cho đèn ống 1,2 m................................ 10 
3. Lắp mạch nâng điện áp chay tiv1.......................... 12 
4. Bộ đối điện một chiều ra xoay chiễển cho 

đến! .ột E104 vu x00 6ixáissxstafesstueEixeo di cố biến nha no 15 
5. Mach cấp điện từ aequy khi mất điện lưới............ 16 
6. Mạch hạ điện áp tôi ưU..........................à.. s2 2 <xcĂ 17 
7... Mạch nhang điện dùng pịn 1,5 V............................ 19 
8. Bộ nạp acquy và pin NICad tự động..................... 21 
9. Bộ tự ngắt điện khi pin nạp đầy............................ 23 
10. Mạch nâng điện áp thay pin điện thế cao............. 26 
11. Mạch khống chế dòng điện từ 2 mA đến 

trên. TÔ TH cuyn, cá bác lối By gia BÊ 4 8l 2k D0 2211111111 et014 28 
19. Tự lắp bộ ổn ấp xoay cHiêU..................... cà... 30 
18. Bộ ổn đính điện áp trong nhà................................ 32 
14. Máy thông minh trong nấu nướng......................... 35 
15. Đèn cầu than... ...........u.c uc cu esesce. 38 
16. Mạch đèn điều khiến giao thông ở nga tư............. BHỈ 
17. Mạch diều khiển đèn bàn ........... vu 2c. o +ả 
18. Mạch lọc điện, nắn dòng dùng cho radio không bị 

nhiều khi chạy điện lưới...................... .............c 44 
19. Mạch lọc chọn tần đùng cho mấy tăng âm............ 46 
20. Mạch cải thiện âm trầm ở loa................................ 4? 
21. Bộ bao vệ thùng OA 442.4. cuc nh kh TH He 50 


€1 


22, Tăng âm Stereo chất lượng cao.............................. 52 
23. Tăng âm stereo trên òtô lắp toàn IC..................... Bố 
24. Cân bằng khuếch đại ghi âm stereo bằng một IC 56 


25. Tăng khả năng đọc không chăm chú đến 

ân::phim đÙH ¿s:¿21:2::2210//5121202212%a0x40308Aasia/0s sát B8 
26. Để ampli thu được nhiều sóng phát thanh............ 59 
27. Công suất ra cho ampli bằng tranzito 

Chay: biên, 4Ic.aybSxte SAsxee ty lihoiaLlloixsadusisaaseo 61 
28. Lắp micro không đây từ micro có đây................... 63 
29. Cái tiến micro trong radio catXet........................... 64 
30. IŒ chuyên Xóa tiếng hát karaoke................. sô 0c 66 
31. Mạch phát âm thanh stereo chất lượng cao.......... 7Ô 
32. Chính âm lượng nhiều kênh chỉ một biến trở......71 
33. Mạch điện đèn nháy theo nhạc.........................ccĂc 73 
34. Mạch đèn sáng đân tắt đần.................................... 75 
35. Mạch đèn chạy chữ 2002..........................2c ro 78 
36. Mạch đổi để xem hình nối ở tivi............................ 81 

7. Tự làm khuếch đại anten UHF............................... 83 

38. Tự làm anten dải rộng..................................... cà ằẰ, 88 
349. Phối hợp hai giàn anten DHF và VHF chung dây 

dẫn sóng đến tIVI..................................... se. ằ. 91 
40. Lắp máy điều chế hình đặc biệt cho 

t1) VHIES: UTHTE i22 s3 29 000A 86426 0á4o s2 sẽ 94 
41. Bộ phát hình RF xa 2Ô m................................. co. 96 
42. Máy phát thanh điều tần minli.............................. 99 
43. Lấp máy thông tin vô tuyến đơn giãn nhất......... 101 
44. Điện thoại vô tuyễn......................................... và, 103 


45. Điều khiến xa 2000 m băng vô tuyến.................. 104 
46. Máy phát sóng vô tuyến tâm xa 4 km................. 109 
47. Nâng cao mạch công suất máy phát cÂm tay...... 112 
48. Máy tính tiển điện thoại công cộng..................... 115 
49. Máy điện thoại ấn phím BT-930......................... 118 
50. Máy điện thoại ấn phím SINOCA ST-132.......... 130 
51. Mạch ngăn ngừa goi trộm điện thoại.................. 138 
82. Bộ cảnh báo đứt đường điện thoại hoặc bị 

(UP ETYO HE 6t 60080 04 4ê 042 0A o 0 0g là nh Ất lu S90 cán 141 
53. Máy báo có khách báo động ................................. 143 
B4. Mạch phát hiện ngọn lửa...................................... 146 
B55. Mạch phát hiện khói.......................... cà. c2 ae 146 
56. Mạch phát hiện khói/ khi có chốt tránh 

Canh bó -SRÍ :.-6 ii, vyi 1x án tà 441 0x6 các cái E4 ế bấO 148 
Š7. SCŒR lắp mạch phát hiện khói và khí.................. 149 
ð8. Máy báo động dùng tia hồng ngoại...................... 150 
59. Mạch tự động ngắt điện theo thời gian............... 152 
60. Điều khiển từ xa bằng siêu âm tất mở 

thietZD1 16g 2c x60, 20n)0A 26 SessvEoab Aitetống 15ã 
61. Hẹn giờ tắt thiết bị điện trong nhà............... :..... 17 
62. Máy hẹn giờ độc dáo............................ ào àà che 160 
63. Mạch báo hẹn thời gian.....................à.. nè 162 
@4. Máy tự cất điện cứu người chạm điện.................. 164 
G5. Tự động chuyển đôi điện áp vào LiVI.................... 167 
66. Mạch điện tử làm ổn định các mức điện ra từ 

ÔTi: 4D 0s4:0)265004/00LR01/9600 1041 ytV5ÐGi006/1 V007 Ayng Ai betlxs 17⁄2 
67. Mạch tự động sáng đèn khi mất điện.................. 176 


Máy đuôi muỗi bỏ túi............................... 185 
Alạch diệt ruồi mUỒI,...................... 22.22221222 ee 187 
D000 son 0n nh... .. 189 
Mạch đèn nháy của xe máy sứ dụng lâu đài. ...... 192 
Mạch điện tư hiện đại đánh lửa của xe máy ....... 194 
Mạch tát đền đêm bỏ quên................................... 1Ð8 
Tự lấp đồng hà điện tư............. .......... 2.2 uà z00 
Sứa chữa đồng hỏ điện từ thạch anh................... 208 
Máy kiểm tra lĩnh kiện điện tư tôt xấu bằng 

in] TEHBS+ss 98x 610g gu gho¿t g 0x g củi Naônghẩye 207 
Máy do thư diện, lnh kiện điện tử vĩnh cữu 

0 0inioilipnii ii... 21] 
Kiểm tra lĩnh kiện điện từ bằng mạch thủ phát 213 
Kiêm tra các phân tử mạch băng hiện sóng Và sáa) 216 
Tự làm máy đo độ âm..................................... 298 
Máy do bóng bán đân nhiều chức năng............... 2325 
Đo độ nhạy của tranzito bằng lười....................... 283 
Máy do vòng quay của động cơ ô tô.,.................... 234 
Mạch đồng hô đo 500 T Trung Quốc ..c 257 
Pháo diện cử dành cho ngày VUI.................. cà căc, 2ä38 
Pháo điện từ nỗ gBIÒN.. .................. c2 nhe ri 240 
- Tài liệu tham khảo............. co sec xe. 242 
- Công trình khoa học của tác giá đã xuất bản... 243 


BỘ RUNG CHO ĐÈN ỐNG 60 em 


Các bạn có trong tay nhiều mạch điện làm bộ rung 
(12V một. chiều lên 220V xoay chiều). Tất nhiên, mỗi 
mạch điện có chút ít khác nhau, rà những người ưa 
thích không thê bó qua. Một bộ rụng dùng tranzZito ngược 
(NÑ-P-N) 3N3055 thật lý thú. 


Ban đã có bóng công suất 2N3055, muốn lắp bộ 
rung nhằm đưa điện áp từ 12 V Acguy lên 220 V xoay 
chiều, dùng để thấp đèn ống thật là đơn giản. 


Sau đây là sơ 
đồ nguyên lý mạch 
điện (hình về) bóng 
công suất 2N 3055, 
mọt tụ L HE 
(tmietofara). một 
điện trở I1 kQO 
(kiloôm) và một điết 
loại 1N4001 hoặe 1N4007 do Việt Nam sản xuất. 


Cuộn dây L, (cuộn Lịa và L¡b, L¿ quấn trên đoạn 
ferit cua máy thu thanh bán dẫn. 

Cuộn L¡„ quấn 40 vong đây đồng bọc emay, đường 
kính dây 1/2 mm; cuộn L,b quấn 30 vòng cùng cỡ dây 
như L¡a. 

Cuận l„ quấn 900 vòng dây đồng bọc emay, đường 
kính dãy 0,25mm. 


Hai đầu của cuộn L¿ dùng đê thắp đèn ống 60 em. 
(Tất nhiên hai sợi đốt của đèn phải nối tắt). 


Nấu đèn 1,2 m phái tăng số vòng của cuộn L„ thì 
tùy từng lọai tải đế quấn số vòng L„. 


Nấu không thắp đèn ống mà dùng vào mục đích 
khác, ta phải tính toán tải cụ thể để lấp; vì mục đích 
của mạch điện này là thắp đèn ống (đèn neon). 


MẠCH RUNG CHO DÈN ỐNG 1,2M 


“Con chuột điện tử” mà bạn thường nghe nói thực 
chất là mạch nâng điện áp dùng điốt để đèn ống sáng 
nhanh thay cho tắc te thường “làm đen đầu rất nhanh” 
và “phải có chấn lưu” như bạn thấy. Muốn ba chấn lưu 
là cuộn đây, bạn có thể lắp chấn lưu bằng điện tử. 


Trên thị trường hiện nay có bán nhiều loại chấn 
lưu này, cách lắp ráp cũng khác nhau. Xin nêu một kiểu 
để bạn tham khảo, có thể tự lắp lấy nếu như có đủ linh 
kiện chất lượng. 
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Mạch điện tử như hình trang bên, điện trở RỊC; và 
điác S¿ lập thành mạch Lạo điện áp răng cưa để khởi 
động nhanh. 


Tranzito T¡, T; đóng mơ phụ thuộc vào điện áp phóng 
nại) cua Ởi và 


Quá trình diễn ra như trạng thái bào hòa từ của 
cuộn dây chấn lưu cô điển. 

Hai tranzito T¡ T; còn làm nhiệm vụ đao động tạo 
điện áp duy trì đèn sáng. Tần số dao động quyết định 
bởi Ở; và L¿. Thay đổi trị số của tụ Cạ hoặc L¿ để điểu 
chỉnh tân số của mạch dao động. 


R¿ a là mạch chỉnh pha, vì điện áp và cường độ ra 
không đồng pha sẽ ảnh hướng tới công suất ra của mạch 
(có khi làm cháy đèn công suất 'T;, Tạ). 

Biến áp Tr lõi ferit (có thê dùng thanh ferit của 
máy thu thanh bán dẫn 8 mm — 10 mm. 

Cuộn n; = n¿ = 20 vòng, dây đồng bọc emay, đường 
kính 2 mm. 

Cuộn nạ quấn ngược chiều với nụ, n¿ trên cùng lồi, 
quấn 25 vòng, đây đồng bọc emay, đường kính 0,30 — 
0,25 mm. 

Cuộn L¡ quấn chặt 380 vòng trên lõi ferit, đường 
kính 0,8 cm (dây đồng cỡ $ 0,2 mm bọc emay) 

Cuộn L¿ quấn 150 vòng trên lõi ferit $ : 0,6 cm, 
hoặc quấn 450 vòng trên löi nhựa rồng 0,8 em bằng dây 
đồng bọc emáy dường kính 0,2 mm. 
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Chú ý 
Ty, T; cần có tóa nhiệt tốt, cuộn nị, nạ, nạ phải gắn 
đúng đầu mạch mới làm việc. 


Trong mạch điện này nhất thiết phải có điãác 8, 
mạch mới hoạt động. 


Đầu ra A¡, Á; nối vào một đầu đèn, Bạ, B¿ vào một, 
đầu đèn. Nếu muốn thắp đèn 0,6 m thì chỉ cần cắm vào 
điện áp 110 V, không cần thay đôi gì mạch điện vẫn 
haat động bình thường. 


Sau đây là các tham số : 


€C;¿ = 0.1 kF/3800 V, C; = 0.01 LIE/650 V, Ở¿ = Ở¿= 47 
HF/250 V, €ạ = 22 nF/400 V, Ö¿ = 33 nF/400 V, Ố; tùy 
bạn chọn. 


Dị - D; < 1N40014. 

R, = 510 k@, R¿ = 560 kÓ). 

S¡ = 2CTS2, 

T, =T; : MJE 13004 (BU406; D613...) 

L, = 70 mH (quấn 380 vòng, lõi ferit ÿ : 0,8 cm). 


L¿ = 3 - 5 mH (quấn 150 vàng đây ở : 0,2 mm, lồi 
ferit : 0,6 em) 


LẮP MẠCH NÂNG ĐIỆN ÁP CHẠY TIVI 


Để chạy máy thu hình màu của bạn (vì là loại máy 
nội địa nên không chạy được acguy); điện áp chạy máy 
là 100 V, tiêu thụ công suất 53 W. Bạn có thê lấy mạch 
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điện nâng điện áp đèn ống từ 12 V lên 100 V xoay 
chiều, chỉ cần cải tiến chút ít là chạy được tivi (đã đăng 
nhiều sơ đồ loại này). 


Hoặc bạn có thế lấp theo mạch điện dưới đây vừa 
đơn giản, để lấp ráp, vừa điều chỉnh không phức tạp. 


Mạch điện ở hình về trên ta thấy: 


Hai tranzno Tìụ, T; loại ÑN PN có dòng Ic chịu được 
đồng điện 3 A (có thể sử dụng loại H1061). 

Đây là mạch dao động đa hài tạo xung vuông có tần 
sô khoang ðÔ — 680 Hz¿. 

Điều chính tần số theo ý muốn nhờ R;, R„, C¡ C¿. Ở 
đây C;, Ö› là tụ hóa 4,7 microphara (HH) chịu điện áp 25 
Vị Rạ. R, có trị số 3,3 k©; Rị, R¿ có trị sẽ 47 O1 W. Như 
vậy mạch tạo ra tần số xung vuông là 50 Hz. 

Hai tranzito Tạ, Tị là loại công suất chịu điện áp và 
dòng điện cao (điện áp lớn hơn 300 V để chống xung 
phan hãi ngược khi mở máy làm chết tranzito; đồng 
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điện lớn đề đảm báo công suất chạy máy). Hai tranz)to 
T;, Tụ làm việc theo kiêu đẩy kéo do sự phóng nạp của 
tụ khi tạo xung và đặc tuyến làm việc của tranzito ở đầu 
ra feực 1, ta nhận được dạng xung hình sin. 

Biển áp ra quấn trên lõi thép silic có điện tích lõi 
khoang 6 cm”. 

Cuộn sơ cấp : nị = nạ = 3ð vòng dây đồng bọc emay, 


đường kính 2 mm. 


Cuộn thứ cấp nạ quấn 500 vòng, dây đồng bọc emay, 
đường kính 0,5 mm (có thê quấn thêm một số cuộn nhỏ, 
mỗi cuộn 20 vòng và nhớ để nhiều đầu ra tiện cho việc 
điểu chính). 


Chú ý 


Phải có toa nhiệt tốt cho các đèn bán dân. Nhất là 
hai tranzito công suất Tạ và T, đêu dùng 2N3055. 


Khi điều chính có thể lấy một bóng điện 110V-60W 
để làm tái, Chỉ khi có tái mới bật công tắc nối điện. 

Sau đây là tham số eác linh kiện trong sơ đồ : 

T4, T¿ : H1061, Tạ, T;: 2N3055. 


R¿ = R, = 47 €2 W, đà = h, = 3.5 k©, H; = Rạ = lŨ 
kÔ.. 


€;=€¿= 4,7 HE/25 V, 
n, = n; = 35 vòng, ¿ 2 mm. 


n¿ = 500 vòng, $ 0, mm + 20 vòng + 20 vòng + 


BỘ ĐỔI ĐIỆN MỘT CHIỀU RA XOAY 
CHIẾU CHO ĐÈN ÔNG, QUẠT.. 


Đây là bộ đổi điện đơn giản dễ thực hiện. Sử dụng 
IC 4047 để tạo xung đa hài Astable Monostable cho bộ 
đổi điện bình 
acquy 12 Vra 
điện xoay 
chiều 220 V 
sẽ cho hiệu 
suất - cao. 
Mạch lắp ít 
linh kiện rời 
và dễ thành 
công. Xem sơ 
đồ bên. 


* Tín hiệu xung vuông ở đầu ra IC 4047 là chân 11 và 
10; các xung luôn đảo pha 180' để kích tầng công suất đẩy 
kéo Darlington Tì, T; và T;,:T¿. Biến áp xung Trị, có thê 
dùng biến áp nguồn ở thị trường loại 220 V (12 Vx9),3 A 
(xem hình). Bạn tự điều chỉnh tần số của bộ đổi điện từ 50 
Hz đến 400 Hz bởi chiết áp P¡ : 220 kO. 

# Công suất bộ đổi điện khoảng 60 VA. Điện áp ra 
của bộ đổi điện 220 V, có thể dùng thắp đèn ống huỳnh 
quang thông dụng, hay dùng cho quạt máy khi cắt điện, 
sử dụng ở vùng chưa có điện lưới. 


* Khi cần thắp đèn huỳnh quang, phải điều chỉnh 
Pạ ở tân số 400 Hz đèn sẽ bắt sáng nhanh và hiệu suất 
cao hơn ở tần số 50 Hz. Nhưng khi sử dụng quạt máy, 
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phải điều chỉnh ở tần số 50 Hz thì quạt mới hoạt động 
được. Sơ đồ nguyên lý bộ đổi điện ở biến áp Tr; trong sơ 
đồ : đầu A=24V,O=12V,B=0V 


MẠCH CẤP ĐIỆN TỪ ACQUY 
KHI MẤT ĐIỆN LƯỚI 


Thực ra đây là một bộ rung từ 12 V acquy ra điện 
xoay chiều, gồm 4 tranzito. Một mạch điện lắp ráp dễ 
thành công. Xem sơ đồ mạch điện đơn giản này như 
hình vẽ, ta 


có T¡, T; tạo 
thành mạch | z; | ⁄ 
dao động đa ‡{ 1 ly= gà - 

Ki in1zx) ta ae3P 4 
hài. Tín hiệu Ar£ : vế 2W3055x2 
xoay chiều 2 
đối xứng 


được lấy ra 
tại hai đầu 
cực C của tranzito T) và T;, đưa qua điện trở 10 © vào 
cực B của hai tranzito công suất T;, T,— đều dùng 2N3055 
làm việc theo kiểu đẩy kéo; ở cuộn thứ cấp sẽ có điện 
với tần số 50 Hz cho ta dùng thắp sáng. 

Lõi sắt dùng biến thế 25 em”, n¡ = nạ = 33 vòng dây, 
đường lkính 2 mm, nạ = 510 vòng dây, đường kính 0,5 
mm cho điện 110 V. 


Chú ý 
Khi mạch hoạt động nhờ tải đã có sản. Nghĩa là 
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bật công tắc cho tải rồi mới mở công tắc mạch điện, để 
tránh hư hỏng đáng tiếc cho mạch cấp điện này. 


MẠCH HẠ ĐIỆN ÁP TỐI ƯU 


Khi chuyển sang nguồn điện 220 V, những dụng cụ 
đốt nóng như bếp điện, nồi cơm điện, máy sấy tóc đang 
dùng nguồn điện 110 V không thể dùng được, vì vậy 
bạn phải mua một biến thế vừa công kênh đắt tiền lại 
tiêu hao điện. Nay chỉ tốn khoảng 5000 đ là có được một 
mạch điện làm hạ điện áp. Ngoài ra, nó còn gọn nhẹ 
đến mức có thể bố trí vào phích cắm điện của động cơ 
điện nào đó. 

Sơ đồ sau đây là mạch điện có hiệu suất rất cao 
(tiết kiệm điện) sử dụng linh kiện theo kiểu cắt đi một 
phần pha điện tử tiết chế công suất điện. Linh kiện 
gồm SCR : KY202H giá 3000 đ, tụ 0,1 HE 400 V giá 
1000 đ. Điốt D, và Dạ 1N4007 x 9 = 500 đ và một hoặc 
hai điện trở nhỏ giá 50 đ. 

Hình vẽ HI : có điốt D; 
bảo vệ mối nối giữa cực khiến 
và âm cực SCR. D¿ để cho tụ C 
xả điện khi chuyển chu kỳ. 


Điều chỉnh R trên cầu chia 
điện áp RC, ta sẽ có lượng điện 
theo thời gian thích hợp đưa vào cực khiển làm SCR mở 
ở những góc pha của nửa chu kỳ điện theo ý muốn. 
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Chính vì thế ta sẽ tiết chế được công suất dòng điện quá 
tải. Vì SCR chỉ lấy một phần năng lượng điện ở bán kỳ 
dương, đo đó ta sử dụng các đồng hồ để cho dòng điện 
và điện áp không còn được chính xác. 


Để khắc phục điều này ta làm cách sau : 


Đầu tiên, để dụng cụ điện vận hành ở điện áp đúng 
là 110 V, ta cần nối tiếp với dụng cụ này một bóng đèn 
có số vôn nhỏ, như 3 hoặc 6 V, dòng điện phải chịu 
đựng băng dòng tải của dụng cụ điện. Ta ghi nhận mức 
độ sáng của bóng đèn. Sau đó ta nối tải vào mạch điện 
tử nói trên 

Chú ý : 

Phải chỉnh biến trở có trị số lớn nhất và cấp điện 
220 V cho chúng. Hạ từ từ trị số biến trở xuống, đến khi 
thấy bóng đèn sáng của nó bằng độ sáng khi tải dùng ở 
điện áp 110 V vừa ghi nhận trên là được. Sau đó, lấy 
biến trở ra đo được bao nhiêu và thay các điện trở nhỏ 
có tổng trị số bằng nó. 

Nếu tải của bạn dùng có dòng lớn thì nên làm phần 
tỏa nhiệt cho SŒR bằng một miếng nhôm dày từ 2 mm 
trở lên. 


Mạch H; chỉ dùng cho 
dụng cụ đốt nóng, nếu dùng Hạ 
cho quạt hoặc động cơđiện  ¿'. Pg 
.. ta phải lấy cả chu kỳ bằng K227S422224 
mạch điện như hình H;, ở 
đây sử dụng điăc và triac. 
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Theo lý thuyết thì các mạch này gây nhiễu về vô tuyến 
điện, nhưng thực tế khi dùng chỉ thấy ảnh hưởng với 
mức độ nhỏ có thể chấp nhận được. Mong các bạn lắp 
thử và cho nhận xét gửi về địa chỉ nhà xuất bản. 


MẠCH NHANG ĐIỆN DÙNG PIN 1,5 V 


Bạn vẫn có thể tạo được nhang điện với yêu cầu : 


- Tạo ánh sáng công suất thấp để tiết kiệm năng 
lượng, sử dụng lâu dài. 


- Nguồn điện đơn giản, dễ chế tạo, dùng nước lã 
làm chất điện phân, sạch sẽ lâu bền để có pin 1,5 V như 
cuốn “mạch điện chọn lọc” đã hướng dẫn cách làm pin 
nước chạy radio. 


VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ 


* Cách chọn LED : nguồn điện 3 V (2 pin 1,5 V) nối 
tiếp một điện trở 61 kO để có dòng khoảng 50 ILA đưa 
vào thắp sáng LED màu đỏ. 


Kết quả : đại đa số LED phát sáng không được 
manh ở chế độ này, 
nhưng bạn thấy sẽ có một 
số ít đã phát sáng rất tốt. 
Chúng ta sẽ tuyển chọn 
số này ! 


* Mạch điện tử : sử 
dụng nguồn điện từ 0,8 V- 
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1,5 V, do đó LED không thể phát sáng được (LED phát 
sáng từ 1,8 trở lên). Chúng ta chọn nguyên lý của mạch 
điện tứ là chuyển nguồn điện từ một chiều sang xoay 
chiều, sau đó nâng điện áp này lên. 


Chọn phương thức dùng biến thế để nâng điện áp 
không được, vì hiệu suất cua phương thức này thấp. Dòng 
điện phải tiêu thụ tới 5 mA trở lên thì LED mới sáng. Ở 
chế độ năng lượng thấp này, sơ dĩ không dùng được, vì khi 
biến đôi nó phải qua giai đoạn trung gian (từ điện chuyên 
thành năng lượng từ, rồi từ năng lượng từ mới chuyển 
sang điện), do đó sự hao tồn mất mát lớn. 


Ghọn phương án dùng tụ và điết nắn điện nhiều 
lần tăng điện áp là tốt nhất. 

Kết qua có thể đốt I.BD sáng ø dòng điện khoang 
0,5 mA, như thế mạch điện mới gọn, phù hợp với việc sử 
dụng pin năng lượng yếu. 

Hình về là mạch điện tư dao động đa hài, lấy điện 
xoay chiêu đôi xứng ở hai cực Ở của tranzito nắn điện 
tăng 4 lần điện áp để đốt LED đã lựa chọn nói ở trên. 


* NGUỒN ĐIỆN : 


Như vậy với cách thức này LED sẽ sáng ở điều kiện 
rất đặc biệt : dòng điện nhỏ nhất và điện thế thấp nhất. 


Sau đây là những mạch nguồn điện đã thử nghiệm 
thành công : 


- Thanh sắt và đồng căm ở chậu hoa cách nhau 
khoảng 5 mm. Bản cực càng lớn thì lượng điện càng 
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nhiều. Nó còn có thêm đặc tính báo độ ẩm. Độ ẩm của 
đất càng cao, LEỀD càng sáng 


- Lấy lõi pin và vỏ kẽm rửa sạch chất điện phân sau 
đó thay bằng nước Ìã, bạn thấy nguồn điện này rất sạch 
sẽ, lớp kẽm bị hủy rất chậm. 


- Chế tạo pin “vĩnh cưu” chất lượng cao hơn bằng 
cách thu hải tất eä vỏ kẽm của pin hư cho vào lò than để 
đúc thành thỏi kẽm. Cực dương vẫn là lồi than, không 
phải lấy luôn eä nhân than bột bọc bên ngoài đề tận 
dụng chất khử cực chứa trong đó, tất ea ngâm vào lọ 
đựng nước là sạch. 


- Bạn muốn đèn 1,ED của bạn nhấp nháy thì thay 
tụ 0.1 tF thành 10 tử. 


- Muôn LED sáng hơn (tất, nhiên sẽ tốn điện hơn) 
thì bạn hạ trị số điện trở có trong sơ đồ từ 3 đến 5 lần. 
Ở sơ đô, đit 1N4007, và tranzito C828 là các linh kiện 
có săn trên thị trường. 


BỘ NẠP ACQUY VÀ PIN NiCad TỰ ĐỘNG 


Hiện nay khi cần mua một bộ nạp đa dụng như 
hình trong bài thì rất hiếm, chỉ có bán ở thành phố lớn, 
và giá khá đất. Bộ nạp ở đây đề sử dung, nó có thể tự 
động nạp cho bình aecquy khi hết điện và tự tắt khi 
bình nạp đã no. 


Ngày nay, nhụ cầu sứ dụng acquy cÌ: rất lớn cho 
Honda, cho các đèn Pienie làm việc ngoài trời .. 
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Ngoài ra, bộ nạp còn 
dùng cho việc nạp pin 
NiCad thông dụng hiện nay. 


Pin NiCad rất đắt tiền, 
có thể nạp điện và dùng lại 
tiến 500 lản, nhưng nếu nạp 
bằng các bộ nạp không đúng 
quy cách sẽ làm hỏng pin. 


Sơ đồ bộ nạp này, 
chúng tôi đã thiết kế dựa 
theo kinh nghiệm sử dụng 
và có đo đạc kiểm tra chất 
lượng tốt. Xem hình vẽ. 


Phụ tùng linh kiện và 
lắp ráp đơn giản. Cách 
thực hiện : biến thế nguồn 
Trị bán ở thị trường : 110 
V/220 V/B00 mA. Điện áp 
AC đầu ra Trụ là 15 V, được 
chỉnh lưu cầu điốt (4 x 
1N4007) và lọc tụ C; : 200 
uF/25 V để cấp nguồn cho 
tranzito H1061. 


Chuyển mạch S, có hai 


vị trí : mức ra 6 V và mức 
12 V. Khi bật S5; sang DZ 


(13,6 V) thì dùng nạp bình acquy 6 V/⁄4 Ah được cắm 


vào lổ CD. 
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Ø,, Ð; : 1/4007 


Chú ý 

Khi nạp pin NICad, Š; luôn ớ vị trí DZ : 6,8 V. Lã 
EF mắc 4 viên pin NiCad 2 Ah/5 V còn lề GK chỉ 
dùng nạp cho 2 pin tiêu NiCad loại 700 mÁh (1,25 V 
x2=9,5 Vì). 


Các điện trở Rạ, R¿, R; và R¿ hạn dòng nạp chỉ tối 
đa bằng 1/10 dụng lượng của pin (hoặc acqny). Do đó, 
cần chọn trở có trị sô đúng. Lưu ý mắc pin hay acquy 
vào lễ nạp phái đúng cực dương (+) và âm (-) như sơ đề, 
nếu ngược cực thì acquy hoặc pin sẻ hỏng và bộ nạp 
cùng sẽ cháy. 


Điện trợ R„, ly dùng để hạn chế dòng bazø cho Tụ 
và hai điệt zene. Điện áp lo là 5 Ô (hoặc 4,7 (3⁄1 W), 
tạo sụt áp cho [.ED chỉ báo dòng nạp. 


Lúc đầu bình aequy có điện thế thấp dòng nạp cao, 
gụt áp khoang 2 V làm LED sáng mạnh. Khi bình đã no 
IL.ED sáng rất mờ, hay tắt hắn. Điện trở Ro cũng là cầu 
chì (Ñise) chay chậm để bảo vệ bộ nạp khi đầu ra bị 
chập mạch, nên chọn đúng số ôm đã ghi và công suất, 
điện trở tối đa là 1W, - 


BỘ TỰ NGẮT ĐIỆN KHI PIN NẠP ĐẦY 


Hiện nay, pin nạp điện sử dụng khá phô biến do 
nhu cầu ngày càng tăng những loại máy đo cá nhân sứ 
dụng như máy catxet, máy bộ đàm, máy anh, camera... 
Öo việc sử dụng báo trì không đúng kỳ thuật, nên những 
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loại pin này tuổi thụ thường bị giảm đáng kể. Mạch 
điện tử sau đây có tác dụng tự động ngắt điện khi pin đã 
được nạp đầy điện, nhằm bảo vệ pin khỏi bị hư hỏng. 


Vận hành : khi nạp điện bình thường, điốết hồng 
ngoại chưa có dòng điện qua photo tranzito T' hoàn toàn 
không dẫn điện, dẫn đến cực khiển của T; không thông 
điện, nên T; và T;¿ được cấu trúc ráp thành SCR không 
dẫn điện. Vì thế, cực B của Tạ có điện thế nên T; dẫn 
điện mạnh tạo dòng nạp cho pin NiCad K; dòng nạp 
này được điều chỉnh mạnh yếu bởi biến trở 220 @. 


Một thời gian, ở pin K điện dần dần đầy lên, đến 
mức độ điện áp đủ cao làm thông các điết và tranzito 
Tự mắc song song với nó tạo dòng điện làm sáng LED 
hồng ngoại ở trancapto, LED hỏng ngoại này sáng làm 
photo tranzito T dẫn điện làm cực khiển của T; thông, 
khiến SCR thông, hệ quả là cực B của Tạ mất điện thế 
nên T; ngừng dẫn, dòng điện nạp cho pin K không còn 


1N4007 x8 


| J2 51) 


nửa. Như vậy pin E khi “no” đã được bảo vệ, điện tự 
động ngất. 


Do tính chất của SCR dẫn điện thông luôn trong 
nguồn điện một chiều, nên Tạ luôn luôn được khóa điện, 
như sơ đồ nguyên lý. 


Ở hình vẽ là thiết kế đã thành công của mạch điện 
nạp cho hai pin NiCad loại pin tiểu chạy catxet lúc này 
ta phai sử dụng đến bảy điết mắc nối tiếp theo chiều 
thuận cùng với mối nối tiếp BE của tranzito Tụ. 


Khi đầy điện, dòng điện “tràn ngường” chảy qua 
các điết khoảng 4 HÀ (1 LLA = 1/1000000 A) cũng đủ để 
làm Tụ khuếch đại nó lên làm sáng LED hồng ngoại 
tạo một lích thích ngắt pin K khỏi mạch điện. 


Vậy đối oới loại pìn có điện thế lớn hơn, tơ làm nh 
thế nào ? 


Điều này cũng rất đơn giản. Lúc đó ta sử dụng điết 
ôn áp thay vào. Đê tiết kiệm, điất thường đấu theo 
chiều thuận; nhưng nhớ một điều là, điết ổn áp bao giờ 
cũng phải có điện áp ổn định nhỏ hơn điện áp pín khi 
đây điện, và ta dùng điết thường đấu theo chiều thuận 
để hiệu chính lại đến điện thế “tràn ngưỡng” của nó. 


Tất nhiên mạch điện này cũng thiết kế được cho 
acquy chì bình thường, như acquy của xe Honda. Lúc đó 
ta phải thêm tranzibo công suất lớn đấu theo kiểu phức 
hợp với T; đê tăng dòng điện nạp cho acquy. Đồng thời 
lúc này phải bó biến trở 220 Ô, boặc thay vào đó biến 
trợ khoang vài ôm thôi. Tụ C, phải tăng lên tới 1000 HF 
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và điốết nắn điện cũng phải là điốt chịu đựng được dòng 
điện định mức mới này. 


MẠCH NÂNG ĐIỆN ÁP THAY 
PIN ĐIỆN THÊ CAO 


Có một số đồng hồ vạn năng dùng hai loại pin ở 
thang đo ôm, chúng ta sử dụng pin có điện áp thấp để 
đo số ôm có trị số nhỏ (R x 1; Rx 10), đồng thời cũng 
dùng ngay nguồn diện của pin này cung cấp cho mạch 
điện tử nhỏ gọn nâng điện áp lên cao tích vào trị để thay 
cho phần pin điện thế cao của máy khi pin cao ấp này 
hết điện). 


ì Mach 
2n, điện tử này 
Fzsg hoạt động 
như sau : 
Tụ, Ta lẾP 
theo kiểu 
phức hợp 
0đ tạo thành 
7:r82zg.+ mạch định 
thời cung 
cấp điền 
cho mạch đao động đa hài Tạ, Tạ. Có thể tăng giảm tụ 
Cy để tạo thời gian dài ngắn. Mạch đao động hoạt động 
sẽ nạp điện cao thế cho tụ g là tụ thay thế cho pin cao 
áp của ôm kế, 
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Bạn nhận thấy tín hiệu xoay chiều đối xứng được 
lấy tại cực C của Tạ, T; sau đó được nắn thành điện tăng 
4 lần điện áp (bạn có thể tăng thêm số phần nắn để có 
điện áp cao hơn), khi tụ Cz được nạp đầy, nó sẽ cung cấp 
dòng điện để đo ôm giai độ có trị số cao (RXx 10K ,Rx 
100 K..). Ở các giai độ này dòng tiêu thụ rất nhỏ, do đó 
tụ điện vân có thê cung cấp điện với thời gian dài cho 
chúng ta. 


Nếu điện thế yếu, ta lại tiếp tục nhấn nút K để cho 
tụ Cy được nạp thêm điện mà ta không cần quan tâm 
tới lúc ngắt điện, vì đã có mạch điện hẹn thời gian tự 
động tắt rồi. 


Vận hành của nó như sau 


hi nhấn nút K, lập tức Cụ được nạp điện; khi đây, 
nó sẽ có điện thế cao bằng nguồn, dẫn đến cực B của TT; 
có điện áp đương, nên tự xa điện qua điện trở 100 kÕ và 
qua T;, T; tới mạch đao động đa hài để về cực âm của 
nguồn điện. 


Một thời gian sau điện thế của tụ vơi dần, đến 
ngưỡng đóng các tranzito thì mạch ngừng hoạt động. 


Tụ Cz có điện dung là 0,1 HỀ tức tụ này tương đương 
với một trãm tụ 1000 LiF, Đây là loại tụ kiểu mới nhỏ 
gọn chỉ lớn hơn viên thuốc cảm, có kha năng trữ điện 
rất lớn (tại TP Hồ Chí Minh giá 5000 đ). Vì tụ có điện 
thế chịu đựng )à 5,5 V, ta phải nối tiếp 2 tụ để chịu đựng 
được 9 V. 
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Do mạch điện nâng áp bằng tụ và điốết nên gọn, bỏ 
được biến thế tăng áp công kểnh tốn điện. Đặc biệt có 
phần tự ngắt điện, nên ta không mất công chờ đợi, theo 
đời. Nếu không có tụ Ơg thì có thể dùng hai tụ hóa 
thường 4000 tiF mắc song song. 


Sáu năm qua, mạch điện này của chuyên gia điện 
tử Hồng Quang đã mang lại những lợi ích tốt. 


MẠCH KHỐNG CHẾ DÒNG ĐIỆN TỪ 2 mA 
ĐỀN TRÊN 100 mA 


Để làm cầu chì tự động thay cầu chì thường trong 
các máy điện tử, bạn lắp mạch khống chế dòng điện 
như hình sau : 


Xem hình 1 


1.Lắp SCR cực nhạy bằng 
tranzito (Hình 1). Hai tranzito 
NPN-C828 và PNP-A564 ghép 
thành SCR. Điện trở và tụ điện 
mắc song song giữa cực B và 
cực E của A 564 để ổn định sự làm việc của SRC. 


(H.1) 


Khi lắp xong bạn mắc ôm kế như hình vẽ. Que đen 
(cực dương của pin) trong ôm kế mắc vào N, que đỏ (cực 
âm của pin) trong ôm kế mắc vào M. Đóng khóa K kim 
ôm kế phải quay lên chỉ số ôm nào đó, sau đó khi mở 
khóa K kim ôm kế vẫn ở vị trí cũ (tức đòng điện vẫn 
tiếp tục chảy qua SCR) là được. 
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2. Lắp và vận hành mạch khống chế dòng 


Hình 2: mạch khống 
chế dòng 2 mA - 100 mA, 
muốn hơn nữa lắp tranzito 
công suất có dòng lớn. Tì, 
T;; Tạ mắc theo kiểu phức 
hợp. Hai tranzito công suất 
Tạ Tạ B471 mắc song song 
để tăng dòng chịu đựng. Tị, 
T; lắp thành SCR cực nhạy. 
Bình thường do SCR không 
dân điện nên T;¡, Tạ, Tạ đều mở, tải được cấp điện. Điện 
trở R; là điện trở tạo ngưỡng cắt dòng điện, nếu dòng 
điện bình thường thì 2 đầu của điện trở Rạ có điện thế 
thấp (dưới 0,6 V) nhưng nếu sự cố xảy ra tải tăng dòng 
làm hai đầu Rạ có điện thế >0,6 V làm T; dẫn điện. Lập 
tức SCR được môi dẫn điện, khiến cực B của T¡ mất 
điện thế, nó ngưng dẫn làm T;, Tạ ngưng dẫn, dòng điện 
ngắt, tải hoàn toàn mất điện. 


Trị số điện trở ngưỡng của R¿ tính như sau : giả sử 
cần cắt điện khi dòng vượt quá 600 mA, theo định luật 
Ôm ta có R = V/I = 0,6 A/0,6V=1@Q 

Đặc điểm của SCR khi đã dẫn điện là giữ nguyên 
trạng thái dù cực tổng đã hết bị kích thích. Khóa K sẽ 
giải quyết tình trạng này. 


Nếu muốn khôi phục dòng điện cho tải, bạn chỉ 
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việc mở khóa K sau đó đóng ngay. SCR chuyển về 
trạng thái ban đầu (bức ngưng dẫn), lúc đó tải lại có 
điện. 


TỰ LẮP BỘ ỔN ÁP XOAY CHIÊU 


Ôn áp xoay chiều loại này hiện nay có bán nhiều 
ngoài thị trường. Công suất của ốn áp thị trường khoảng 
300 W. Trong bài này xin giới thiệu cách tính một bộ ôn 
áp có công suất 1000 W. Ưu điểm của loại ôn áp này là 
gìá thành hạ, tuy nhiên việc tính toán và điều chỉnh ổn 
áp phải chính xác và phải có mức tại nhất định. 


Có thê dùng ổn áp để cấp nguồn cho đèn chiếu 
sáng, quạt máy, tủ lạnh và máy thu hình... Với công 
suất tai ít nhất là 2/3 công suất ổn áp thì điện áp trên 
tải mới ôn định. 

Trên sơ đồ nguyên lý hình 1, biến áp tự ngẫu. Trụ 
gồm cuộn vào L¡, và cuộn bù L„. Khi điện áp vào 7B V, C; 
L¡ công hưởng nối tiếp cho ra điện áp ở tại đúng 110 V. 


Nếu điện áp vào tăng lên trên 75 V, lõi sất bị bão 
hòa từ thì làm giảm điện áp vào. Như vậy thông qua 
cuộn bù, nên điện áp ra luôn ôn định 110 V. 

CÁCH TÍNH BIẾN ÁP 
Ví dụ công suất hữu ích chọn là 943 W (gần 1000 


W). Ta có công suất biếu kiến : 
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tạ: tụ giâ/,, Rị: phóng 
điền 


- Rt - Es) Bia 2S S5 596W 
Et 110 


P 


- Tính lõi giữa biến áp S : 


1,44 /P = 1,44 300 = 25 cm? 


Theo sơ đồ mạch điện Hình 1, C; và L¡ là mạch 


cộng hưởng ở tần số điện f : 50 Hz. Ta có : 


] 
' 2VJLC Q) 
Từ công thức (1) có thể suy ra : 
4rF' CL = 1 
Hay là : L= : 


"¬.. 
Nếu chọn € = 20 iF ta có : 
1 


L = —— — — —— — —— 
4(3,14)? x 50” x 20.10 Ê 


0,5 Henry (2) 


Như vậy, để mạch cộng hướng ta tính vòng 


- 04Z NẺ S10 Ÿ 
' f 


L 


BÀI 


Trong đó L¡ : điện cảm Henry, N là số vòng 
S : thiết diện löi (xem Hình 2) 

: độ từ thẫm sắt lá bằng 500, 

và ] : chiều dài ống dây : 6,7 em. 


Số vòng L¡ : 

_|_. 
\0,4z 8 10 ° 

“—— “it 
\ 0,4 x 3,14 x 25 x 500.10 ` 


BỘ ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP TRONG NHÀ 


Mặc dù Nhà nước đã đổi sang điện 220 V nhưng có 


nơi điện áp vẫn không ổn định. Ở các vùng nông thôn 


nhiều nơi 
điện áp 
xuống rất 
thấp. Bạn 
có thể làm 
mạch điện 
sau để tạo 
thành một 
máy tăng 
giảm điện 
áp tự động 
đơn gian, 
rẻ tiền và 


rất dễ lắp ráp. Các tranzito dùng A564. 


Biến áp nguồn cung cấp cho mạch điện tử bạn nên 
sử dụng riêng rê hai cái để cho mạch điện khi có rơle 
hoạt động tiêu thụ điện năng không gây anh hưởng tới 
nhau dẫn đến sự đóng mở không chính xác. Mạch điện 
tư trên nguyên lý đều dựa vào sự ôn áp theo chiều thuận 
mối nối BE của tranzito để làm mức chuẩn vôn như 
hình vẽ. 


Sau khi ráp xong, bạn sứ dụng variac để tao ra điện 
áp thay đổi theo ý mình dùng đê cân chỉnh máy. 


Đầu tiên bạn cấp điện 220 V cho đầu vào của máy. 
Lúc này tại cực B tranzIto T;¡ và T¿ bạn phải chính con 
chạy cua biến trở về phía trên tphía đánh đấu M và N!). 
Xét mạch 2 ta thấy cầu chia điện áp 22 KÔÒ và 10 kÔ sẽ 
có mức độ điện áp cao tại cực B của tranzito Tỷ nên nó 
đân điện mạnh, khiến cực B cúa Tỷ cùng ghép phức 
hợp với T;' mất điện áp nên nó ngừng dẫn, làm cuộn 
đây rơile không có dòng điện, kết quá tiếp điểm thường 
đóng (TĐ) vẫn đóng nối hai tiếp điểm thường đóng của 
mạch 2 với mạch 1 (trạng thái như hình vẽ), Cũng tương 
tự, tại mạch 1 lúc này cũng diễn biến như mạch 2 nên 
tiếp điểm thường đóng (TÐ) vẫn đóng, nối dòng điện 
vào về phía điện áp 220 V. Biến áp 220 V/18 V - 200 
mAÃ x 2. 


a. Điện áp xuống thấp 190 V. Hạn dùng variac hạ 
điện äp xuống mức này. 


Sau đó chỉnh biến trở 10 kÕ của mạch 1 sao cho 
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vừa đến đúng điện áp này là rơle bắt đầu hoạt động : 
tiếp điểm thường đóng lúc này bị hở và tiếp điểm a 
được nối với b tức là máy đã tự nối đầu vào về mức điện 
áp 190V. 

Để hiểu sâu hơn, xin diễn giải cụ thể cơ chế của 
mạch 1 lúc này như sau : 


Do điện áp thấp và vì ta chỉnh biến trở 10 kÓ về 
phía mát. Lúc này điện áp giữa cực B của T; với mát 
xuấng thấp không còn đủ 0,6 V nữa, nên T¡ bị ngưng 
đẳn, lập tức cực B của T; có điện nó dẫn làm T; dẫn 
theo. Rơle 12 V được cấp điện làm việc nên tiếp điểm a 
chuyển nối về b như đã nói ở trên. Ở mạch 2 lúc này TT; 
vẫn dẫn điện mạnh, vì cực B của nó được đấy lên tới 
điểm M là điểm cao nhất của trị số biến trở so với mát, 
nên ở cầu chia điện áp này vẫn chia điện áp đủ mức độ 
làm T,' dần điện manh, cho nên tiếp điểm thường đóng 
vẫn nối điện. Tất nhiên bạn thấy đầu ra x và y vẫn đủ 
250 V mặc dù đầu vào là điện áp 190 V. 


b. Chỉnh mức độ điện vào mức thấp 160 V. Bạn 
chỉnh variae để có điện áp này đưa vào máy, Lúc này 
bạn bắt đầu chỉnh chiết áp 10 kÓ của mạch 2 để cho 
rơÌe vừa đúng lúc đó hoạt động; lập tức tiếp điểm thường 
đóng bị mø, tiếp điểm C và Ð được nối mạch. Như vậy, 
đầu vào đã được chuyên vẻ vị trí mức độ 160 V, Lúc này 
tại mạch 1 tiếp điểm a và b vần nối với nhau (vì cực R 
của T\¡ so với mát càng thấp hơn ngường 0,6 V), nhưng 
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toàn bộ mạch điện vẫn an toàn không thê bị chập vòng 
đây hói điềm thường đóng của mạch 2 đã bị ngắt khỏi 
mạch 1. 


Như vậy, bạn thấy điều kỳ diệu của kỹ thuật tự „ 
động đã xảy ra. Khi điện áp khu vực chỗ bạn bị hạ, bạn 
không cần chạy đến để chuyển công tấc cho phù hợp. 
Chính “người máy” mà bạn vừa chế tạo ra đã làm việc 
đó : nhanh nhẹn và kịp thời hơn nhiều ! Tất nhiên, 
ngược lại, khi điện áp khu vực của bạn tăng lên “người 
máy” của bạn lại làm công việc chuyển mạch trở lại một 
cách tức thời phù hợp, mà lhông cần tới bàn tay chậm 
chạp của bạn ! 


Chú ý: cũng theo nguyên tắc trên, bạn có thể tạo 
số lượng mạch điện tứ và rơle để cho máy cúa bạn tăng 
giảm được ở nhiều mức độ điện áp khác nhau. Cuối 
củng, còn Tnột. điều không ngờ : bạn chỉ cần thêm khoảng 
30 000 ä mua vật tư, để lắp mạch điện tử này vào biến 
áp bình thường trong nhà thành ôn áp tự động là điều 
ra§ caà thieh. ôle 12V x 2) 


MÁY THÔNG MINH TRONG NẤU NƯỚNG 


Chỉ cần bốn tranzito và một ít linh kiện, bạn sẽ có 
một chiếc máy “thông minh” đê nấu nướng. Cơm cũng 
như thức ăn chiên rán ở nhiệt độ khoảng 250' - 300C 
là có nguy cơ bị cháy đen. Mạch điện tử sẽ cắt điện ở 
nhiệt độ này. Khi nhiệt độ đã ở 300°Œ, cơm lúc này cạn 
hết nước, vì thế phải ngắt điện cung cấp cho bếp điện 
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để cơm không bị cháy khê. Sau đó, cơm sẽ tự chín bằng 
lượng nhiệt dư trong nồi và bếp điện. Muốn thế bạn 
chuyển công tắc về vị trí 1 (ở vị trí này, rơÌe ngắt điện 
luôn, không tự động đóng lại khi nhiệt độ ở cảm biến hạ 
thấp”: Nếu chuyển mạch ở vị trí 2 thì ngược lại : nhiệt 
độ cảm biến hạ thấp thì rơle tự động đóng lại, nhằm 
duy trì nhiệt độ cao, nhưng không gây cháy để chiên 
rán thức ăn. 


Bộ cảm biến là loại điết 1N4007 nắn điện phổ biến, 
giá rẻ. Bình thường hai điốt này giảm áp theo chiều 
thuận là 0,6 V x3 = 1,2 V, nhưng nếu nhiệt độ tăng cao 
gần như nó bị nối tắt nên điện áp trên nó giảm xuống 
rất thấp. Bạn gắn nó vào thành nồi bằng cách hàn hay 
tán đỉnh một miếng nhôm nhỏ để cài vào, đồng thời 
phải dễ tháo ra khi rửa nổi. Xem sơ đồ mạch điện. 
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1- Ở chế độ chiên rán thức ăn 
Khi nhiệt độ thấp. Điện áp thiết lập trên hai điốt 


cảm biến lớn, nên đủ điều kiện làm T; dẫn điện, khiến 
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cho cực B của T¿ không có điện áp, nên T¿ ngưng dẫn, 
làm cho Tạ ngưng dân theo. Cực B của T/ có điện áp, 
nên nó dẫn điện khiến cho rơle đóng tiếp điểm cấp điện 
cho bếp điện R. 


Bây giờ nhiệt độ nồi nấu đã lên gần 300"€, lập tức 
hai điệt căm biến đẫn manh khiến cho cực ] của T, màt 
diện ap, nên T, ngừng dân. Điện dương qua điện trở 4.7 
k(Q điết và điện trợ 232 kO cùng cấp cho T; làm T;¿ dân 
mạnh, Tý dân theo với dòng điện được khuếch đại. Cực 
B cua T¿¡ mất điện thế, nó ngưng dân làm rơle nhả, điện 


vào bếp bị cất. 


Sau một thời gian, bếp điện nguội dần, lập tức hai 
đầu cua cảm biến lại thiết lập một điện thế lớn hơn 0,6 
V, làm cho T; dẫn điện. Sự việc này lặp lại như mô tả ở 
phần đầu, tức là rơle lại tiếp tục đóng điện làm nóng 
bếp lên. 


2- Ở chế độ nấu cơm 


Chuyên mạch về vị trí 1 cực € của Tạ được đưa về 
nói cực B của T¿. T;¿ và Ty tương đương với một SCR, vì 
vậy khi cực khiển cúa SGR có điện thế thì SCR dân 
điện bao hòa không hồi phục, nên rơle bị ngắt điện 
hoàn toàn, không thể tự động đóng lại như ø chế độ 
chiên rán; cơm sẽ tự chín bằng hiệu ứng quán tính nhiệt 


đả nói ở trên. 


Đê tăng cường hiệu ứng này, cần làm một vo sắt 


bao bọc úp lên trên nội cơm lần bếp điện (ở hình là 


h) 


~1 


đường vẽ nét rời). Vỏ sắt này có tác dụng như vỏ sắt bên 
ngoài nồi cơm điện tự động. 


Ở sơ đồ bạn chú ý các tụ điện 10 tiF dùng để gây 
trễ, nhằm ổn định chế độ làm việc lâu dài của các tranzito: 
Q› = Q; = C828, Q; = A564, Q, = D468. 


ĐÈN CẦU THANG 


Lắp đèn chiếu sáng tắt mở ở hai vị trí khác nhau 
không khó. Xin giới thiệu một kiểu đèn lắp như vậy để 
bạn có thể ứng dụng cho việc lắp đèn cầu thang. Xem sơ 
đồ nguyên lý. 


— Trong hình vẽ là sơ đồ 
đấu dây, công tắc K; đặt ở 
tầng một, công tắc K; đặt 
“¿ ở tầng 2 (loại công tắc hai 
z_ chiều) 


Nguyên lý hoạt động 


Khi đèn tắt ta muôn đi từ dưới lên, K; đang ở vị trí 
2 bật sang vị trí 1 : đèn sáng; khi lên tới công tắc K¿, 
muốn bật sang vị trí 2 (đèn tắt). 

Vì không được nối nguồn, lúc này K( ở vị trí 1, K; ở 
vị trí 2. Nếu người ở dưới lên, muốn bật đèn, bật K, về 
vị trí 2, nguồn được nối. Khi lên tới K;, muốn tắt, bật K; 
về vị trí 1. 

Ngược lại, nếu đi từ trên xuống dưới, ta cũng bật 
như thế. 
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Tóm lại, hai dây công tắc 1 đấu với 1, công tắc 2 
đấu với 2. R¡ được đấu với nguồn điện (đây nóng), đèn 
được đấu với K; và một dây nguội (dây đất). Khi đèn 
sáng hai công tắc luôn ở vị trí 1-1 hoặc 2-2, khi đèn tắt, 
hai công tắc ở vị trí 2-1 hoặc 1-9. 

Đây chính là một mạch “hoặc” dùng công tắc hai 
chiều. Cách bố trí dây tùy theo địa hình thực tế. Di 
nhiên đấu đây có tốt hơn bình thường nhưng tiện lợi 
rất nhiều. 

Và công tấc hai chiều bạn thường thấy có bán ở 
Nga. Cồn ở ta bạn hày tự chế tạo lấy. Việc chế tạo công 
tắc hai chiều này bạn sẽ làm đễ dàng, như đã được 
hướng dẫn khá đầy đu và tí mi, có kèm hình vẽ ở cuốn 
“Mạch điện chọn lọc”. Nhà xuất bản 'TP Hỗ Chí Minh — 
1993 hay Nhà Xuất Ban Trẻ — 1995... Và với cách mắc 
mới: nhờ việc đi dây nên dùng công tác thường. 


MẠCH ĐÈN ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG 
Ở NGÃ TƯ 


Mạch đèn điều khiên giao thông ở ngà tư giới thiệu 
dưới đây điều khiến bốn cột tín hiệu ớ ngã tư. Mạch 
dùng ba IC, trong đó IC; quyết định việc điều khiển tín 
hiệu, IC, đếm 10 xung ở đầu ra Lạo nên một chu kỳ điều 
khiến : bốn trạng thái xung cho đèn xanh, một cho đèn 
vàng và năm cho đèn do. Với IG,, thông qua các công 
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løm 


OR ta thực hiện các trạng thái đóng mở mạch phù hợp 
với các trạng thái đèn kể trên. Để chỉ dùng ít cổng OR, 


ta sử dụng hai loại tranzitoN PNÑ và PNP. 


IC; dùng NE555 để tạo xung nhịp. Bộ dao động 


đơn ôn này tạo tần số 0,6 Hz th 


Rạ, 


“01/0 2đ 40 2đ 
: 4€€28 * C/'2/ 
#É.€©28 =⁄4'9\ #2 f/ 1, 
4⁄0#*Z2/z É/V ` /V 


ông qua mạch R¿, 


#G82#Œ 


4⁄/EX =#/C 'ˆ/IG 
#2 = SỞ *'€Ø 
2 *#Œ``/Ø 


C, và Öạ. Mười xung chiếm lthoäng thời gian là 16 s 
(giây). 

+ Chuyên mạch 8, có tác dụng chuyển trạng thái từ 
điền lhiển giao thông sang trạng thái đèn báo ngã tư. 
Chuyên mạch S, tạo nên bốn tình huống sau đây : 


- Tụ Cạ ngắt mạch, tản số tăng lên khoảng 1 Hz 
- Tranzito T; bị khóa, bộ đếm được xác lập. 


- Tiếp đất chung của các I[JED đó và xanh thông qua 
tranzito T; bị ngắt mạch. 


- Qua S¡, và các điết Dạ; song song với Dị, đèn 
vàng được IỞ; điều khiên trực tiếp nhờ tín hiệu lối ra 
(thời gian xung khoang 50% chu kỳ xung). 


# Khi Su, ở vì trí 1 : S¡, hớ mạch (như hình vẽ), 
TƠa làm nhiệm vụ của bộ tao dao động, tần số dao 
động f= 0,6 Hz, do đó 10 chu ly có thời gian khoảng 
16 giây. 


LƠ, dùng trong mạch là 4017, có đặc tính là một 
trong mười đầu ra tuần tự-chuyên lên mức cao (H), Lrong 
|khi các đầu ra khác ở mức thấp (I.), khi có xung nhịp 
CLKE đưa vào chân 14. 


Các tín hiệu lối ra của Q,, Q¿, Q,. Q.. C,, Q¿ và Q, 
điều khiển các tranzito TỊ, Ty, Tạ, Tị, T;, TT tạo thành 
từng cặp; trong môi cặp, tín hiệu điều khiển làm cho 
tranzito này đẫn thì tranzito kia ngừng đần, bắt buộc 
đèn hướng này sáng thì dèn cùng màu của hướng lchác 
không sáng. (Khi JP) hở mạch). 


* Khi Sở vị trí 2, S¡y đóng mạch : LƠ; làm nhiệm 
vụ của bộ tạo dao động, nhưng lúc này tụ C¿ không 
tham gia vào mạch. Vì §¡, vị trí 2 nên tranzito T; bị 
khóa, tần số của bộ tạo dao động qua 8u, về nhánh các 
điết Dụ và Dị; điều khiến các tranzito Tạ và TÏ¿ sáng, 
tắt đồng thời để báo ngã tư. Các nhánh Á, B,€, Ð lúc 
này không hoạt động. 


Nếu cầu JD; được nối mạch, hệ thống đèn báo khi 
chuyên từ trạng thái xanh sang đó và từ đó sang xanh 
thì đều qua trạng thái chuyển tiếp đèn vàng. 


Đồng qua T; không được lớn hơn 200 mA. 
Nguồn cung cấp tối đa là 15 V DC. 
Các linh kiện trong mạch như sau : 
# Điốt : 

- D,..D¿ ; LED đỏ. 

- D;.. D, : LEDÐ vàng hoặc cam. 

- Dạ, Dạ, Dị, Dị¿, Dị; Dị¿ = 1N4148. 
3Ð sÐMWv? LED xanh 

* VỊ mạch : 

Nị¡..N,= ÍO¿ = 4017. 

1C, : NE555, IC, : 4017. 

* Tranzito : 

T4, T;, T,, Tạ, T; = BG 547. 

T,, T; = BCBã7. 


* Các điện trở: 

RE: = Ea eiEys Rạ + Á70 O; 
Ru = R¿ = ð60 @; 
R¿ạ=47O, R¿ = 1 L©; 

Rạ = R„; = 100 k©. 

* Các tụ điện : 

C; = 10 nF, C; = 680 nF, 
Oạ = 470 nF, C„, = 100 pE. 


MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐÈN BÀN 


Trước dây đã giới thiệu uớt các bạn nhiều mạch 
điều khiến đèn bàn. Tất nhiên mạch điện này có hhác 
là sử dụng diúc ER900 tà triúac TBA123 


Muốn điều khiển đèn bàn sáng tối theo ý muốn 
hoặc điều khiển đèn đốt nóng thông thường phù hợp với 
_eän phòng của 
bạn khi không 
cần thiết ánh 
sáng. Xin giới 
thiệu mạch điện 
đơn giản. Để 
bạn đọc có thể 
tự lắp ráp ứng 
dụng. Xem hình 
vẻ 


Sơ đồ nguyên lý của mạch điều 
hhiến độ sáng đèn bàn 
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Linh kiện gồm một điốt loại 1NÑ4004 hoặc 1N4007. 

Điac loại ER900 hoặc tương đương. 

Triae loại TBA12 có bán nhiều trên thị trường, loại 
này vo không tiếp với cực nào, do đó thuận tiện cho việc 
lắp toa nhiệt. Điều chính độ sáng tối bằng chiết áp 
100k) loại tuyển tỉnh. 

Nguyên lý hoạt động 

Mạch dao động RC và điốt tạo xung điều khiến có 
tần số khoảng 10 Hz. Xung điều khiển qua điac, điện 
trở bán chỉnh 1 k©O điều chỉnh độ lớn biên độ xung điều 
khiến tới cực điều khiển của triac. Đèn đốt nóng thông 
thường 220 V/40-100 W. 

Các linh kiện khác có trị số như trong hình vẽ. 


Mạch này đã được kỹ sư Huy Bạo lắp ráp và hoạt 
động ổn định trong mấy năm qua. 


MẠCH LỌC ĐIỆN, NẮN ĐỒNG ĐỪNG CHO 
RADIO KHÔNG BỊ NHIÊU KHI CHẠY 
ĐIỆN LƯỚI. 


220 
220 ` =-( 
~y a 
+ị + 
$ 80f- }JmF 
2x1A4007 2x2/0uF £y: /0- /0//2y2x 2200x/ˆ 


Bộ nắn đồng như hình vẻ ban thấy về nguyên lý 
không có gì sai, nhưng khi chay radio, đài bị rẻ và 


kêu rè rè. Nguyên nhân có thể do : 


Như ban biết : biến thế nguồn có thiết diện löi 
thép 3,5 cm", như vậy công suất của nó có thể cho 
khoang 8W. 


Nếu bạn chạy radlo mở công suất quá lớn. đồng 
không đu cung cấp cho máy, nên máy có thể bị ù. 
Dây cuộn thứ cấp quá nhó, cũng gây nên hiện tượng 
nhiều này. 


Cũng có thê đo khi quấn biến áp lắp ghép các 
Lấm tôn silie không chặt. Nói tóm lại, nguyên nhân 
đo biên thế nguồn. Còn tụ lọc thai tụ 2200 kiỂ) như 
hình vẽ là đú đối với nấn cầu. Mặt khác tiếng ù, rè, 
rô đó có thể là do nhiều trên đường dày của mạng 
điện dùng, vốn có các công cụ gầy nhiều. Ví dụ : mở 
đài gần nơi có các môtơ chạy (nhất là loại môtø có 
chôi than). Ngoài ra, có thê đo chất lượng máy thu 
thanh kém, nhất là phần trung tần. 

Để khác phục hiện tượng nhiều, bạn cần kiểm 
tra lại biến thế nguồn, nên quấn lại cuộn dây thứ cấp 
bằng đây emay eó đường kính 0,5 mm trợ lên (khoảng 
0,5 Á cho nguồn tải). 


Hoặc bạn có thể thay đổi cách lọc nguồn như 
ở hình bên phai dùng điện trở Rị có trị số vải 


chục ôm đến 100 ôm (6), và tụ C¿ điều chính từ 10 


4ö 


nanophara (nE) đến vài trăm nanophara để khử nhiễu 
cho thích hợp. 


Cũng có thể sử dụng tụ lọc nguồn xoay chiều 1,0 
- 400 nF, loại tụ chịu được điện áp từ 400 V đến 
600V để khử nhiều đầu nguồn như tụ Ca trong hình 
bên phải. 

Nếu dùng các biện pháp trên mà vẫn thấy bị nhiễu 
thì cần phải xem xét lại máy thu (có thể linh kiện của 
máy thu kém, nhất là ở phần trung tần và phần tách 
sóng). 


MẠCH LỌC CHỌN TẤN DÙNG CHO 
MÁY TĂNG ÂM. 

Nhiều bạn đã có bộ kích dùng IC LA4440 — 20 W, 
để điều chỉnh âm lượng theo từng vùng tần số và tìm 
được các âm sắc nghe hay hơn, các bạn có thể ráp mạch 
Graphic chọn tần (EQ Graphie). 


124#a ‹122 .Ø/82 
7,7Z:C!21fG® /50Hz 


lQ Graphic là kiểu mạch chọn tần với linh kiện 
tích cực, để phản nhö vùng tần số chỉnh. 

Mạch trên đây mà chúng tôi giới thiệu với các 
bạn là mạch EQ Graphic băng tần có trong máy 
SHARP G- 3297. 

Mạch lọe chọn tần (Graphic Equalizer) có điện áp 
DC : Ủạg, x (0,3 + 0,7) V. 

Trong mạch T¡ khuếch đại điện áp tín hiệu vào, 
l = 470 k© lấy dòng phân cực Iy, R = 330 © tạo tác 
động hồ: tiếp nghịch. T; làm nhiệm vụ khuếch đại 
đệm. R = 680 kÔÕ lấy dòng phân cực Ïg cho T›. 

Các chiết áp VR¿¡, VR„, VRạ dùng để điều chỉnh âm 
trầm, âm trung và âm bồng với tần số giữa là 150 Hz, 1 
lkHz và 8 kÌ1z. 

VR¿ dùng để điều chình âm lượng. 

Các tụ 3,8 HE, 1 HF liên lạc giữa các tầng; các tụ có 
trị số nhö khác và cùng với các điện trở để xác định tân 
số lọc của mạch. 


MẠCH CẢI THIỆN ÂM TRẦM Ở LOA 

Việc đầu tiên ta hiểu được là : 

Chất lương tim thunh cúa thùng loa trước hết phụ 
thuộc bào cức loư đứt trong thùng đó. 

Chiếc loa có âm trầm tốt thì màng có kích thước 
lớn. Vành bằng cao su đàn hồi. Loa có âm cao thì màng 
cố kích thước nho và cứng (eó khi bằng kim loại). Điều 
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này nói tương đối 
trong điều kiện kỹ 


Âu tới ngayzazz2 
SG thuật hiện nay, (xem 
hình vẽ). 


Theo nguyên lý, 
khi có dòng điện âm 
tần chạy qua bóbin 
làm cho bôbin rung 
động, màng loa rung động theo và bức xạ ra trường âm 
thanh trong không khí. Trường bức xạ âm thanh của 
loa suy giảm rất nhanh ở dải âm trầm do sóng của phía 
mặt sau màng loa nhiễu sang phía trước của loa. Vì vậy 
loa phải đặt vào trong thùng để giảm nhiều sóng và 
cũng chính là để tăng thêm âm trầm của loa. 


Các thùng loa hiện nay thường là thùng loa đáy 
kín. Vách của thùng loa bằng ván gỗ hoặc ván dăm bào 
ép, dày từ 1 em đến 2 em. Các vách gỗ liên kết với nhau 
bằng đỉnh và gắn chặt với nhau bằng keo dán (khi tự 
chế tạo thùng loa ta nên chú ý là không chỉ đóng đỉnh 
hoặc vít các vách loa, mà còn phải dùng keo dán tốt gắn 
các vách lại). Bên trong thùng có tấm đạ hoặc len để 
giảm bớt một phần tiếng vang. Kích thước và vị trí đặt 
tấm giảm âm tùy thuộc vào vật liệu vách, kích thước 
thùng và qua thí nghiệm lựa chọn. 


Theo nhiều thí nghiệm, thì thể tích của thùng loa 
càng lớn đặc tính âm trầm càng tốt. Ví dụ, dùng một loa 
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đường kính 380 mm thì thể tích của thùng loa cần phải 
Lới 470 dm'. Thể tích này khá lớn. Đó chính là nhược 
điểm của thùng loa đáy kín. Đề có một thùng loa có kích 
thước vừa phải, nhưng cải thiện được âm trầm ở vùng 
tần số thấp hơn 100 — 120 1z, ta nên dùng thùng loa có 
cửa sô phan pha. Cứa sô phản pha cùng đặt ở mặt trước 
loa. Độ rộng cửa sô có thê bằng khoảng 0,5 điền tích của 
loa trầm. Nếu ta chọn dung tích và độ rộng của thùng 
một cách thích hợp, thì sóng dao động của không khí 
trong thùng thoát qua cửa sô, sẽ đồng pha với sóng 
không khí trước mặt loa. Nếu tại cửa sô thoát ta lại gắn 
thêm một ống thoát. thì dụng tích của thùng còn thu 
nhỏ được nữa mà âm thanh vùng thấp vẫn tốt. Ống 
bằng nhựa hay bằng kim loại dày trên 1,5 mm. Chiều 
đài của ống hướng vào trong thùng. Ống thoát có độ đài 
tăng thì tiếng trâm càng tốt nhưng ống không được đài 
quá, làm anh hưởng tới dung tích hoạt động của thùng 
loa. Trong hình vẽ là một ví dụ của một loại thùng loa 
có dùng Ếng thoát. 


Nếu như, bạn đà có một thùng loa đậy kín và muốn 
tăng thêm âm trầm mà không tác động vào mạch điện, 
thì bạn nên thêm ống thoát (như hình về). Nên thay đổi 
chiều dài của ống để đạt một thùng loa có đặc tính âm 
trầm tốt. Một số thùng loa loại này như thùng loa Sony, 
Philip.. còn dùng ống thoát với những hình dạng đặc 
biệt, có bác dụng nâng âm trầm rõ rệt. Bạn có thể làm 
thí nghiệm thư. 
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Đóng được một thùng loa có kích thước hợp lý, để 
đạt được thỏa mãn nhụ cầu thướng thức âm nhạc, cần 
phái qua thư nghiệm. Trong những ngày tết, thưởng 
thức nhạc xuân, ta có được một hộ thùng loa hay, là một 
việc làm rất lý thủ và bô ích. 


BỘ BẢO VỆ THÙNG LOA 
1. Lựa chọn linh kiện 


Các điết trong sơ đỏ đều dùng loại điết công tắc 
LN4148; Vị, V¿ dùng tranzlfo công suất có | V.„„ lớn 
hơn hoặc bằng từ 60 đến 100 V, những Lranzito còn 
lại đều dùng 9014 hoặc 9015 có trị số  (bêta) lớn 
hơn hoặc bằng 300. K dùng loại rơle 24 V, tiếp điểm 
kép, cường độ dòng 10 Á. Những linh kiện còn lại 
không có gì đặc biệt. 


2. Cân chính thử 


Sau khi kiểm tra không có gì sai sót so với sơ đồ 
mạch, không đấu ngay với mạch loa. mà đấu với nguồn 
lưỡng cực ra từ ampli (điện áp thích hợp là từ + 28 
đến 4ã V). Mở amplhi, Dị; phải sáng theo, khoảng 3 
giây sau thì tất, Đồng thời với DỦ„; tất thì rơÌle có 
tiếng hút, D¡; cũng được sáng, như vậy bước đầu mạch 
đã lắp chính xác. Đấu Ri và L¡ với nguồn có thể điều 
chỉnh (có thê đùng một chiết áp 10 l© đấu tắt với 
V+ hoặc V- và đất) khi điện áp một chiều lớn hơn 
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TĂNG ÂM STEREO CHẤT LƯỢNG CAO 
Bạn được gặp nhiều mạch tăng âm có công suất 
khác nhau, lắp bằng tranzito hay bằng vi mạch. 
Sau đây là một mạch máy tăng âm nghe nhạc chất 
lượng cao mà chuyên gia điện tử cố Phan Tấn Hoa đã 
lắp. Xem hình về mạch điện. 


Øâù 2u 


Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn sơ đồ máy 
tăng âm trên đây có đáp tuyến tần số rộng : 50 Hz - 
20 kHz + 1 dB; méo tần số nhỏ : 2% cho 35 W x9 với 
1%/30 W x 3 và tỷ số tín hiệu trên tạp âm tốt hơn 
75dB. 


52 


Mạch này khi sử dụng nguồn 30 V, loa thùng 4 Ô 
thì mỗi bên (kênh trái hoặc phai) se có công suất ra 
đanh định là : 
ức 30” Q@ Øg“ 

Psrms)- lu, = Ô,17 38,25W 

Z4 4 
K, : Hệ số chuyên đổi công suất 0,17 
Zs : Trơ kháng thùng loa 
Vec : Nguồn sư dụng. 

Đê đạt chất lượng cao, méo tần số < 1⁄, ta chỉnh 
giam âm lượng, công suất ra (hiệu dụng) còn khoảng 30- 
3ã W. 

Chú thích mạch 

- Mạch không sư dụng tranzito khuếch đại kích 
như các mạch thông thường, do đó giảm méo tần số rất 
đáng kê, 

- Mạch gồm hai nhóm tranzito(PNP+xNDN) 
hoạt động kiểu đây kéo, định thiên chế độ AB. 

- 6 tranzito được lắp cùng một tấm nhôm tỏa nhiệt 
loại có cánh, kích cỡ khoang 20 cm x 1Ô em 

- R,(150 @⁄2 W): định thiên + 14 V) cho các tranzIto 

- R¿ (10 ©) : hồi tiếp âm của mạch, do đó tăng 
giảm ]ta sẽ điều chỉnh được độ méo và hệ số khuếch 
đại của mạch. 


Hiệu chỉnh mạch điện 


- Khi lắp xong, mạch khởi động công suất đầu ra L 
và R được đấu vào hai loa thùng trái và phải (2 = 4 O- 
8 @). Chưa nối đầu ra của IC tầng kích vào đầu vào của 
mạch khuếch đại công suất. 


- Nối nguồn DC : + 28 V - 30 V vào mạch qua một 
đồng hồ đo dòng (như sơ đồ ampli stereo 70 W). 


Điều chỉnh trị số của hai điện trở R¿ (47 @) sẽ được 
dòng tĩnh (Imin) khoảng 200 mA. Đồng thời phải điều 
chỉnh trị số của hai điện trở R¿ (1 kQ/1 W). (Bằng cách 
mắc song song thêm các điện trở 4,7 kQ@1/8 W) để đưa 
điện áp tại điểm E„ bằng 1⁄2 Vec (từ 14 V đến 15 Vì). 


# Sau khi đã đạt dòng tĩnh Imin = 200 mA và lo = 
1⁄2 Vee thì nối hai đầu ra 1C kích vào mạch (phía L và R) 
rồi nối nguồn âm (máy CD, caxet, kênh...) để nghe thử. 

# Dòng tiêu thụ tối đa Imax = 3 A. 

Điều lưu ý 

Công suất của ampli cần chọn tương xứng với 
công suất của loa (xem 
hình), Ở đây ta nên lấy ¿uy 
công suất hiệu dụng (RMS) 
làm chuẩn. Đường kính loa 2z⁄ax:21 
bass không thể hiện được 
công suất của loa, phải xem 


22, 228, 
sau đáy loa ta sẽ đọc được Ạ. Sj Mới j_? h] 
công suất danh định, ngoài 


V.///.X4 


la +/1~/2V 
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2V36055 X 3 
sp N6 ra còn đọc được trở 
‹ À øz„ kháng loa (4 @, 8 Q, 

⁄ +60+ø#V 16631...) và các đặc tính 


TU n- khác. (xem hình). 


Ví dụ : loa bass 20 


cm có công suất 10 W thì 

Ì ki 720V lÌ chọn ampli 10 W. Nếu 

= = . — ' trong một thùng có gắn 

nhiều loa, ta phải chọn ampli có công suất ra bằng tổng 

công suất các loa này, kể cả các loa trung (ứniddie) và 

loa bổng (frebe). Trong trường hợp này nên có cầu chì 
hoặc mạch bảo vệ riêng cho loa trầm (bass). 


Uraø 


Hiện tượng trong loa có tiếng u u rất khó chịu là do 
ampli của bạn bị nhiễu nguồn xoay chiều (Hum noise). 
Phải lọc nguồn bằng tranzito (hoặc IC). Mạch lọc nguồn 
nên lắp như các hình trên. Nếu sử dụng stereo thì mỗi 
kênh lắp một mạch lọc riêng. 


TĂNG ÂM STEREO TRÊN ÔTÔ 
LẮP TOÀN IC 


Trong tăng âm này bạn sử dụng vi mạch AN 264, 
và trong bộ khuếch đại công suất sử dụng vi mạch AN214, 
làm thành một tăng âm stereo cho xe hơi, rất nhỏ gọn 
và có tính năng cao, xem hình vẽ trang tới. 


Ở trong bộ tiên khuếch đại chọn dùng IC AN264 
rất thích hợp. 
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Đặc tính điện của nó như 
sau : dùng các linh kiện cân 
bằng khuếch đại ở bên ngoài, 
độ lợi điện áp hở mạch đạt 
tới 28 đB (f = 1 kHz) cân bằng 
bộ phận tần thấp tới 70 Hz. 
Điện áp tạp nhiễu đầu vào quả 
điện trở R¿ 1 k©O dưới 1,4 HV. 


Tầng ra tăng âm stereo 
xe hơi dùng AN3214 để khuếch 
đại công suất cũng rất thích 
hợp. 


Đặc tính điện như sau: 
với điện áp nguồn điện 13,3 
V, trong điều kiện phụ tải 4 
Q@, đầu ra đạt tới 4 W (độ méo 
> 10%), độ lợi điện áp hở 
mạch có thể đạt tới 50 đB (f= 
1 kHzì, ở 1 kHz độ lợi toàn 
bộ trên 80 dB, cho nên cần 
chú ý đầy đủ tới tiểng ù xoay 
chiều và vấn đề dao động. 


CÂN BẰNG KHUẾCH ĐẠI GHI ÂM 
STEREO BẰNG MỘT IC 


Đây là IC tạp âm thấp HA1406, tăng ích điện áp 
hở mạch cao 80 dB (điển hình) có thể dùng thích hợp 
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với bộ khuếch 
đại cân bằng 
đưa ra tín hiệu 
từ đầu từ yếu 
của các máy 
thu phát âm 
stereo trên xe 
hơi, trở kháng 
đầu vào cao tới 
200 k@, điện áp tạp âm đầu vào không tới 0,95 ItV (R = 
2,4 kO, đặc tính NAB). Cho nên cũng có thể dùng nó 
làm những bộ tiền khởi động khác, xem hình vẽ trên. 

Đối với mạch điện này G = 53,5 đB, khuếch đại cân 
băng đặc tính NAB (9,5 em/s) do Ra và Rịo;¿ cùng với 
€¡a¿ tạo nên cân bằng đặc tính. 


€¡ø¿ là tụ điện dùng để bổ cứu pha. 

C¡ø¿ cũng có thể nối vào bộ khuếch đại thuật toán từ 
giữa chân 1 đến chân 3 (lúc đó là 30 pE'). 

Vẻ đặc tính, có thể nói điện áp ra là 1 V (T.H.D = 
1%), độ méo là 6.3% (f= 1 kHz, Vs = 0,5V) 

Bên trong mạch IC là mạch ghép kiểu trực tiếp hai 
tầng, nhưng để cho độ lợi điện áp cao có thể nối trong 
mạch bộ khuếch đại đệm lặp lại cực phát. 

Phương thức lắp ráp dùng cách cắm hàng đơn nên 
không chiếm diện tích. 

Chân 3 trong IC này chưa sử dụng nên ¡.hi lắp ráp, 
hàn gắn cần chú ý, tránh nối sai. 
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TĂNG KHẢ NĂNG ĐỌC KHÔNG CHĂM 
CHÚ ĐÊN ÂN PHÍM DỪNG 


Khi phát băng từ để học ngoại ngữ, nếu lắp thêm 
mạch như sơ đồ sẽ làm cho máy tăng thêm khả năng 
đọc mà không phải lúc nào cũng chăm chú nhấn phím 
dừng. Trong sơ đồ mạch chỉ sử dụng một IC cân bằng 
âm tần NJM 2072D. Mạch có kết cấu đơn giản, độ tin 
cậy cao, giá thành thấp, xem mạch điện sau. 

Nguyên lý mạch 

Tín hiệu . 
âm thanh đọc AM 20720 ct4//2 
theo được ống 
nói M thu 
nhận, qua ; 
đưa vào trong 
bộ khuếch đại 
của IC. Lúc 


này điện áp 
tụt trên chân Ì ki& 4098 
5 của IC giảm 

xuống, làm 

cho bộ xúc 

phát Smith chuyển trạng thái, trạng thái bộ đệm ra 
nhờ thế chuyển đổi, tức là mức chân 6 từ cao biến thành 
thấâp, mức chân 7 từ thấp biến thành cao, V đóng ngắt, 
J từ trạng thái hút chuyển thành trạng thái nhả, làm 
cho máy không được cấp điện. 


Sau khi tín hiệu âm thanh đọc theo hết, Cạ được 
dòng bên trong TỔ nạp điện, sau khoang thời gian phục 
hỏi 1 giây, bộ xúc phát Smith lại chuyến đổi trạng thái, 
trở về trạng thái củ, chân 6 và chân 7 cũng chuyên đối 
trạng thái, T dẫn thông, J đóng hút, nhờ thế việc phát 
âm lại tiếp tục. 


Trong sơ đồ mạch : l, là điện trợ định thiên của 
ống nói XÍ C¿ là tụ lọc sóng cao tân ra của bộ khuếch 
đại trong IƠ. RP có thể thay đôi độ lợi của bộ khuếch 
đại, nhờ thế phòng ngừa được tín hiệu âm thanh hỏi 
tiếp vào trong mạch. D là điết báo vệ, dùng để bảo vệ 
cực phát của T tránh được điện áp ngược chiều tạo ra 
khi 4J hút. 

Thiết bị này nói chủng không cần phải cân chỉnh 
chỉ cần ráp không sai sót là có thê chạy được. 

Khi nôi với máy ghi phát âm, nêu điện áp nguốn 
một chiều của mảy lớn hơn hoặc bằng 9 V, thì cần phải 
tăng thêm mạch ôn áp như phần mạch trong khung nét 
đứt thể hiện. Đâu A với nguồn của máy. 


ĐỀ AMPLI THU ĐƯỢC NHIÊU SÓNG 
PHÁT THANH. 

Khi bạn đã có máy tăng âm, ở đầu vào micro, quấn 
độ 50 — 80 vòng dây (cỡ 0,ỗ mm) lên thanh forit, rồi 
cắm vào là bất được Đài tiếng nói Việt Nam (do cám 
ứng qua cuộn dây). Nếu bạn thay đổi số vòng dây thì bắt 
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được các sóng của đài khác, nhưng chỉ bắt được các đài 
phát có công suất lớn. 

Nếu muốn bắt được nhiều đài hơn, bạn chỉ cần lắp 
thêm một mạch điện như hình vẽ. 


[VY 2⁄55 


2 ⁄20 2//(ÿ cả 
7?⁄cr0 


lấy 


Đầu ra của tín hiệu, bạn cắm vào phích cắm miero, 
như vậy là đã có một chiếc radio công suất ra khá lớn. 

Mạch điện này có thể thu được tất cả các đài trong 
đải sóng trung, nếu biết điều chỉnh tốt chế độ làm việc 
của tranzIto. 

Mạch cộng hưởng gồm có cuộn L¡ và cặp tụ Ơ;, C¿ 
(Ở; là loại tụ xoay), Tín hiệu cộng hưởng qua L„, đưa tín 
hiệu cao tần vào cực gốc (B) của tranzito Tạ. Điều chỉnh 
R¿, R¿ để lập chế độ làm việc cho T); tốt nhất (rõ, không 
lần tiếng và méo tiếng) 

Điốt Dỳ, Dạy; Gà; Cà làm nhiệm vụ tách sóng. Dị, 1, 
là loại *điết muỗi”. Tín hiệu âm tần qua Ơy đến đầu ra 
của bộ thu, từ đây cắm vào đầu vào miero. 

Nguồn lấy từ máy tăng âm 9-12 V. 


Tụ xoay : loại dùng cho radio bán dẫn. 
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Cuộn L¡ : quân 60 vòng dây 7 sợi, cỡ $ : 0,07 mm 
(xe 7 sợi lại) 


L¿ : quấn 10 vòng dây 7 sợi, cỡ ¿ : 0,07 mm. 

L¡ và L„ quấn trên thanh ferit dùng cho radio bán 
dẫn. Tranzito T; loại N PN (ngược) cao tân (bất kỳ loại 
nào cũng được). 

Điều chính điện trở R¿, R;¿ sao cho radio làm việc 
tốt nhất. Văn tụ xoay C¡ điều chính để bắt sóng của 
các đài phát. Cuộn l„ có thể xê dịch được trên thanh 
fern. 

Thay đối vị trí của cuộn L„„ cho ta tiếng tốt nhất. 

Toàn bộ lắp trên tấm mạch in nhỏ, có thê xếp đặt 
vào trong máy. Nhớ cho trục tụ xoay C; ra ngoài để điều 
chỉnh bắt sóng các đài phát thanh. 

Mạch này nếu lắp chuân sẽ có chất lượng khá tốt, 
bắt được toàn dải sóng trung. 


CÔNG SUẤT RA CHO AMPLI BẰNG 
TRANZITO THAY BIỂN ÁP. 

Lắp tầng ra cua ampli không cần biến áp ra và 
biến áp đao pha có nhiều cách, tâng ra là đôi tranzito 
ngược nhau (PN PvàN PN) cùng có thể là đôi cùng 
loại như các bạn đà biết. 

Dưới đây xin nêu một mạch điện tầng công suất ra 
lắp bằng hai tranzito loại 2N3055 có công suất, ra khoảng 
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2ã W, đó 


méo nho, 
7ø: 2448 tiếng trung 
LAN TƯ 4 thực và 
chất lượng 
khá tốt, 
xem sơ đồ 


có các 
tranzito ở tầng tiền khuếch đại kết hợp giữa loại P N P, 
NPN, do đó cần chọn loại chất lượng đồng đều, nhất là 
đôi kích cho hai tranzito 2N3055. Khi lắp ráp điều chỉnh 
R¿ để nghe tín hiệu vào hai cực B bóng kích tầng công 
suất thật cân. Trị số các linh kiện như sau : 


R¿ = 47 kO. R; = 100 kÕÓ. R;¿ = 6,8 kO. R, = 270 @. 
R¿ = 33 kO. 


Rạ = 680 O, R; = 1,5 kQ, R¿ = chiết áp bán chỉnh 
100 QO, Rạ = Re = Rụ = 150 QO, Rau = Rịa = 0.5 lộ) (dùng 
dây trở quấn). 


C, = LHF/25 V, C; = 95 JiF/25 V, Cạ = 100 HLF/25 V, 
ŒC, = 25 ItF/25 V, C; = 2 + 2200 HEF/25 V. 


Dị, Dạ, Dạ loại 1N914. D;, loại 1N4001. 

Loa 4 Ô - 25 W. 

HN. = C564; Tạ= Tạ = C828. Tu = D468; T; = B562; 
Tạ= T- = 2N3055 


62 


Chú ý 
Hai tranzito công suất 2NÑ3055 cần tỏa nhiệt thật 
tốt để không bị nóng mới làm việc lâu đài được. 


LẮP MICRO KHÔNG DÂY TỪ MICRO 
CÓ DÂY 

Trong tay chúng ta lâu này vẫn có chiếc micro có 
dây, vậy làm thế nào biến nó thành miero không đây để 
việc sứ dụng được thuận tiện. Nhằm đáp ứng nhu cầu 
này, chúng tôi xin giới thiệu cùng các bạn một sơ đồ đơn 
giản sau, trong điều kiện nghiệp dư có thể làm được, 
dùng cho hội trường có cự ly xa khoảng 50-60 m. Máy 
thu dùng loại radio dân dụng có băng EM. (Xem hình). 


Điều chỉnh R; 
và R¿; để chế độ làm 
việc của tranzIto T; 
có dòng IC = 2 mA 
(miliampe). Tín 
hiệu âm thanh qua 
tụ Cạ thực hiện điều 
chế tại tranzito T; 
là bộ dao động cao tần (loại 2N9018 hoặc tương đương) 
mắc theo mạch trên lồi 3,5 mm bằng nhựa, trong có 
ferit điều chỉnh. Tụ C; mạch cộng hưởng quyết định tần 
số phát, anten dùng gióng dài 30-40 em, đường kính 
0,8-1,0 mm. 


Khi lắp ráp, kiểm tra thật kỳ mới nối điện điều 


63 


chỉnh máy, để máy thu được tín hiệu phát, (điều chỉnh 
lõi cuộn dây L hoặc kéo giãn vòng dây hay đẩy sít gần 
lại sao cho phù hợp); nếu vân chưa được thì ta tăng, 
giảm tụ C¿, để có thể bắt được trong dải của băng FM 
máy thu. 


CẢI TIẾN MICRO TRONG RADIO CATXET 


Micro của radio catxet thu được cự ly gần do độ 
nhạy đầu vào micro kém. 


Muốn miero thu được xa hơn, cần cải tiến cho độ 
nhạy đầu vào micro, nghĩa là làm cho micro thu được 
những tín hiệu có biên độ nhỏ, yếu, có nhiều mạch bằng 
bán dẫn cũng như vi mạch. 

Chúng tôi xin 
+ giới thiệu một 
“F——o_ mạch điện sau đây 
LAN. - tranzito loại Ñ 
PN 0óng ngược) 
øy đơn giản, dễ lắp 
° ráp, có độ nhạy 
tương đối cao. 
Xem sơ đồ mạch điện như hình trên. 


Trong mạch, tranzito T, khuếch đại phối hợp trở 
kháng vào; tranzito T; khuếch đại âm tần. 


Các linh kiện có trị số như sau : 


Rị = 2,2 kÓ, R; = 10 kO, R¿ = 100 k3, R¿ = 6,8 k©. 
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R; = 510 @, R¿ = 1 kQO, R; = 100 kO, R¿ = từ 15 đến 
100 k©Ó (điều chỉnh để lấy độ nhạy). 


y= 1 WE,O;= 1 HE, Ôz= 4,7 HE. 
T¡, T; : C828 hoặc tùy chọn. 


Sau khi lắp ráp, kiểm tra xem có sai sót gì, sau đó 
tiến hành điều chỉnh : 

- Cắt hai dây nối micro trong máy radio catxet ra, 
dây nối với nguồn âm của nguồn điện trong máy nối với 
điểm đất (0 V) của mạch. 


Dây nối vào mạch điện trong máy nối với đầu U ra 
của mạch miero cải tiến. 


Hai đầu đây vì _ 
miero một. đầu 
nối vào đầu Ù Hình 2 #272 Đ¿2/zlấy 
vào của mạch cai 
tiến, một đầu nối 
với điểm 0 V của | 


/M v/+ “rang 2 
+ 
mạch cải tiến 
(nên chọn đầu Zz 


: 4gc/ „ 
⁄2/gns/ 
trước đã đấu với 


nguồn âm của nguồn điện trong máy (Hình trên) nối 
nguồn dương cho mạch). 


- Sau khi đầu nối xong, điều chỉnh hai điện trở R„ 
và R; (100 3) để chọn chế độ làm việc của đèn cho tiếng 
không bị méo, trung thực. Sau đó điều chỉnh điện trở Rạ 
khoảng từ 15 đến 100 kO. Cùng có thể lớn hơn tới vài 
trăm kQÖ lấy độ nhạy của máy để thu được xa hơn. 


65 


Nếu đấu nối không có gì sai sót, điều chỉnh là máy 
chạy tốt. Chắc chắn bạn sẽ thành công. 


IC CHUYÊN XÓA TIẾNG HÁT KARAOKE 


CXA 1642 là vi mạch chuyên dùng để xóa phần 
tiếng hát karaoke do hãng Sony mới sản xuất gần đây, 
chức nắng chủ yếu là xóả tiếng hát trong nguồn âm 
thanh nổi stereo, chỉ để lại phần âm nhạc. 


Trước đây cùng đã có mạch thực hiện chức năng 
như thế, song chế tạo phức tạp, hiệu quả chưa như ý. 
Mạch ngoại vì CXA 1642 rất đơn giản, đề chế tạo, không 
cần cân chỉnh thử. Sách báo Nhật Bản đánh giá rất cao 
IC này, gọi nó là “chúa cứu thế” và nó đã thật sự đưa 
thiết bị karaoke vào thế hệ thứ ba. 


Mạch điện giới thiệu trong bài này có thể làm tăng 
thêm chức năng xóa tiếng hát cho mọi máy karaoke, 
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cũng có thể chế tạo thành máy karaoke riêng lẻ. Bo 
mạch in của nó có kích thước 6,8 em x 3,8 em, dễ dàng 
lắp vào những chỗ trống trong máy karaoke hoặc máy 
ghi âm. Ngoài chức năng xóa tiếng hát, CXA 1642 còn 
bố trí mạch trộn âm bên trong, mạch này lại có thêm 
mạch khuếch đại micro, như Hình 1. 


Mạch điện được thể hiện ở hình 1, 2, 3. Đường 
tiếng L, R stereo (lập thể) lần lượt từ chân (1) và chân 
(8) của CXA 16432 (IG,) đi vào. Phạm vi điện áp nguồn 
khoảng 1,8 V ~ 10 V. Chân (6) tiếp đất, chân (5) tín 
hiệu ra. Vì tín hiệu ra là một đường tiếng, để đấu với hệ 
thống stereo, chia nó ra thành hai đường. Chân thứ (2) 
là ngõ vào tín hiệu micro, sau khi trộn với nhạc ở bên 
trong CXA 1642 ra ở chân (5) NE5532 làm mạch khởi 
động miero, W1 điều chỉnh âm lượng. Sau đây là những 
cách dùng khác nhau của mạch này. 


I. TĂNG THÊM CHỨC NÀNG XÓA TIẾNG HÁT CHO 
NHỮNG MÁY KARAOKE HIỆN CÓ. 


Vì karaoke đều có 
mạch khuếch đại micrơ, 
nên có thể bỏ bớt mạch rE : 
khuếch đại micro do “Ê : 
NE5532 và mạch ngoại vi Hình (2) Ï 
của nó tạo thành. Điện áp 
nguồn dùng 9 V, trên tấm 
mạch in còn trống vị trí để lắp toàn bộ ổn áp ba đầu, 
nếu máy karaoke hiện dùng có nguồn dưới 10 V, thì 
có thể không lắp bộ ổn áp ba đầu mà cấp điện trực 
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tiếp. Nếu trên 10 V thì phải lắp bộ ổn áp ba chiều để 
giảm điện áp. Cần chú ý là điện áp của CXA1642 ở 
trong khoảng 1,8 ~ 10 V. NE5532 dùng nguồn không 
dưới 8 V. Tín hiệu nhạc từ đường tiếng trái và phải, sau 
khi được cân bằng trong máy sẽ đi ra, trở kháng ra ở 
điểm ra không được trên 1 k@. Nếu máy bạn không có 
mạch cân bằng đường tiếng, thì mạch này cũng có thể 
đấu thành mạch cân bằng đường tiếng. Chỉ cần chuyển 
Rịz, Rị; từ 1 k©Õ thành điện trở 10 kÓ©, dùng bộ chiết áp 
47 kQ thay thế cho Rịạ, R¿ vai trượt của chiết áp đấu vào 
điểm chung (tiếp đất) của Rụ, R¿, bộ chiết áp đó có thể 
điều chính cân bằng đường tiếng. Tín hiệu micro được 
dẫn ra sau khi đã trộn làm trễ qua C; đấu ở chân (3) của 
CXA1642. 


Z Cùng như vậy, trở kháng ở điểm ra, phải dưới 1 
k@. Công tắc K, dùng để chuyển đổi tín hiệu ra của 
mạch này và tín hiệu ra của máy, đầu chung của công 
tắc là ngõ ra (đấu với khuếch đại công suất). Công tắc 
này không lắp trên tấm mạch in mà trực tiếp lắp trên 
mặt trước hoặc sau của máy. Phương pháp đấu dây dẫn 
tham khảo trong sơ đồ. 


9. TĂNG THÊM CHỨC NĂNG KARAOKE 


Mức in Mưa au/ 
r-à4 A£54372 


c— 
“#27. †r 


Hình 3 
2/1 
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Nếu không có máy karaoke cũng có thể dùng mạch 
này làm tăng thêm chức năng karaoke. Chăng hạn, 
có thẻ đấu nó lên máy ghỉì âm (radio catxeL) phô thông. 
Trong trường hợp này, nên lắp mạch khuếch đại micro 
NE5532, còn R„, R;, Rạ, C¿, Ó; thì để trống không 
lấp, tác dụng của chúng là cung cấp thiên áp cho 
chân 2 của CXA 1642, R„¡, R,;, C¿ đã làm thay công 
dụng của chúng. Những vấn đề còn lại, giống với 
phương pháp nói trên. 


3. CHẾ TẠO HỘP KAIAOKE 


Mạch này hoàn Loàn giống với cách dùng trong 
mục 2, chỉ có điều là phải làm thêm một cái vỏ ngoài 
nhỏ khác đề lắp vào nó những chỉ tiết đấu cắm và 
núm xoay cần thiết. Có thể dùng pin 9 V, cũng có thê 
dùng bộ biến áp 1 ~ 3 W/12 V để cấp điện; mạch nắn 
dòng có thể trực tiếp hàn vào đầu ra bên thứ cấp, rêi 
dùng băng keo cách điện bọc kín lại. Khi sử dụng, 
xoay núm cân băng đường tiếng làm cho tiếng hát 
được xóa hết. 


Thực tế sử dụng cho thấy hiệu quả xóa tiếng hát 
của mạch này rất, rõ ràng. Khi đấu nó vào giữa mạch 
khuếch đại công suất và máy CD hoặc deck để ngho 
thư một đĩa CD, hoặc một băng ghi âm thì thấy tiếng 
nhịc át hấn tiếng hát và hoàn toàn không nghe ra 
tiếng hát. Xét vẻ nguyên lý kỹ thuật thì €XA1642 
thực sự có công hiệu rõ ràng, khi ứng dụng thực tế 
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thì do sự chênh lệch về trình độ ghi âm nên hiệu quả 
xóa tiếng cũng không giống nhau. 


MẠCH PHÁT ÂM THANH STEREO 
CHẤT LƯỢNG CAO 


Trong mạch điện như hình vẽ. Bộ mạch phát âm 
chất lượng âm thanh cao stereo nó chỉ dùng một linh 
kiện của nguồn và I€;. IC; - bộ tiền khuếch đại tạp âm 
thấp LM1897. Hưởng ứng tần số của mạch điện từ 20Hz 
đến 20kHz, điện áp ra lớn nhất là 1V, độ méo nhỏ hơn 
0,1% thể tích toàn bộ mạch điện không lớn, rất đễ dàng 
ghép vào trong máy ghi âm. Đầu vào của mạch điện sử 
dụng phương thức ghép trực tiếp; do không có tụ điện 
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ghép, nên khi khởi động mạch điện lkhông sinh ra tiếng 
“bụp bụp”, ngoài ra tăng được đai rộng của mạch điện. 

Tin hiệu kênh trái và phái đưa vào hai tầng khuếch 
đại thuật toán, tần số ra 1 kHz thì hệ số khuếch đại j3 
của mạch điện là 200 Lương ứng với điện áp ra là 100 
mV. Hằng số thời gian cân bằng của mạch điện là 120 
ms. thích hợp với các băng từ phỏ thông. Nếu dùng 
băng mêtam hoặc băng ôxIt Ếr. điện áp R, và R; của 
mạch điện sẽ đôi thành 33 kO để hằng số thời gian r 
cua mạch điện thành 70 ma. 


Đầu từ và mạch điện đầu vào đây nối cần sử dụng 
các đây bọc kim. 


781.12 là bộ ổn áp ba đầu cố định, cung cấp điện áp 
+12 V. Tiêu hao nguồn điện chừng 10 mA. Trở kháng 
đầu ra của mạch điện chừng 1 kO. Nếu không cần tới 
chức năng câm tiếng, có thể bö Rị và R;, không cân 
dùng R¿. 


CHỈNH ÂM LƯỢNG NHIÊU KÊNH 
CHỈ MỘT BIẾN TRỞ. 


€ó thể dùng một biến trở để làm mạch điều khiến 
âm lượng nhiều kênh. Ta lấp ở giữa tầng tiên khuếch 
đại của tăng âm và tầng điều chỉnh âm sắc. Biến trở 
âm lượng không cần thiết dùng các đây dẫn bọc kim 
và độ dài của nó có thể kéo thêm tùy thích. Xem sơ 
đồ nguyên lý. 
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Trong hình vẽ thì 
chuyên gia điện tử Ngọc 
Duyên cho biết rằng W 
là điện trở âm lượng; 
khi thanh trượt chuyển 
đến vị trí thấp nhất, 
điện thế điểm A bằng 0, 
còn điện thế ở điểm B 
là điện thế phân áp giữa 
điện trở R; và R;, chừng 
+ 1,1 V. Cho nên điốt từ 
D, đến D, dản thông 
theo chiều thuận, tín 
hiệu vào đại bộ phận bị 


chia dòng nối xuống đất, 
tín hiệu ra gần như bằng 0, lúc đó âm lượng nghe 
được là nhỏ nhất. 


Khi thanh trượt của biến trở W chuyển lên phía 
trên, điện thế ở điểm A từ 0 tăng lên đến + 3 V, điốt 
từ D, đến D, có thiên áp ngược nên bị cắt, điện trở 
ngược rất lớn (chừng vài trăm kiloôm), tác dụng chia 
dòng của nó đối với tín hiệu đầu vào của các kênh là 
nhỏ nhất, âm lượng vang to nhất. 

Biến áp mạch điện của nguồn điện chừng + 6 V; 
nếu không phải + 6 V thì chỉ cần thay đổi điện trở R, 
và trị số Rạ, để cho điện thế ở điểm A, B tới + 3 V và 
+ 1 V là được. 


/ử” 


Biến trở của mạch điện này chỉ điều chỉnh điện 
áp đặt trên điết mà không có tín hiệu đầu vào, cho nên, 
kéo dài dây dẫn của biến trở hoặc dùng dây không bọc 
kim đều không gây ra can nhiễu xoay chiều. Nhưng, khi 
biến trở ở vị trí trung gian, biến đổi của âm lượng tương 
đối rõ; điều tới hai đầu, âm lượng tương đối nhỏ. 


Điốt từ D, đến D, có thể sử dụng điốt tách sóng 
2AP9, hoặc tương đương. 


MẠCH ĐIỆN ĐÈN NHÁY THEO NHẠC 


Nhìn sơ đồ nguyên lý của mạch điện như hĩnh vẽ, 
ta thấy AB được nối vào đầu ra của ampli (song song với 
loa); nếu ampli điện áp ra thấp có thể đấu qua biến áp 
xuất âm của máy dùng tranzito, loại cù; đầu thứ cấp 8 @ 
đấu vào ampli, đầu sơ cấp nối vào AB, Ở hình về bạn 
thấy có 3 tô hợp khuếch đại được đấu song song với 
nhau để điều khiển. 


Ba đèn LED là những đèn báo sáng nhấp nháy. 
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Nguồn điện cung cấp cho các tố hợp là nguôn 
điện âm thanh lấy từ đầu ra của máy được điết Ð; 
nấn điện. 

Đầu tiên ta tìm hiểu sự vận hành chớp tắt của tô 
hợp thứ 3. Giả sư tại đầu A B tín hiệu của âm thanh 
có biên độ là 3 V. Tạ sẽ dẫn điện làm LEÊD sáng. T; 
lúc này không thê dẫn điện vì tín hiệu 3 V chưa thê 
đủ sức để mở T;, lý do như sau : cầu chia điện thế 33 
kÔ và 3,3 kQ tỷ lệ hơn kém nhau khoảng 10 lần. 
Chính vì điều đó mà tại hai đầu điện trở 3,3 kÕ xác 
định một điện thế nhỏ hơn khoảng 10 lần so với điện 
thế tại A B, có nghĩa là chị dưới 0,3 V; dẫn đến hệ 
qua là Tạ; không thể nào mở được. 

Bây giờ điện áp tiếp tục tăng cao, giả sử như 
trên 6 V tại A B. Lúc này tại hai đầu điện trở 3,3 kÖÒ 
có điện áp trên 0,6 V, như vậy mối nối BE của T; sẽ 
thông điện, dẫn đến T; dẫn điện mạnh làm cực B của 
Tạ; mất điện thế nên Tạ ngưng dẫn, kết qua LED 
sẽ tắt. 

Tóm lại, nếu điện áp của âm thanh vào thấp thì 
LED sáng; nhưng điện áp vào mạch thì LÊD càng 
sáng hơn và bồng tất. Điểm nổi bật của giai đoạn 
chuyển đổi đèn LED từ sáng mạnh sang tất (do điện 
áp vào cao) là rất dứt khoát. Chính vì vậy mà sẽ Lạo 
sự nhấp nháy bất ngờ và đặc biệt, làm choø việc chớp 
tắt của LED theo nhạc càng hấp dẫn hơn. 


Cũng phân tích tương tự ở tô hợp 1 và 2 vì có tỷ 
số giữa các cặp điện trở ít chênh lệch hơn đo đó 
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tranzito sẽ mở làm LED tắt ngay cả lúc lv áp vào 
còn nhỏ. 


Bạn có thể tăng nhiều tổ hợp nữa và điều chỉnh 
giá trị các điện trở của các cực B nối mass theo các 
trị số khác nhau, mục đích làm cho sự nhấp nháy của 
các LED theo nhạc đẹp hơn nữa. 


Chú ý: Bạn có thể biến mạch điện này thành 
một vôn kế, nhưng nó chỉ dùng để đo nguồn điện, bởi 
vì nội trở của nó quá thấp. 


o§V 
o25V o%5V oä5W 


Dựa vào tính chất mối 
nối BE, cứ 0,6 V là dẫn 
điện, chúng ta chỉ việc 
chỉnh các điện trở của cực 
B nối mass để cho LED tắt 
ở những điện thế màu bạn tạo ra. Ví dụ, bạn tạo điện 
thế 3 V và 2,5 V nhằm mục đích đo nguồn pin của 
bạn còn đủ điện hay đã yếu (hình vẽ là vỏ ngoài của 
vôn kế đo nguồn điện pin 3 V, 6 V, 9 Vì). 


MẠCH ĐÈN SÁNG DÂN TẮT DẦN 
Trong đêm tối, nếu ánh sáng đột nhiên biến đổi, 
có thể làm cho mắt người khó chịu; bài này xin giới 
thiệu một kiểu mạch làm cho đèn sáng dần và tắt 
đần khi mở và đóng công tắc. 


Nguyên lý mạch điện 
Mạch điện như sơ đề ta thấy, do một mạch điều 
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_ chỉnh ánh sáng và 
một số linh kiện tạo 
thành. Khi công tắc 
K chưa thông, mạch 
Darlington Vị ở vào 
trạng thái cắt, LED 
nối với cực € không 
sáng, do điện trở 
nhạy sáng đấu cùng 
chễ với nó không được ánh sáng chiếu tới nên điện 
trở của nó tương đối lớn; mạch điều chỉnh ánh sáng 
làm cho triac BCR cắt, đèn không sáng, mạch ở vào 
trạng thái nghỉ. Khi công tắc A thông, điện áp +13 V 
qua R; nạp điện cho Ở;, làm cho cực B của Vị tăng 
dân lên, LED từ chỗ không sáng đến sáng dần dần; 
deR do được chiếu sáng, điện trở nhỏ dần, mạch điều 
chỉnh ánh sáng bắt đầu làm việc, triae bắt đầu thông 
và góc thông dần dần lớn, khống chế đèn chiếu sáng 
sáng lên từ từ, chầm châm. 


Khi điện áp hai bản cực của €, đã nạp đủ, Vị 
hoàn toàn thông, ở vào trạng thái bão hòa, làm cho 
LED đạt đến mức sáng nhất, mạch điều chỉnh ánh 
sáng cũng điều khiển đèn chiếu sáng đạt đến mức 
sáng nhất, chỉ cần công tắc K vẫn ở trạng thái thông, 
đèn chiếu sáng duy trì ở mức sáng đó. Khi ngắt công 
tắc K, vì việc thông mạch của Vị dựa vào điện áp hai 
bản cực của C;, cho nên sự phóng điện của €; làm 
cho mức cực B của Vị dần dẫn giảm xuống, cường độ 
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cực  đần dần giảm nhỏ, độ sáng của LED cùng giảm 
dần, làm cho điện trở dcR tăng dần, mạch điều chính 
ánh sáng điều khiến đèn tôi dẫn; khi điên áp €Cy 
không đủ đuy trì cho Vị thông, LED tất, điện áp deR 
quá lớn, triae của mạch điều khiển ánh sáng ngất, 
đèn sẽ tắt. 


Lựa chọn linh kiện và cân chỉnh 


V,(BCBð17) là tranzito Darlington, triac BGR dùng 
loại 3A/400 V, tụ Ố„, chịu áp 400 V, điện trở nhạy 
sáng dcR dùng loại trở trong tối > ã MÔ, ngoài sáng 
< 40 kQ; LED màu vàng ủ = 5 mm, [LEBĐ và điện trở 
nhạy sáng đấu đối nhau cùng một chỗ để tạo thành 
bộ quang điện, chú ý xư lý che chắn ánh sáng. Những 
yêu cầu đối với các linh kiện không có gì đặc biệt, có 
thê dựa theo các thông số trong sơ đồ mạch để sử 
dụng linh hoạt. 


Cân chỉnh chia làm 2 bước 


- Thư nhéứt : để cbo LED lộ ra ngoài, cùng cấp 
điện và nối thông EK, lúc này phải nhận ra được quá 
trình biến đổi cúa UED từ chế không sáng đến dân 
sáng và sáng nhất; sau đó ngắt công tắc K, cũng 
phải nhìn thấy quá trình dần tất tương tự. điều đó 
chứng tö Vị bình thường. Tộc độ biến đổi dẫn sáng 
đân tối có thê điều chính bởi l„ hoặc Ởy. Sau đó điều 
chính Rw, đèn phai thay đối độ sáng tùy theo mức 
điều khiển, khi Rw điều chính đến mức nho nhất thì 


tài 


độ sáng lớn nhất; khi chỉnh đến mức lớn nhất đèn 
phái tất. Điều đó chứng tó mạch điều chỉnh ánh sáng 
là bìnb thường. 


- Thứ hai, sau đá đem LED và điện áp nhạy sáng 
đấu đối đầu nhau lắp vào trong mạch, rồi chính Rw 
đến trị số lớn nhất, bật Lhông công tấc K có thể thấy 
đèn sáng từ từ, bật tắt công tác K, đèn tắt từ từ cho 
đến tất hãn. 


MACH ĐÈN CHẠY CHỮ 2002 


Để đón mừng xuân 2002, hoặc ngày tết, ngày ký 
niệm... xin giới thiệu bạn đọc mạch đèn chạy chữ 
đơn giản để làm, lính kiện đễ mua, giá rẻ như sơ đề 
Hình I1. Đặc biệt, mạch này có thê dùng pin khô thông 
dụng hay dùng acquy Honda 12 V (6 V) có sẵn để cấp 
nguồn cho mạch, thuận lợi cho vùng sâu, xa chưa có 
lưới điện. 

Nguyên lý làm việc 

Mạch đa hài T;¡, Tý tạo xung vuông có tần số 
khoáng 0,3 Hz. Xung ra bộ đa hài đựa vào mạch chia 
2 tHip-flop Tạ, Tạ). Như vậy, cứ hai xung đa hài sẽ 
kích ñip-flop cho ra một xung có chu kỳ dài gấp đói 
so với xung của bộ đa hài (Hình 2). 


Hoạt động của mạch đa hài và flip-flop như sau 
Nếu ban đầu T; tắt, T; dẫn thì đầu ra T; có xung 


đương, đầu ra T; cho xung âm. Xung âm đa hài đưa 
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7⁄21 cử ở)0fa¿s 4027 


vào flip- 
flop kích 
D; làm T, 
dẫn nên T; 
tắt : đầu ra 
Tạ cho xung 
dương, còn 
đầu ra T;, 
cho xung 
ám. Tiếp 
theo T;¡ cho 
xung âm và 
T› cho xung 
dương: 
xung dương 
phán cực 
ngược nên 
hai điốt 
không dẫn 
(như váy, 
trạng thái 
của: 7, TT 
vẫn giữ 
nguyen 
không đổi). 

Chu kỳ 
tiếp theo 
của bộ đa 
hài : 
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T cho xung 
dương, T; cho ra 


Lĩnh 2 


xung âm đưa vào 
flip-flop lảm 
chuyển trạng thái 
. Sử dụng cổng 
“AND” để chuyển đèn chạy chữ 
như Hình 3. Bình thường, một 
hoặc hai điốt dẫn điện nên điện íY 
áp ở bazơ tranzito rất thấp làm .¡‹ 
LED tất. Chỉ khi nào cả hai 
catôt đều nhận xung đương (bão `“ 
hòa) thì cä hai điốt cùng tắt, JL 
tranzito dẫn nên đèn LED sáng. 


Hình 3 
Trên Hình 1 cơ 4 công : * 


“AND” từ 1 đến 4, các điốt được mắc thích hợp vào 
các đầu đảo và không đảo của bộ đa hài và flip-flop 
để dãy đèn sáng, tắt tuần tự theo dòng chữ “chúc 
mừng xuân 2001”. Hình 4 làm cách mắc nhiều đèn 
t42V 1LLED nối tiếp và song song để thiết 
lựa kế theo mẫu chữ lớn, nhỏ khác 
nhau. Khi tải là nhiều LED ta phải 
thay tranzito Tạ... Tạ= H1061. Mỗi 
À% LED điện áp = 1,8 V có thể chồng 
x nối tiếp sáu LD và một điện trở 
% = 90 O, mắc vào nguồn 12 V, các 
` bạn sẽ có một mạch điện như mong 
muốn. 


H1061 „ 
tử thể mác s2 
sơng #0 đá LED 


MẠCH ĐỔI ĐỂ XEM HÌNH NỔI Ở TIVI 


Tivi loại này thực chất là mô phỏng hình nổi. Nó 
lợi dụng nguyên lý bù màu, đem tín hiệu màu đỏ làm 
trễ từ 600 đến 800 ns, tạo ra hiệu quả đường biên tức 
là tạo ra hai hình ảnh giống nhau, khi đeo kính bù 
màu, nhờ hiệu ứng thị sai giữa hai mắt qua thần 
kinh thị giác đại não tạo ra hiệu qua hình nổi. 

Mạch này đã 
được thử nghiệm 
trên nhiều loại tivi 


L]8ok đều có cảm giác lập 
thể không gian ba 


chiều rất thú vị. 


Hình 
1 là sơ đồ 


mạch hình 
nối. 
Hình 
1 là sơ đồ 
nối dây. 
Sau 
đây lả Alqch giải mã màu 
những điều chú ý khi thực hiện : 


1. Đoạn mạch từ khuếch đại thị tần R đến cực 
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âm đèn hình tương ứng cần phải tách ra khói tấm mạch 
in để nối đây. 

2. Từ mạch hình nôi đến cực âm đèn hình tương 
ứng phai có đường thông một chiều, nếu không, hình 
anh hình nổi sẽ không rô. 

4. Tần số đặc trưng của tranzito phải đạt 5 MHz. 


4. Đây làm trễ phai chọn trong khoảng 600 đến 
800 ns tnanô giây). 


Điều quan trọng ở đây là sự tương thích giữa độ 
rộng đái tần và trở kháng dây làm trẻ. Nếu sự tương 
thích không tốt sẽ tạo ra hiện tượng chập ảnh, đồng 
thời khi công tắc đưa về bình thường (tức không hình 
nổi) thì trên hình vẫn bị tạo ra đường viền màu đó. 


5. Cường độ dòng điện đi qua đây làm trễ cần phải 
chú ý không được quá lớn. Nếu quá lớn, hình ảnh sẽ bị 
có dòng quét. 


Nếu sử dụng máy hiện sóng, tín hiệu vào là sóng 
chữ nhật thì tín hiệu ra củng phai là sóng chữ nhật. 


Chu ý. 
Ở hình 1 ta dùng tranzito BG3DAÄ7B. 
R (700 @) và C (20IF) mắc song song nổi vào 


điểm 3 và ÚC, còn một đầu vào cực € (eoleetơ) của 
tranzito nọ. 

Cực lý (emitg) có trợ 2kO và trợ 80kQO. Hai trợ này 
nôi với biến trở 100k đề khiến chế độ đèn. 
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TỰ LÀM KHUẾCH ĐẠI ANTEN UHE 


Để nâng cao chất lượng hình ảnh và âm thanh 
của các máy thu hình nằm ngoài vùng phủ sóng của 
các kênh ti vi UHE, ta phải tăng mạnh mức tín hiệu 
thu được từ anten. Việc này đòi hởi phải có một khuếch 
đại anten booster UHF (UHE Antenna Booter). Hiện 
nay, ở thị trường Việt 


+ Vec 
Nam, booster UHFE Hm † 
giá còn đắt. Vậy xin 
giới thiệu với các bạn sce+--Š tung 
- Noise : 
phương pháp tự chế Ñ 


BUẾNAWWWVỆ+ = 


tạo một booter UHEF ⁄ 
T\.„/⁄⁄⁄⁄⁄/, -. 


bằng linh kiện dễ tìm x 
và đã đạt hiệu quả sử ọ 
s. 


dụng tốt xem Hìnhhl. TC * ~ 


Trước khi thực 
hành ta hãy xét đến vấn để tạp âm (tạp nhiễu — 
noise), vì tạp âm là đặc tính then chốt quyết định 
chất lượng của một booster. 


Khi tín hiệu UHF từ anten được khuếch đại qua 
booster, tín hiệu sẽ lớn lên nhưng tỷ số tín hiệu (8) 
trên tạp âm N (SN) ở đầu ra sẽ bị xấu hơn so với đầu 
vào. Bởi tín hiệu đầu ra booster đã “được” cộng thêm 
tạp âm. Các tạp âm này chủ yếu phát sinh từ bên 
trong các tranzito khuếch đại. Để biểu thị sự xấu đi 
của ty số S8/N sau khi khuếch đại, người ta dùng hệ 
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số đặc trưng tạp âm (ĐTTA) : NE. (Noise Figure). Hệ 
số này thường được sư dụng đưới dạng logarithm : 


bi 
NF ~20log¡y ÈÌ aB 
Sụ 
Ñọ 
Ở đây: 
NF : Hệ số đặc trưng tạp âm theo tỷ số điện áp 
(dB). 
Sĩ : Điện áp tín hiệu vảo. 
Ni : Điện áp tạp âm đầu vào. 
So : Điện áp tín hiệu ra (So = Sĩ x hệ số khuếch đại 
điện áp của booster). 
No : tổng điện áp tạp âm đầu ra. 


Như vậy, giá trị của NPF càng nhỏ thì chất lượng 
của booster càng cao. Trong thực tế, booster UHF chất 
lượng cao phải có hệ số NF < 3 dB ớ hình 1 tý số S/N ớ 
đâu ra bị bén hơn S/N ở đâu bào tị tí tín hiệu ra đã 
được cộng thêm tạp ân. 


Như vậy, muốn giảm hệ số NF ta phải giảm mức 
tạp âm của tranzito khuếch đại, trong đó “đáng ghét” 
nhất là tạp âm nhiệt và tạp âm chổi vì nó tạo ra “hạt 
mưa” trên màn ảnh và tiếng “nước sôi” ở loa của tivi 
nhà bạn. Tạp âm nhiệt (thermail noise) sinh ra do sự 
chuyên động “lộn xộn” của các phần tử lễ trống và điện 
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trơ trong chất bán đẫn đưới tác dụng kích thích của 
nhiệt. Giá trị tạp âm nhiệt được xác định qua công thức: 

E„ =v4kTRB (1) 

Ở đây : En : Điện áp tạp âm nhiệt (Vrms) 

k: Hằng số Boltzmann (1.38 x 10”! joule pK) 

T ; Nhiệt độ (chất bán ~lân) ('K) 

R ; Điện trở tác dụng (nội trở bán dẫn) (©) 

Dải thông (của booster) (Hz) 


Tạp âm chổi (Shot noise) sinh ra do sự chuyên dịch 
“phân ly” và “tái hợp” của điện tử và lỗ trống trong các 
lớp tiếp giáp khi dòng điện chạy qua tranzIto. 


Giá trị được xác định : 

in = 2/2qIpcB (2) 

Ở đây In : Dòng điện tạp âm chổi (Arms). 

q: Điện tích electron (1,59 x 101? Coulombs). 
Ipc : Dòng một chiều qua tiếp giáp P.N (À). 
B: Đại thông (của booster) (Hz). 

Qua hai công thức (1) và (II) ta thấy : 


Các bạn không thế “ướp lạnh” booster (- 196"Œ) để 
giam TT. 


Giá trị R và I lệ thuộc vào loại LranzIto và mạch 
định thiên phủ hợp với loại tranzito đó. 


Giá trị ca Ï và TT đều lệ thuộc vào B, do đó việc 
giảm tải thông của booster sẽ làm giảm tạp âm rất 
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đáng kể và tất nhiên độ nhạy của booster được nâng 
cao. 


Như vậy, giải pháp chúng ta lựa chọn là : 


1- bếp ráp booster có ddi thông khoảng 10 MH:z 
(-1đB) vì nhu cầu cho tiêu chuẩn D/K là 8MH¿. Dải 
truyền hình UHE từ 470 MHz đến 860 MHz, do đó 
nếu sử dụng booster có dải rộng toàn năng UHF (f= 
390 MHz) chất lượng chắc chắn sẽ không cao. 


9- Tranzito khuếch đại phái sử dụng loạt siêu 
cao tần có tạp âm thếp (UHFE Low noise tranzito). 


Để đáp ứng được hai đặc tính của giải pháp trên, 
chúng tôi đã chọn khối thu UHE của tivi để sửa lại 
thành booster UHE có chất lượng rất tốt chúng ta 
nên sử dụng khối thu UHF (dân thợ thường gọi là 
“bloek U”) của tivi đen trắng hoặc tivi màu nội địa, vì 
các loại này chỉnh điều hưởng kênh bằng tụ xoay cơ 
khí, rất dễ thực hành và rất rẻ tiền. 


Đầu vào 300 œ 


Hìnn 2a 
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Sơ đồ nguyên lý khối thu UHF và các điểm sửa 
lại thành booster UHFE được trình bày ở hình H.2a 
sơ đồ nguyên lý bloch U bốn ngăn và H.9b là booster 
UHF được chế tạo từ bloek U. 


Hin 2b 10K 22K 33K +12V_ HỘP KÍN MẠ BẠC 


Cách thực hiện : ta chọn một khối Ú có 4 ngăn 
như Hình H.2a, tháo nêm cài, mở nắp đậy và tiến 
hành như sau : 


1- Cắt bỏ chân điện trở 680 © tại cực E của 
tranzito Q›, để triệt bỏ mạch dao động. 


2- Dùng dây đồng emay cỡ 1 mm, quấn 2 vòng 
sát nhau, đường kính khoảng 10 mm (giống như cuộn 
vào L¡) đặt gần mạch cộng hưởng ở ngăn thứ 2 (gồm 
VŒ, và L„) để làm cuộn ra Lo của booster. Đầu ra 300 
© này được đưa ra ngoài hộp qua tâm của lỗ jäc IF, 
hoặc khoan thêm hai lỗ nhỏ để đưa đầu đây ra ngoài. 


3- Nối nguồn +12 V (của bộ nguồn đặt gần máy 
tivi) vào các điểm + 12 V của booster (mœsse-) bằng 
dây điện riêng (cho đơn giản). 
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4. Để bơoster vào hộp kín (ngăn nước mưa) và 
gắn vào trụ anten ở vị trí thuận lợi để chỉnh kênh, 
nhưng dây nốt từ giàn anten UHF đến đầu vào booster 
không nên đài quá 5 mét. 

5. Cấp cho booster, bật máy tivị đúng kênh UHF 
cần thu, chỉnh núm điều hương kênh của booster <trục 
4 Lụ xoay> đến khi máy thu được hình ảnh và âm 
thanh rõ nhất. Qua đa đạc, booster UHT tự chế tao 
theo phương pháp trên đạt các thông số kỳ thuật : 

Dai tần : đơn kênh, chọn tử K21 đến R68. 

Dái thông : 10 MHz (- 14B). 

Độ lợi (Power gain) : 16 dB. 

Hệ số tạp âm (NF) : 2,5 dB. 

Trơ kháng vàoø/ra : 3009 /300 Ø1). 


TỰ LÀM ANTEN DẢI RỘNG 


Muốn cho máy thụ được các đài phát hình âm thanh 
và hình ảnh tốt, một yếu tố quan trọng là tín hiệu phải 
đủ, đáp ứng được yêu cầu tối thiểu cúa độ nhay máy thu. 
Tín hiệu phụ thuộc : đài phát, cự ly từ đài phát Lói máy 
thu, anten và đường truyền góc che khuất... 

Nếu bạn ở huyện An Hải (Hải Phòng) chỉ bắt 
được các đài Hai Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội (kênh 
9) mà không thê bắt được tất ca các đài địa phương, 
vì thường các đài địa phương phát với công suất nhỏ. 
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Cũng do đặc điểm của sóng truyền hình, nên các đài 
địa phương phải có đài phát riêng để tiếp sóng đài 
trung ương. Sở đĩ bạn thu được đài Quảng Ninh, vì từ 
Quảng Ninh tới Hải Phòng góc nhìn trên mặt biển 
không bị che khuất, nên dễ bắt hơn các đài khác. 
Đài Thái Bình tuy đồng bằng nhưng biết đâu chỗ 
bạn ở lại bị che khuất bởi dãy núi Voi, Đồ Sơn .. nên 
không bắt được. Hoặc đài Sông Bé mà ở TP Hồ Chí 
Minh cần bắt lại khó bắt, .. 


Mặt khác, như đã có lần trên báo Khoa học phổ 
thông, Khoa học và đời sống giải thích, mỗi giàn 
anten chỉ thích ứng với một kênh truyền hình vì là 
loại anten nửa sóng (2⁄2). Để cho tiện việc thu các 
kênh lân cận, thông thường người ta thiết kế một 
giàn anten có thể bắt được tất cä các chương trình từ 
kênh 6 đến kênh 13. Còn từ kênh 1 đến kênh 5ð cùng 
một loại anten khác. Hoặc là mới đây ta chế tạo ra 
anten bắt được tất cả các kênh. 


Về vật liệu làm anten thông thường bằng nhôm 
và đồng là tốt nhất, người ta làm bằng nhôm cho 
nhẹ, giá thành hạ. 


Để tăng 
khả năng thu '.-- KP. 
. 2, 


tín hiệu (gọi 
là khả năng 
tăng ích) 
người ta làm giàn anten nhiều chấn tử để có thể bắt 
được các đài ở xa, nhưng nhược điểm là phải định 


/⁄# chân tử __ #Á/Ê) chấn lử 
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hướng quay anten về chính góc của đài phát. Nhìn 
vào hình vẽ 1 bạn có thể thấy được ưu điểm và nhược 
điểm của từng loại anten. 


Nhìn hình 1a ta thấy : độ mở của cánh sóng lớn, 
nhưng cự ly gần nếu đặt anten theo đài phát ít phải 
xoay hướng, Ở hình 1b nhiều chấn tử, độ mở của cánh 
sóng hẹp, nhưng búp sóng vươn xa hơn, bắt được các đài 
ở xa hơn) nhưng phải chú ý anten sao cho đúng hướng. 


Như vậy, bạn muốn bắt được đài ở xa phải làm 
anten nhiều chấn tử phức tạp và gây khó lúc gió mưa; 
mặt khác phải đưa anten lên cao để tách vật che khuất. 
Khi thu hình phải quay về hướng đài phát. 


Để bạn có thể tự làm một giàn anten bắt từ kênh 
6 đến kênh 12, chúng tôi xin giới thiệu một mẫu 
anten tổng hợp. Tất nhiên đây chưa phải là loại tốt 
nhất, đạt chất lượng cao nhất, nhưng có thể áp dụng 
cho những vùng bắt các đài địa phương. Nếu kết hợp 
được với bộ khuếch đại anten dải rộng, chắc các bạn 
sẽ hài lòng. Vật liệu là ống nhôm tròn đường kính 
15-20 mm độ dày gần bằng 1-2 mm (đủ độ cứng cho 
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anten), nhưng tốt nhất nên tìm loại có đường kính 
18 mm. 


[lĩnh 2 là anten 11 chấn tử có kích thước xem ở 
bảng dưới. Trở kháng của anten là 240 3; nếu dùng dây 
song hành nên chọn loại ruột có nhiều sợi nhỏ. Khi cắm 
vào máy thu, phải có phích chuyển đôi 300 ©/75 Q. Nếu 
dùng đây đồng trục. trước khi lắp vào chấn tử của anten 


(như Hình 2b'›. 
Rz= 8/5 mm khoảng cách: d= 267 mm 


S= 707 mm a = 320 mm 

D, = 639 mm b= 270 mm 

D; = 629 mm c = 396 mm 

Dạ = 624 mm e= 307 mm 

Du = 612 mm ø = 2358 mm 

D; = 602 mm f= 20 mm 

D = 529 mm h = 80 ~ 100 man 
D; = 531 mm (tùy theo ống nhôm 


$: 1,2cm,h = 80 mm 
Dạ = 775 mm È 1,5 cm, h = 10 mm 


PHỐI HỢP HAI GIÀN ANTEN UHEF VÀ VHF 
CHUNG DÂY DẪN SÓNG ĐẾN TIVI. 


Hiện nay, trong nước nhiều địa phương đã và đang 
lưu tâm sư dụng các kênh truyền hình UIIF. Dai sóng 
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UHEF có ưu điểm hơn 
đải sóng VHF là rộng 
hơn, sử dụng được 
nhiều kênh truyền 


hình 


(khoảng 60 


kênh), giảm được can 
nhiễu. Tuy nhiên, các 


truyền 


hình UHEFE 


củng có nhược điểm, 


như làm suy 
hao trên 
đươšẽ ng 
truyền lớn, 
gồm suy hao 
\r1ã0 90 8 
khoang 
truyền (path 
loss) và suy 
hao trên dây 
đẫn sóng 
(ñđø). 


Khi 
yêu cầu thu 
kénh 
truyền hình 
khác nhau 
như UHF 
VHEF, 


các 


và 


nếu đùng hai dây Tiđơ sẽ bất tiện khi cần chuyển đài 
từ VHE sang DHF hay ngược lại. Người ta thường 
ghép sát bai dây fiđơ của hai giàn U và V lại rồi đân 
chúng đến tivi, nhưng làm cách này sẽ gây hỗ cảm, 
làm lệch trở kháng đặc tính của đẫn sóng, bạo suy 
hao rất đáng kể, 


Trong bài này, chúng ta đang gặp một mạch 
Điplexer của hãng Sany (Nhất), thiết kế để phối hợp 
hai giàn thu (mệt giàn DHF và một giàn VHE) vào 
một sợi fiđơ duy nhất cho máy thu hình (xem hình 
về). Mạch này đã được lắp và sử dụng có lcết quả tốt, 
suv hao khá nhỏ (khoang — 1đ) và trở kháng ơ ba 
cửa va rất phù hợp : 300 © hoặc 75 O cho dây dân 
sóng và đầu vào anten máy thu hình hiên nay. 


Mạch phối hợp anten UHF và VHE cho tivi 


Các cuộn dây L¡.. L¿ quấn dây đồng đường kính 
¿ 0,4 mm. Các cuộn đây này dùng lõi không khí, 
đường kính lõi 0,4 em. Các vòng của các cuộn đây 
được quán khít không kéo giãn. l, = 2 vòng, L¿ - 
vòng. Lạ = I vòng, L¡ = 16 vòng, L; = 6 vòng và Lụ = 
16 vòng dây. 

Các đầu phít đổi trở kháng 300/75 © là phít đối 
trơ kháng anten tivi thông dụng (ghi ở sơ đồ là Ma, 
Mb. Àic!. 

Toàn bộ linh kiện lắp trên miếng mạch in nhỏ 
bằng bao điểm, đặt trong hộp nhựa chỏng nước mưa 
và cột bên đưới hai giàn anten UHF và VHF. 
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Cửa ra bộ phối hợp, dẫn tín hiệu đến máy tivi 
bằng dây song hành 300 ©. 


Từ anten UHF đến bộ Diplexer dùng fñiđơ 300 O 
dài 0,8 m. 


Từ anten VHF đến Mb dùng fñiđơ 300 dài 2m. 


LẮP MÁY ĐIỀU CHẾ HÌNH ĐẶC BIỆT 
CHO TIVI VHF, UHF 


Hiện nay, trong nước có đài phát hình dải sóng 
VHE, và đài phát hình UHE. Đa số máy thu hình đời 
mới đều có băng UHF để sử dụng phát hình qua đầu 
máy video UHEF. Trong việc sửa chữa máy hằng ngày, 
người thợ cần kiểm tra sóng UHEF trong tivi màu, 
nếu bạn chưa có các thiết bị đo lường cần thiết, nên 
lắp lấy bộ điều chế hình đặc biệt sau đây cho tivi 
UHF và UHF. 


Sơ đồ hình vẽ dưới đây giới thiệu cách lắp ráp 


một máy điều chế hình rất đơn giản để kiểm tra 
băng sóng VHF và UHF mííy thu hình. 
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Nguyên lý mạch máy điều chế hình VHF/UHEK : 


> Sơ đồ ở đây chí sư dụng ba tranzito thâng dụng 
là Tụ, Tạ = C828 và T; = C535. Nguồn nuôi dùng pin 
vuông 9 V. Máy rất gọn nhẹ nên tiện dụng cho thợ 
sửa chữa lưu động. Máy có khả năng phát sóng hình 
kênh 8 ở dai VHE với tần số f, = 191,25 MH¿ và 
đồng thời có sóng UHE vần số f¡ = 382,5 MIHz đề 
đùng liểm tra máy thu hình ngoài giờ của đài phát 
hình. 


Trên sơ đồ nguyên lý, tranzito T; tạo đao động 
RF có tần số cơ ban là 19.125 MHz, Đây là mạch dao 
động Colpitts. Cuộn L.ị gồm 10 vòng dây đồng tráng 
men ÿ= 0,3 mm, quấn lãi không khí có đường kính = 
0,2 em. Tụ hồ! tiếp dao động Ơ; = 20 pE, tụ phân áp 
hồi tiếp €; = 100 pF và tụ xuất Ở; = 10 pF. Tranzito 
T., Tạ khuếch đại sóng sinREF (làm việc chế độ € : 
không phân cực trước). 


Chú ý : các Lụ xuất Cạ, O„, Ós có trị số nhỏ là 
10 pEF. 

Trong mạng €¡R,, C¿R¿ và ; (Rạ + Pu.) phải đúng 
trị số. 

Ở tại điểm nối Rạ, Rạ sẽ có những hài bậc cao 
đến khoảng 1 GHz (của f= 19,125 MHz) 

Tín hiệu video đưa vào điều chế biên độ ngang 
qua Ð;, bơi tín hiệu hình hướng âm, nó làm thay đổi 
phần cực Ð; để điều chế sóng RE. 


9ð 


Tín hiều sóng truyền ra, được ghép qua tụ ; và 
dân đây đồng trục 75 Ô đến anten máy thu hình. 


Chiết áp Pì dòng chính mức sóng rang RF (chỉnh 
phần cực D,). Chiết áp P;, chỉnh mức sâu điều chế tín 
hiệu hình. 

Tín hiệu hình điều chế có thể lấy từ “video 
out” đầu máy viđeo, tín hiệu hình bộ trò chơi điện 
tư (Video Game), hay đơn gian hơn ìà đưa tín hiệu 
đa hài 1000 Hz vào lễ cẮm video in. Máy trần đây, 
lấp và sử dụng có kết quả rất tốt, với giá thành 
khoảng 25000 đồng. 


BỘ PHÁT HÌNH RF XA 20 m 


Đây, kỹ thuật điều chế hình và cài sóng mang 
tiếng trong đầu máy video catxetL (video modula- 
Lion and audio earrier positioning in video tape 
recorder). 


Các đâu máy.video catxelL có đường ra RF-OUT 
thì chính trong đầu máy có một bộ phận như một 
máy phát hình màu hoàn chỉnh. 

Ta cần nghiên cứu đẻ sửa chữa các đầu video 
hoặc tự lắp mạch theo sơ đổ sau để phát sóng hình 
và tiếng ra không gian gần (hoang 20 m), dùng kiểm 
tra sưa chữa máy thu hình trong xưởng. 

Dưới đây là sơ để nguyên lý bộ phát hình RF 
trong đầu máy ENC 17354, kênh sóng 21, tải tần 
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hình là 471,25 MH¿ và tải tần tiếng là 477/75 MH¿, 
tiêu chuẩn OIRT đai DHF. 
Tranzito TT, = 2SC1215 - tạo sóng mang hình 
471,25 MH¿z. 
Tranzito Tự= 2SG121ã - khuếch đại sóng mang 
hình : 
Tranzito T¡, Ty = 25D686 — khuếch đại tín hiệu 
video đưa vào điều chế biên độ sóng mang hình ở Tạ. 
Điết D, (Ge thúy tình), D; - ghim mức tín hiệu 
hình (elamp). 


IC AN6395 khơi động ám tần, tạo sóng mang 
tiếng 6,5 MHz, và thực hiện điều chế FM. Đề truyền 
sóng trên cùng một đường ra (RF OUTT), người ta sử 
dụng bộ cài sóng mang tiếng 6,5 MHz và sóng mang 
hình là  = 471,25 MH¿z + 6,5 MHz thành sóng mang 
tiếng 477,75 MHz. 


Bộ cài tiếng gồm biến áp T; và mạng điốt D;, Dạ. 
Cuối cùng được ghép sóng mang hình là f¿ = 471,25 
MIH¿ lối ra Tạ, C;, R;; và sóng mang tiếng f{= 477,75 
MH¿ từ R„; đưa đến cùng lối ra RF-OUT. 


Tại lối ra có thể dùng dây dẫn sóng đưa vào anten 
máy thu hình UHF để kiểm tra hình, màu và tiếng 
trên tivi, 

Cũng có thể ghép vào anten để phát sóng trong 
khu vực xưởng sửa chữa. 

Cuộn Í2¡ = 5 vòng (0 : 0,3 mm), l2; = 2 vòng, Lạ = 
3 vòng, ÙLz = 8 vòng, tất ca lòi không khí ÿ = 0,5 em. 
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Các cuộn L¡, L;, Lạ ghép hỗ cảm (nằm song song 
sát nhau). 

Bộ tạo sóng mang hình phải được bọc kim (như 
khối tuner tivi). Cuộn L¡ = 10 vòng, lõi như các cuộn 
trên cùng cỡ dây È = 0,4 mm. 

Biến thế T; = lõi ferit, sơ cấp 4 vòng, thứ cấp 4 
vòng x 4 vòng, dây đồng  = 0,2 mm 


Cuộn Lạ mạch dao động 6,5 MHz gồm 35 vòng, 
= 0,14 mm quấn lên lõi cao tần radio. 


MÁY PHÁT THANH ĐIỀU TÂN MINI 


Mạch điện máy phát điều tần mini như hình vẽ, 
có thể phát điều tần tín hiệu FM máy thu thanh, do 


các máy thu thanh điều tần có thể tiếp thu những tín 
hiệu tiêu chuân được phát xạ. Phạm vi phát xạ của 
máy mini ở trong khoảng 100 thước Ảnh. 


Khi âm nhạc hoặc tiếng nói chuyên qua micro 
đưa vào dJ hoặc đầu vào đ;, tai nghe đưa vào một bộ 
phát xạ. 


Có thê dùng loại micro kiểu tỉnh thê hay micro 
thạch anh, hoặc đầu máy hát kiểu áp điện để sinh ra 
tín hiệu đưa vào bộ phát xạ. 


Độ dài của anten hạn chế chừng 1,ð m. 


Giả thiết tín hiệu microphone đưa vào Rạ¿ điều 
chỉnh rồi đưa vào bộ khuếch đại âm tần T,. Tín 
hiệu đầu ra của bộ khuếch đại miero sẽ đưa tới T¿, 
ở đầy do đưa vào tín hiệu âm tần miero và tai 
nghe cùng với nơi trôn tần số do bộ dao động có 
thể điểu chỉnh, qua T; tín hiệu FÀI đưa vào anten 
để phát ải. 


Cuộn dây dao động L; đặt ở tần số không sử 
dụng 1 MHz. Sau đó điều chỉnh đưa ra cuộn đây L, có 
tần số phù hợp với tần số băng tần phát thanh FM. 


Chú ý 
Nếu tín hiệu đồng thời là micro và tai nghe đưa 
vào tín hiệu sẽ được trộn cùng với nhau. 


- Riêng tụ ¿¿ dùng đề lọc. Tùy các ban tự chọn 
tham số. 
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LẮP MÁY THÔNG TIN VÔ TUYẾN 
ĐƠN GIẢN NHẤT 


Bài này giới thiệu chế tạo một máy thông tin vô 
tuyến điều tần với mạch điện đơn giản, linh kiện rất 
ít và điều chính dễ dàng. Nó rất thích hợp với những 
người mới học chơi lắp ráp thông tin vô tuyến điện. 
Ở nơi đất trống thoáng đãng, máy có cự ly thông tin 
đạt tới 500 m và có thể sử dụng nó làm máy thông 
tin vô tuyến điện thoại. 


Nguyên lý mạch điện 


Khi K; đang ở vị trí thu như trong hình vẽ thì 
tranzito T hoặc cuộn dây L¡ tạo nên mạch điện tái 
sinh, thu các tín hiệu đưa vào anten A, khuếch đại, 
chuyển đổi, sau tách sóng qua C; ghép vào [CƠ LM886 
khuếch đại công suất, kích thích loa làm việc. 


Khi phát, tín hiệu lời nói dø micro H đưa vào, 
qua mạch khuếch đại âm tần bằng IC, thông qua C;¿ 
đưa vào cực gốc của tranzito. Do tranzito T, cuộn L¡, 


101 


tụ C¿, Ở; tạo nên một mạch dao động ba điểm điện 
dụng sinh ra tín hiệu điều tần 100 MI]Iz, qua cực gốc 
của tranzito đưa ra, qua tụ điện C¿ nối vào anten và 
phát xa ra không gian. 


Chọn lựa linh kiện 


T với fƒ > 500 MIH¿, PCAI > LW là loại tranzito 
siêu cao tản NPN, có thế sử dụng 3DA37, 3DA199. 
L¡ có thể dùng dây emay (¿ 1 mm) quấn trên lõi tròn 
ð vàng. L¿ dùng dây (¿ 0.1 mm) loại dây này có cường 
độ cao quấn trên điện trở 100 kQO, 80 vòng. 


T1 dùng loại MN386, trừ tụ điện điện giải toàn 
bộ đều sử dụng tụ gốm cao tần. 


K dùng công tắc tự động hoàn nguyên (trở về 
trạng thái ban đảu) 3 x 2, hoặc dùng loại 3 dao hai vị 
trí thay thế. 


Lắp đặt và phương pháp điều chỉnh 


Tất cá các chân của linh kiện cũng như dây đần 
nên ngắn, các dây dẫn từ anten và đây dẫn trong 
mạch ¡n giữa các bộ phản cần phải ngăn nhất. 


Riểm tra cần thận hàn nối mạch điện có chính 
xác hay không, linh kiện có tốt hay không. Nếu lắp 
ráp thật chính xác, máy có thể làm việc bình thường 
không cần phai điều chính thư. 


Bình thường K hay đặt ở vị trí thu, ấn công tắc 
K sẽ ở trang thái phát. Nếu không có tiếng có thể 
theo những bước sau điều chỉnh thử nối micro vào (K 
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ở vị trí phát) tại chân 5 IC nối với loa, điều chỉnh 
biến trở âm lượng W có thể nghe thấy tiếng nói, 
mạch âm tần bình thường. 


Dùng một máy thu EM điều chỉnh tần số để chọn 
nghe được tiếng nói. Nếu không có tiếng, âm nhỏ có 
thể biến đôi khoảng cách cuộn dây L¡ hoặc ở hai đầu 
€; nối song song một tụ gốm từ 3 đến 6 pF để tần số 
dao động nằm trong vị trí băng sóng điều tần FM. 
Cũng cần phải kiểm tra xem mạch dao động có dao 
động hay không. 


Nếu có tự kích tần thấp, ta nên nối chân 5 IC 
qua một tụ điện ghép từ 0,01 - 0,07 HE nối với đất. 
Tần số máy thu cũng như máy phát cần thống nhất, 
và chú ý cần phải tránh xa các đài phát điều tần của 
địa phương. Sau khi thử xong có thể thông thoại ở cự 
ly xa dần. 


ĐIỆN THOẠI VÔ TUYẾN. 


Trực tiếp ghép điều tần điện thoại vô tuyến. Mạch 
điện này sử dụng máy thu thanh điều tần thu được 


103 


trực tiếp vô tuyến điện thoại mạch điện ghép nối 
toàn cấp. (Xem hình ở đầu bài). 


Tầng đầu sử dụng 2SC372 tạo thành bộ khuếch 
đại âm tần đầu của điện thoại tự động, đồng thời 
điện áp ra sẽ được ôn định và thông qua điện trở 50 
kÔÕÖ. thiên áp một chiều và thành phần âm tần đưa 
vào một điết biến dung; bộ dao động là bộ đao động 
cực góp nối đất, nó được điều chế do điết biến dung. 


Đầu ra đao động đưa vào cực phát, thông qua bộ 
khuếch đại đệm thứ cấp phát xạ vào anten. 


ĐIỀU KHIỂN XA 2000 m BẰNG VÔ TUYỂN 


Các loại công tắc điều khiển xa vô tuyến thường 
chị có tác dụng trong phạm vì khoang vài Lrăm mét, 
đo công suất bé (maW¡,. Nếu dùng máy bộ đàm vô tuyến 
để cái tiến thành công tắc điều khiển xa thì tuy có 
tăng cự ly điều khiển nhưng giá thành lại quá cao và 
rất làng phí. 

Bài này xin giới thiệu một mạch điều khiển xa 
vỏ tuyến có cự ly tương đối lớn, rất thích hợp cho 
những người chơi vô tuyến điện. 

Alach khá đơn gian, dùng lĩnh kiện thông thường, 
chế tạo đễ dàng, khả năng chống nhiễu tốt. 

Phối hợp với những mạch khác, mạch này có thê 
sư dụng rộng rãi trong hệ thống canh báo từ xa vô 
tuyến, hệ thống điều chỉnh tự đóng 
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1. Nguyên lý hoạt động 
a. Máy phát 


Hình 1 là sơ đồ nguyên lý 
mạch máy phát, chủ yếu cấu 
tạo bởi những bộ : dao động 
chính, khuếch đại đệm, khởi 
động khuếch đại công suất, 
biến đổi trở kháng. 

Tầng dao động chính được 
cấu tạo từ T; T¡ Vy Ơ¿j¿ Ơi, 
tần số dao động được chọn là 
15 MH¿z. Tín hiệu này qua ba 
lần tăng tần số, được khuếch 
đại qua bộ khuếch đại đệm rồi 
từ VD; vào bộ khuếch đại công 
suất loại B tạo bởi T; Tạ. Do 
bộ khuếch đại loại B sóng hài 
thứ cấp rất cao nên sẽ được Ơ; 
và l, trong mạch khởi động 
tách ra thành phần sóng chủ. 


Tần số phát xạ sau khi qua 
mạch đao động nối tiếp Ởạ Lạ, 
bộ lọc thông thấp tạo bởi L¡ 
€¿ ©; và bộ biến đổi trở kháng, 
được đưa ra anten để phát xạ. 

Bộ ổn áp ba đầu 78L08 


cung cấp điện áp 8 V ổn định cho mạch chính. VD, là 
điốt biến dung. 
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b. Máy thu 


Hình 3 là sơ đồ nguyên lý mạch máy thu. Tín 
hiệu do anten thu được, qua Trị C;¿ vào mạch khuếch 
đại cao vần tạo bởi Tạ Tạ. 


Tín hiệu sau khi được khuếch đại, qua mạch điều 
hưởng Tra vào ở chân 16 của mạch chuyên dùng thu 
FM MC 3361 để trộn tần T;T; và một số linh kiện 
khác tạo thành mạch dao động tại chỗ, tần số này 
cao hơn tần số tín hiệu thu 455 kHz. 


Tín hiệu đao động tại chỗ qua mạch điều hướng 
Trạ Ở¿;, trộn tần với tín hiệu thu được, rồi vào mạch 
MCG33651. 


Tín hiệu 455 kIlz ra từ bộ trộn tần, qua bộ lọc 
gốm, rồi trơ lại MC3361 để khuếch đại hạn biên, 
giám định tần số, điều chỉnh dang sóng; sau đó tín 
hiệu điều khiển được đưa ra ơ chân 9. Tín hiệu điều 
khiến này được khuếch đại đảo pha, điều chỉnh đang 
sóng nhờ F¿ F;¿ của M1069, có mức cao, Tạ; thông 
làm cho rơle J, hút. 

%, Lắp ráp và cân chỉnh 

Khi lấp ráp, các dây dẫn và dây nối cố gắng 
ngắn đến mức tối đa đề tránh giảm công suất ra. Cạo 
sach các lớp oxy hóa của dây dẫn và hàn thiếc một 
cách chắc chăn. 

Thư tự cán chinh niáy phát là : tầng dao động, 
tầng tăng tần, tầng khơi động, đến tầng khởi động 


công suất. 
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Trước tiên đấu nguồn 12 V với anten. Dùng đẳng 
hồ vạn năng để đo điện áp làm việc, tức đo điện ấp 
so với đất của chân 2 bộ ôn áp ba đầu, điện áp đó 
phai là + 8 V. đồng thời dùng ampe kế đẻ đo cường 
độ dòng của ca máy. Cường độ dòng khoảng 400 mÀ. 
Nếu đòng quá lớn cần phải kiểm tra xem có đoản 
mạch không. Sau đó dùng tần số kế (0~100 MHz) đề 
đo tần số ra (chạm 2 kim đo vào nnten), tần số phải 
là 47 MHz, nếu sai lệch điều chỉnh cuộn điện cảm. 


Nếu có công suất kế thì đấu công suất kế ở đầu 
ra anten, điều chính Lị L¿ L¡ Trị sao cho công suất 
bằng hoặc lớn hơn chút ít 1,5 W. Cân chỉnh nhiều 
lần các bước trên để bảo đảm công suất ra được mức 
lớn nhất. 


Khi cán chính máy thu, đấu tần số kế với chân 1 
của MCG3361 đế đo tần số đao động tại chỗ, điều chỉnh 
Trạ sao cho tần số này cao hơn tần số thu là 455 kHz. 
Nếu có sai lệch nhỏ, chỉnh €¿, đê tần số dao động tại 
chỗ phù hợp với yêu cầu. Cũng có thể bằng phương 
pháp cho máy phát làm việc, điều chính các mạch 
của máy thu sao cho rơle bị hút. 


Độ nhạy của máy thu phai lớn hơn 1,5 kLV, Cường 
độ dòng điện tĩnh của máy thu nho hơn 200 mÀ, 
cường độ làm việc (J¡ hút) nhỏ hơn 7Ö mÀ. 

Nói chung, cự ly sử dụng của công tắc điều khiên 
này phụ thuộc vào địa hình, công suất phát, tần số 
thu, độ nhạy, độ cao antcn. 
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Nếu anten phát và anten thu đặt ở chỗ cao ngoài 
trời và giữa chúng không có những chướng ngại của 
kiến trúc hoặc đổi núi, thì khoảng cách điều khiển 
tối đa có thể đạt được 2000 m. 


MÁY PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN TẦM XA 4 KM 


Kỹ thuật lắp ráp một máy phát sóng vô tuyến có 
tầm xa từ 200 m trở lên là có khó khăn cho người 
mới học. Vì rằng, ta không đủ phương tiện đo lường 
như máy đo tần số, máy đo trở kháng anten, máy đo 
trường .. Tuy nhiên, cũng có cách thành công là ta 
dựa vào kinh nghiệm, lắp từng phần, cân chỉnh từng 
bước một, rồi dùng thiết bị đơn giản như máy thu 
thanh, thu hình .. sẵn có để làm phương tiện kiểm 
tra sóng phát. 


(21 gu, 
PO 25 ,Ê 


* Bạn bắt đầu lắp tầng chủ sóng trước tiên xem 
Hình 1. Hình la là bộ chủ sóng dùng thạch anh, và 
hình 1b là bộ chủ sóng dao động LC theo kiểu 3 điểm 
điện dung. Bạn có thể chọn một trong hai kiểu trên. 
Về dao động bằng thạch anh thì tần số ổn định hơn. 
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* Để thử tầng chủ sóng đã hoạt động chưa ? Nối 
một đoạn dây điện 1,2 m đầu cuộn dây thứ cấp L¡ để 
làm anten phát thử. Dùng máy thu sóng ngắn 6,5 
MHz để bắt thử : Cân chỉnh L¡ và cân R,, R; RF để 
sóng phát xa ít nhất là 100 m trở lên. Bước tiếp theo 
lắp tầng kích như hình 2. 


# Trong tầng kích được ghép với chủ sóng, thêm 
bớt số vòng cuộn L„ tỉ mỉ với sự cân chỉnh lõi Lạ cho 
đến khi sóng phát ra xa hơn bước một là được (khoảng 
200 m trở lên). 


Về số liệu các cuộn dây L¡, L;, Lạ bạn xem thêm 
bài “Máy đàm thoại trước đây”. Khi tầng chủ sóng và 
tầng kích đã tốt mới tiếp tục lắp tầng công suất TRạ, 
Hình 3. 

Như ta biết, khi tranzito cao tần làm việc với 
dòng lớn thì điện dung tạp tán bên trong tranzito 
tăng rất lớn. Điều này sẽ làm giảm công suất RF. Vì 
vậy, ở tầng công suất RF tranzito được chế tạo đặc 
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biệt có điện dung trong rất nhỏ. Hiện nay, loại tranzito 
chuyên dụng này rất hiếm trên thị trường. 


Sơ đồ Hình 3, biến áp điều chế dùng biến úp 
xuất âm radio, hướng dẫn cách ghép song song 
tranzito cao tần có công suất bé lại, để có một tranzito 
công suất RF lớn. 


Tân số cắt của C898 là 200 MHz, tần số máy 
phát 6,5 MHz là tốt. Ghép nhiều C828 song song lại 
để giữ cho đồng phân bổ qua mỗi tranzito không quá 
lớn (điện dung tạp tán không quá lớn). 


Khi tầng kích đã hoạt động tốt mới ghép vào 
tầng công suất. Việc hiệu chỉnh cuộn L¿ phải tối ưu 
để RF cho ra tải 50 © là tối đa. 

Về anten phát 


- Anten phát sóng là khâu cuối cùng quyết định 
hiệu suất phát sóng ra không gian. Nếu không phối 
hợp đúng trở kháng ra (50 ©) của máy phát với trở 
kháng anten thì sóng phát rất kém hay thậm chí 
bằng 0. 
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Muốn sóng bức xạ có hiệu suất cao, nên mắc anten 
trời như Hình 3. 


Anten có chiều dài bằng 2⁄4 và có dạng chữ “L 
ngược”. Anten loại này có trở kháng là 50 @ ở đoạn 
“L ngược”. Anten được treo eao khoảng 10 m, dùng 
dây dẫn sóng đồng trục 50 O để dẫn đến máy phát. 
Nếu máy phát được hợp chỉnh với anten thì khả-năng 
phát sóng có thể xa đến 10 km hay hơn nữa. 


- Về anten roi bạn phải hiệu chỉnh cuộn thứ cấp 
Lạ và cuộn phối hợp sóng ra L chính xác, thì có thể 
sóng phát xa đến 4 km ở địa hình thuận lợi, như 
đồng bằng, hay trên mặt biển. 


Mặt khác, để thu được tầm xa, bạn cũng cần treo 
cao thêm anten thu, thì tầm thu/phát càng tăng lên 
đáng kể. 


NÂNG CAO MẠCH CÔNG SUẤT MÁY 
PHÁT CÂẦM TAY 
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Khi mạch khuếch đại cao tần 27 MHz chuyển xuống 
làm việc ở 10,7 MHz tức là giảm tần số đi khoảng 2,5 
lần. Về nguyên tắc, để mạch hoạt động được ta phải 
tăng trị số điện dụng và tăng trị số điện cảm của mạch 
lên tương ứng, các khung cộng hưởng và mạch ra anten 
dựa theo công thức : 


~i 1 ST, 
2vVUC 

f: Tần số làm việc (Hz) 

L : Trị số điện căm (Henri) 

€: Trị số điệndung (Farad) 

Như váy tụ điện 30 pF (tình chỉnh) sẽ được ghép 
song song thêm 45 pF (tụ sứ) để có trị số 7B pF (30 
0È x 3,5 = 75 pF). 

Đối với điện cảm T, thì lệ thuộc theo bình phương 
số vòng dây 

0,4zN?S 
= la ho u 


L : Điện cam (henr)), 


L 


N: Số vòng dây, 

S: Thiết điện cuộn dây (em), 

1: Chiều đài cuộn dây (em), 

 : Hệ số từ thẩm, (lõi không khí : Ic= 1. 
Feritte :H : 4 +6). 


Vậy, để điện cảm L tăng lên 2,5 lần số vòng dây 
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phải tăng lên khoảng 1,6 lần. (Ví dụ : 10 vòng tăng 
thành 16 vòng). Nếu chỉ tăng số vòng dây hoặc chỉ 
tăng trị sế tụ điện, thì mạch cộng hưởng sẽ bị sai 
lệch lớn về hệ số phảm chất, và sẽ làm việc không 
tốt so với thiết kế cũ. 
q-Š” 
: 

Những điều nái trên đã gữi đáp câu hỏi mạch 
khuếch đợi cao tân 27 MHz của máy bộ dùm nưuốn 
sứa lại đế làm cuộc 6 tân số 10,7 MÙ: thì phái thay 
đối íụ điện cà cuộn cám, 


“ Anten là phần tử giao tiếp (interface) giữa máy 
phát và không gian tự do, cấu tạo dựa trên nguyên 
tác mạch cộng hương mở. Đơn giản nhất là anien 
một sợi hoặc anten rút (Whip Antenna). Vì đặc tính 
cộng hương với lần số phát, nên kích thước anten 
phai quan hệ chặt chẽ với bước sóng phát : Thông 
thường chiều đài của anten xấp xỉ với : 


⁄4 2, ⁄4 2, 3⁄4 và 3 À 


- Ở tần số 10,7? MHz có là 28 m, nếu chọn 1⁄4 2, 
thì anten phải gần hằng 7m. Khi thu ngắn lại còn 1 
m, thì phải gắn thêm ở mạch ra một cuộn cam nối 
tiếp với anten để “bù” lại chiều dài “bị mất”. 

Việc tính toán chình xác cuộn cảm “bù” này rất 
phức tạp. 


114 


Theo kết quả tính toán, thì khi sử dụng anten 
rút 1 m ở mạch điện này bạn quấn cuộn dây 30 m vòng 
(Trên lõi của cuộn trung tầm màu tivi 4,43 MHz) rồi 
hiệu chỉnh lồi và tụ (tính chỉnh) ra anten để sóng phát 
ra được mạnh nhất. Tuy nhiên, hiệu suất phát ra sẽ rất 
kém so với anten đài 7m. 


Lưu ý. Không nên sử dụng tần số 10,7 MHz, mặc 
dù mạch điện nêu trên chỉ có công suất khoảng 30 
miliwatt, nhưng có thể gây nhiễu cho các máy thu thanh 
sóng ngăn (SW) trong phạm vi 2300 m. 


Phần trên đã giải đáp câu “không muốn dùng anten 
cao 10 m mà thu ngắn còn hhoảng 1 mẺ. 


MÁY TÍNH TIỀN ĐIỆN THOẠI 
CÔNG CỘNG 


Ở các 


l1 Tan : điêm đặt 
# ..^ . 
| Kon VØr 222 + điện thoại 
2/4 “/= công cộng 


Bi nhiều người 
sử dụng vẫn 
S82. | thắc mắc về 
chuyện trả 
tiền phụ 
thuộc vào 
thời gian 
gọi, nhất 


V2 ~ VØy 
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là đối với điện thoại đường đài. Vì thế, đăt một 
thiết bị đếm giờ tại các điểm điện thoai công cộng 
rất tiện lợi cho người dùng. Dưới đây là một mạch 
đơn giản đê chúng ta tham khảo và lấp ráp sử 
dụng. 

Nguyên lý làm việc 

Hình trên là sơ đê mạch điện của bộ đểm giờ. Bộ 
phận đếm giò dùng NE555 là mạch IC trigơ điển 
hình. Càng với VT, KR, HA tạo nên trigơ kích thích 
đếm giờ và mạch âm thanh 


Bộ phận hiển thị đếm giờ do CD4017 và từ VDạ 
đến VD, tạo thành. Sau khi nối thông nguồn điện, 
ấn SB,, CD4017 trở về 0, VD, sáng, đồng thời €, 
phóng điện, chân 2 và 6 cúa NE555 có mức điện thấp, 
chân 3 mức điện cao, VD; thiên áp ngược, VT cắt KR 
và HA không làm việc. Nha SB,, bắt đầu đếm giờ. C; 
qua RP và R¿¡ nạp điện. Chân 2 và 6 có điện thế đạt 
tới 2/3 Vụu, chân 3 nháy về thành mức điện thấp, 
VD, thiên áp thuận, VT dẫn thông, HA sẽ phát ra 
âm thanh. Đồng thời lúc đó điện cực KR:hút, C¡ phóng 
điện, mạch đơn ổn lại được kích thích bắt đầu đếm 
giờ cho lần sau. 


Khi chân 3 đưa đến mức điện cao, VT thông, HÀ 
phát, đồng thời lúc đó KR bị hút mạch đơn ổn một 
lần nữa bị kích thích bất đầu đếm giờ tiếp lần sau. 
Chân 3 nháy lên mức điện cao sườn trước tăng kích 
thích đầu CP của CD4017, đầu Yo trở thành mức 
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điện thấp. VD, tắt, đầu VY) lại trở thành mức điện 
cao, VDŨạ sáng, biểu thị kết thúc lần thứ nhất của 
việc đếm giờ. 

Tương tự như vậy, từ VD, đến VD¡¡ sẽ theo thứ 
tự sáng. Nhân viên trồng coi điện thoại và người 
dùng có thể căn cứ các vị trí của điểm sáng VD tính 
ra thời gian đã sử dụng điện thoại nên rất tiện lợi. 


R; và C¿ cung cấp cho VT một thời gian trễ ngắn, 
khiến KR có thể hút một cách tin cậy làm cho €; 
cung cấp đến mạch phóng điện và để cho HA phát ra 
một âm thanh ngắn. 


CHẾ TẠO VÀ LỰA CHỌN LINH KIỆN. 


Bộ đêm giờ sử dụng những linh kiện không có 
những yêu cầu đặc biệt. VD; dùng đèn LED màu đỏ, 
từ VDạ đến VD¡, sứ dụng đèn LED màu lục. KR cá 
thê dùng loại rơle nhỏ 6 V kiểu 4100. HA là một kiểu 
con ve rung nhỏ, công suất tiêu hao rất ít. Nếu chúng 
ta hàn mạch điện tốt không bị sai sót thì có thể nối 
thông điện để điều chỉnh thử. 


Ấn nút SB; sau đó nhá ra đồng thời dùng đồng 
hề đo thời gian, HA phát âm là thời gian đếm của bộ 
đếm giờ. Điều chính RP làm sao cho mỗi lần đếm giờ 
là 3 phút. Chế tạo mạng máy ở nơi đặt đùng mạch số 
theo thứ tự từ 1 đến 9 để tiện biết vị trí đèn sáng. 
Nếu chúng ta cảm thấy một IƠ CD4017 không đủ 
dùng có thể nối tiếp thêm một tầng nữa, như vậy 
chân 12 đầu nối Qeo sẽ nối vào đầu CP của tầng sau, 
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di nhiên các đèn LED phát quang 
cũng phai tăng theo. Hình 2 là 
hình và thứ tự các chân của vi 
mạch G1)4007 


MÁY ĐIỆN THOẠI ẤN PHÍM BT-930 


1. GIỚI THIỆU CHUNG 


BT-930 Touch-phone set của Trung Quốc 
thường gọi là máy điện thoại ấn phím BT-930, có 
các chức năng như sau : 


+ Cá 2 chế độ phát xung là : phát xung thập 
phân và xung lưỡng âm đa tần được chuyển đôi bằng 
khóa PDULSE- TONI 


+ Chuông có 3 mức độ khác nhau được thay đồi 
nhờ khóa Ringer có các vị trí High-low-off. 


+ Máy có 1ð bộ nhớ trong đó có 3 bộ nhớ đặc biệt 
là: Công an, cứu hỏa, cấp cứu, khi gọi trực tiếp thì ấn 
các phím này. ˆ 

+ Máy có phím SP-PHONE dùng để nói và nghe 
trực tiếp bằng micro và loa bên trong máy, không 
cần nhấc tố hợp. 


+ Aláy có phím REDIAL dùng đề gọi lại khi trước 
đó bị bần. 


+ Máy còn có một số phím chức năng khác nữa 
dùng đề cho các địch vụ riêng. 
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NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC 
1. Mạch thu tín hiệu chuông 


Tín hiệu chuông từ tổng đài đưa đến là chuông 
có điện áp cao, tần số thấp được đưa đến trên hai 
dây RING và TTIP qua tụ €;¿, điện trở Rị vào cầu điốt 
nắn thành dòng một chiều. Dương nguồn được cấp 
vào chân 1 của IC A 2411, âm nguồn vào chân số 5. 
Khi IC được cấp nguồn nó sẽ làm việc và tạo ra dao 
động âm tần nhờ các mạch cộng hưởng bên ngoài 
như R„, ạ và lạ, C¿. Tín hiệu chuông âm tần được 
đưa ra khỏi IC ở chân số 8, thông qua tụ C; qua 
chuyển mạch chuông (RINGER),điện trở R;;, cuộn sơ 
cấp của biến áp chuông về đất kín mạch. Tín hiệu 
trên cuộn sơ cấp sẽ cảm ứng sang cuộn thứ cấp rồi 
qua điện trở Ry„ và đưa ra loa làm loa kêu, đo tín 
hiệu chuông từ tổng đài đưa đến làm ngắt quãng, vì 
vậy IC cũng được cấp nguồn một cách ngắt quãng. 
Do đó, loa kêu cũng theo nhịp ngắt quảng. 


2. Mạch cấp nguồn 


Ta biết rằng nguồn một chiều từ tổng đài đưa 
đến là -48 V trên 2 đây RING và TIP sau khi qua 
cầu chống đảo cực (Dị... D,) thì đầu ra của cầu chống 
đảo cực luôn có giá trị đương xác định tại điểm A, 
còn âm thì đấu đất. Khi ta nhấc tổ hợp HSK hay ấn 
phím SP-PHONE tiếp điểm của nó được đóng lại. 
Lúc này IC phát xung số được cấp nguồn lần thứ 
nhất theo mạch sau : 
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Dương từ điểm A qua tiếp điểm tổ hợp hay tiếp 
điểm của SP-PHONE qua R¿; -> điết Dạ vào chân số 
17 của [C-WE9145, đây là IC phát xung số. 


Âm được cấp vào chân số 5 của IC. Đồng thời 
dương từ điểm A công thông qua điện trở Rạ; đặt vào 
cực gốc của đèn T,, làm cho đèn T, thông. Đèn T/ 
thông sẽ “kéo” chân 9 của I xuống mức thấp để 
khởi động cho IC làm việc. Lúc này IC sẽ “đẩy” chân 
8 và chân 10 lên mức cao. Khi chân 10 lên mức cao 
thì mức cao này thông qua Rạ; đặt vào cực gốc của 
tranzito Tạ, làm Tạ thông. Khi T¿ thông đưa “đất” lên 
cực gốc của T; làm T; thông, khi đó ta có mạch cấp 
nguồn cho IC phát xung số lần thứ hai theo mạch 
điện sau: 


Dương từ điểm A qua tiếp điểm tổ hợp hay tiếp 
điểm của SP-PHONE, qua EC của T;, qua Rạ;, qua 
điết Dịa vào chân 17 của LƠ. Điện áp này được lọc 
bằng tụ C¡ạ và được ổn áp bằng điốt zene ZD¿;. Điện 
áp này được cung cấp vào chân 17 của ÏC, qua các 
mạch điện trong IƠ, ra ở chân số 5ð về đất kín mạch. 
Lần cấp nguồn thứ hai này của [CƠ mới đủ điều kiện 
làm việc, nghĩa là các tác động của bàn phím lúc này 
mới có giá trị điều khiến IC. 

a. Mạch cấp nguồn cho ống nói 


Khi đèn T; thông ta có mạch điện cấp nguồn cho 
ống nói (tổ hợp) như sau : 


Dương từ điểm A qua tiếp điểm tô hợp, cực phát- 
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góp cua '; qua cuộn chặn lọc L, qua tiếp điểm tô hợp 
(nhánh thứ 2), qua R„, qua R„, qua tổ hợp về đất kín 
mạch điện. 

b. Mạch cấp nguồn cho miệno (niero bên trong 
clủ@Œ niđy) 


Dương từ điểm A qua tiếp điểm SP-PHONE qua 
cực phát góp của T;, qua cuộn chặn lọc L, qua tiếp 
điểm tô hợp (trạng thái tỉnh) qua Bay, được lọc bằng 
tụ Ơa¿, qua Rạ¿, qua micro về đất kín mạch. Ngoài ra, 
còn có cáe đường cấp nguồn cho các tranzito làm việc 
cùng theo các đường cơ bản trên. 

3. Mạch thu tín hiệu bằng tai nghe (tổ hợp) 

Tín hiệu thoại từ đối phương hay các âm hiệu từ 
tổng đài đưa đến, sau khi qua cầu D¡ . D, qua tiếp 
điểm tô hợp hay tiếp điểm của SP-PHONE qua cực 
phát - góp của T;. qua Rạy —> chiết áp VR — ¿¿ — 
R„„ —> C;; vào cựe gốc của Tì;. Tín hiệu được T;; khuếch 
đại đưa ra tái của nó là R¿¿. Điện áp này được đưa 
vào cực gốc cua Ta. T;¿ là tranzito thuân được mắc 
cực góp chung, tải của nó ở chân E. Do vậy tín hiệu 
ra trên tải của T,„¿là điện trợ Rịa, sẽ thông qua tụ Cại 
để đưa ra tại nghe, về đất kín mạch. 


4. Mạch phát thoại bằng ống nói của tổ hợp. 


Khi ta nhấc tô hợp thì ống nói cúa tổ hợp được 
cấp nguồn, lúc này ta có mạch nói như sau : 


Tín hiệu thoái từ ống nói qua tụ Ở¿¿ đưa vào cực 
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gốc của Tạ. Tranzito ¿ làm việc được là nhờ tranzito 
Tịa thông. Ty thông là do chân 8 của TC phát xung số 
có mức cao, mức cao này thông qua R¿¿ đặt vào cực 
gốc của T;¿ làm cho T›;¿ thông, T¡¿ thông sẽ đưa đất 
lên cực phát (chân E) của Tạ khiến cho T; có đu điều 
kiện làm việc. 


Tín hiệu tiếng nói được Tụ khuếch đại và đưa ra 
tai là điện trở Bạ;, tín hiệu này sẽ thông qua tụ Õi; 
đưa vào cực gốc của Ty. Tín hiệu được T:, khuếch đại 
lên đưa qua cực phát - gúp của T; qua tiếp điểm tổ 
hợp —> cầu D,.. D, lên đường đây tới đối phương, 
vòng về cầu chống đảo cực đến đất kín mạch. 


* Mạch khử trắc ú của Hồ Như sau - 


Tín hiệu sau khi được tranzito T;,; khuếch đại, 
cùng có một lượng sụt áp trên điện trợ lằ;¿, điện áp 
này cùng pha với điện áp vào, ngược pha với điện áp 
ra. Điện áp ra sẽ có một phần quay về qua điện trở 
Ra. Dòng qua lạ, và dòng qua Bạ¿ sẽ gặp nhau tại 
chiết áp VR, do vậy người ta điều chính sao cho hai 
đồng điện này bị triệt Liêu Lại chiết áp VR. Như vậy 
không còn tín hiệu qua tụ Ở;„ nữa, hay nói cách khác 
là đã khử được hiện tượng trắc âm. 


5. Mạch phát thoại từ micro trong máy 


Khi ta không nhấc tố hợp mà ấn phím SP-PHONE 
thì mạch phát thoại của micro trong máy như sau: Tín 
hiệu thoại từ miero trong máy qua tụ Oa¿-C¡s để đưa vào 
cực gốc của đèn Tạ để khuấch đại. Mạch thoại cúa nó 
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bây giờ giống mạch thoại của ống nói mà ta đã phân 
tích ở trên. 


6. Mạch thu tín hiệu bằng laa trong máy 


Tín hiệu thoại từ đối phương hay các âm hiệu từ 
tổng đài đưa đến, sau khi qua cầu chống đảo cực, qua 
tiếp điểm tổ hợp hay tiếp điểm của SP-PHONE qua 
ĐC của T;, qua Rạy — Cạ¿ — chiết áp âm lượng, qua Bại 
~ Rạ; đặt vào cực gốc của T. Tín hiệu được khuếch 
đại lên, đưa vào cực gốc của T,¿ và T;a để khuếch đại 
đẩy kéo. T;a là tranzito thuận, tín hiệu lấy ra trên 
cực phát của mỗi tranzito qua tụ C¿ạa để đưa ra loa. 


7. Mạch phát xung số 
a. Mạch phát xung thập phân (chế độ PULSE) 


Khi ta tác động vào bàn phím, tiếp điểm của bàn 
phím sẽ tác động lên IC phát xung số WE 9145, IC 
sẽ căn cứ vào phím được ấn và điều khiển các bộ đếm 
trong IƠ làm việc, với sự tham gia của mạch cộng 
hưởng thạch anh mắc ở chân 6 và 7 của IC, lúc này 
chân 10 của ÏC sẽ có các mức cao, thấp-liên tục theo 
dãy xung phát ra. 


Khi bắt đầu quá trình phát xung, chân 10 của IC 
bị “kéo” xuống mức thấp, khi đó làm cho tranzito tắt, 
Ts tắt sẽ làm hở mạch định thiên cho Ty, do vậy khi 
Ts tất sẽ làm cho mạch vòng đường dây thuê bao hở 
(giống như tiếp điểm NSI hở của máy điện thoại quay 
số). Hay nói cách khác là mạch vòng đường dây thuê 
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bao bị hở. Như vậy ta được một xung về tổng đài. Kết 
thúc xung thứ nhất thì chân 10 lại bị đẩy lên mức 
cao, lúc này Tạ thông làm cho T; thông, kín mạch 
vòng đường đây thuê bao. 


Khi bất đầu xung thứ hai, chân 10 của IC lại bị 
kéo xuống mức thấp, Tạ tắt dẫn đến T; tắt, ta được 
xung thứ hai về tổng đài, kết thúc xung thứ 2, chân 
10 lại lên mức cao và quá trình cứ tiếp tục như vậy 
cho đến hết. dãy xung. Kết thúc dãy xung thì chân 10 
sẽ ở mức cao. Trong suốt quá trình phát xung thì 
chân 10 ở mức thấp làm TT; tắt, cắt mạch của ống 
nói. Chân 13 của [C phát xung ở mức cao làm cho T; 
thông đoản mạch nghe xuống đất để tránh tiếng 
clie lên tai nghe (giống tiếp điêm NSA trong máy 
quay số). 


b. Mạch phát xung chế dộ DTME (Chế độ TONE) 


Cũng giống như trường hợp trên, IC nhân được 
lệnh từ bàn phím thì các bộ đếm, các bộ chia tần sẽ 
làm việc để tao ra các tần số theo hàng và theo cột 
tương ứng với các con số đã được ấn. Tổ hợp các tần 
số này sẽ được đưa ra khỏi IC ở chân 11 thông qua 
điện trở Rạs đặt vào cực gốc của T¿. Tín hiệu được T; 
khuếch đại, đưa qua cực phát góp của Tạ, qua tiếp 
điểm tô hợp hay SP-PHONE qua cầu chống đảo cực 
lên đường dây về tổng đài. 


Trong suốt quá trình phát xung này chân 13 ở 
mức cao, chân 8 ở mức thấp để cắt mạch nói, nghe. 
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8. Mạch lấy lại FONE 


Mạch lấy lại TONE sử dụng phím Flash. Khi ta 
nhấc tố hợp mà máy bán, thay vì đặt tô hợp ta chị 
việc ấn Flash một lần thì máy sẻ tự đồng lấy lại 
TONEB mới quay số, Nguyên lý làm piệc cúa nìạch 


này Hh sau + 


Khi ân Flash thì tiếp điểm của nó được nối lại, 
đưa âm nguồn vào cực gốc của T', làm TT, tắt, T; tất 
khiến cho chân 9 của 1C áp lên mức cao, làm ngắt 
mạch khởi động nguồn cho IC. đo đó nó buộc cho “Fs 
và TT; tắt. Lúc này mạch vòng đường dây thuê bao coi 
như bị hở (giống như trạng thái đặt tổ hợp). Khi ta 
tha tay khỏi phím Flash tiếp điểm của nó hö rà, cực 
gốc T', mất đất trợ về trạng thái bình thường. Dương 
nguồn từ cầu D,.. D, sau khi qua tiếp điểm tẩ hợp 
hay SP-PIIONEB qua Rạ„ vào cực gốc của T¿, làm Tụ 
thông sẻ khởi động mạch cấp nguồn cho IƠ làm việc 
như đã trình bày ø phần trên. 


9. Mạch giữ để chờ đàm thoại 

Mạch giữ để chơ đàm thoại được thực hiện nhờ 
phím HÖLD trên máy. Nó dược thực hiện khi máy 
cúa mình là máy bị gọi, nó có tác dụng giữ đường dây 
cua thuê bao chú gọi và phát nhạc cho thuê bao chủ 
gọi nghe trong khi chờ đợi. 

Nguyên lý hoạt động như sau 


Khi có chuông đến ta nhấc máy để đàm thoại, 
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song, đo yêu cầu của chủ gọi cần gặp một người khác, 
lúc này ta ấn phím HOLD để giữ đường dây của chủ 
gọi lại và đặt tô hợp. Khi ấn phím HOLD, tiếp điểm 
cúa nó đóng lại, đưa dương nguồn từ cuộn chặn L, 
thông qua Rạ¿ qua tiếp điểm HOLD, vào cực gốc của 
T¡ làm tranzito này thông. Tì thông sẽ khiến T; thông, 
Tạ thông sẽ mở mạch cấp nguồn cho IC nhạc làm 
việc, đẳng thời đưa nguồn cho đèn LEĐ HOLD sáng, 
cấp nguồn cho đèn T; làm việc. Đèn Tạ làm việc sö 
đưa đất về cực gốc Tu làm TT; tất, hở mạch nái (lúc 
này không phát thoại được). Khi IC phát nhạc AP66 
làm việc, tín hiệu nhạc đã được ghi sẵn thông qua 
l¿›, Cy vào cực gốc của T¡, được T¡ khuếch đại đưa 
qua tụ Ở; — cầu chống đảo cực lên đường dây tới đối 
phương, Khi ta tha tay khói phím HIOLD thì tiếp 
điểm cua nó hơ ra, song nguồn dương cấp cho đèn T, 
đã được duy trì qua điện trở Rạ„. Nếu muốn đàm thoại 
lại, thì ấn phím HOI.Ð một lần nữa khi đã nhấc tô 
hợp, lúc này điện ấp âm trên tụ Ở¿; trong quá trình 
phóng điện sẽ đưa vào cực gốc của Tị làm cho T; tắt. 
T, tất làm cho T; tắt theo hở mạch cấp nguồn ILED 
[IOLD và Tụ. Do vậy ta có thể nói nghe bình thường. 
Nếu trong khi ấn phím HOLD, ta không gác tổ hợp, 
thì tín hiệu âm nhạc vừa phát tới đối phương vừa 
phát tới loa hoặc tai nghe của máy mình. Khi đó, nếu 
muôn đàm thoại ta phải đặt tô hợp rồi nhấc lên và 
án phím HOILD. 
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10. Một số hư hỏng thường gặp và cách sửa chữa 

Máy này hay bị hư hỏng, song nếu ta năm chắc 
nguyên lý làm việc thì ta có thể sửa chữa một cách 
dễ dàng. Sau đây là một số hư hỏng thường gặp trên 
mạng thực tế của một số bưu điện tính như sau : 

a. Không có chuông 

* Hiện tượng : không thu được chuông 

+ Nguyên nhân 1 : Biến áp chuông bị đứt cuộn sơ 
cấp (cuộn nối với điện trở Rạ;). Do điều kiện khí hậu 
nóng ẩm của nước ta, nhất là các tỉnh ven biển, miền 
núi sẽ làm oxi hóa dây quấn biến áp chuông (phần hàn 
vào chân cúa biến áp). 

+ Khắc phục : tháo biến áp chuông ra và quấn lại 
cuộn sơ cấp. 

+ Nguyên nhân 2 : điết ZD\ bị đánh thủng do bị 
chập đường dây với đường dây điện lực. 

+ Khác phục : thay thế điết 7D¿, nều chưa có thì 
dùng tạm máy trong thời gian ngắn. 

* Hiện tượng: chuông kêu nhỏ D„C; khô, giảm trị số; 
cuộn sơ cấp biến áp chuông oxy hóa làm nội trở tăng. 

*“ Hiện tượng : chuông kêu lạc tiếng. 

Nguyên nhân : do các linh kiện bên ngoài IC như 
©¿;, Cạy, Ca, R;, Rạ bị hở hoặc đứt. 

b. Không ngắt chuông 

Khi máy có chuông gọi đến, nhấc tổ hợp chuông 
vẫn kêu thì nguyên nhân hư hỏng có thể xây ra là do Tạ 
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bị đứt tiếp giáp, hoặc cầu điết chống đảo cực bị đứt. 
Cũng có thể do tiếp điểm tổ hợp tiếp xúc, cần kiểm tra 
lại các linh kiện trên. 

e. Phát xung chế độ Pulse không ngắt tone 

Khi máy làm việc ở chế độ pulse, ta phát số mà 
không ngất tone, (trả tone) thì nguyên nhân hư hỏng 
có thể do Tạ, Tạ bị chập tiếp giáp Ơ, cũng có thể do điốết 
ZD, bị đánh thủng. Trường hợp này có 2 khả năng xây ra: 

- Nếu khi ấn phím mà không nghe tiếng elic lên tai 
thì do IC chưa được cấp nguồn, do vậy phái kiểm tra 
Dục, VA9PN Cia. 

- Nếu khi ấn phím mà nghe tiếng clic thì do T; 
hoặc Tạ bị hỏng. 

ad. Không phát xung chế độ TONE được, nói nghe 
bình thường 


- Do I[C, WE — 9145 chưa được cấp nguồn. 


~ Do Tạ bị hỏng, hoặc tụ J8 P0) bị chập, điện trở Ra: bị 
đứt hoặc tăng trị số. 


e. Không nói được bằng tổ hợp 


- Do tiếp điểm tổ hợp tiếp xúc xấu; - Do điện trở Rạ„ 
bị đứt; - Do Tạ và T; bị hỏng; - Do tranzito Ts chập tiếp 
giáp, tụ C¡¿ bị chập. 


f. Không nghe được tín hiệu trên tai nghe 


- Do tiếp điểm tổ hợp tiếp xúc xấu; - tranzito Ta, 
T¡¿ hỏng; đứt tụ Óạ;, C+„ ; đứt đây tai nghc, 
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g. Không nói được bằng miero trong máy 


- Tụ C;; chập, đứt tụ Ô¡a, Cx„; - Đứt Rịa, Rạa; Miero 
hỏng. 


h. Không nghe được loa trong máy 


- Ty bị chập tiếp giáp - đứt tụ Cạy, Ở;; - Hỏng tiếp 
giáp tế hợp; — Tranzito T¡, bị hỏng. 


¡. Khi nhấc tổ hợp máy phát nhạc 


Khi thuê bao nhấc máy để gọi đi thì nghe thấy 
tiếng nhạc, đèn HOL,ÐĐ sáng. 


- Do phím HOLD bị chập ; tranzito T; bị hỏng. 


MÁY ĐIỆN THOẠI ẤN PHÍM 
SINOCA ST-132 

SINOCA ST-132 là máy điện thoại đơn giản, có các 
chức năng giữ đường dây thuê bao chủ gọi (HOLD), gọi 
lại số máy vừa quay (REDIAL), lấy lại âm (EFLASH'. 
Máy có mạch bao vệ quá áp và quá dòng. 

Nguyên lý làm việc <xem sơ đỗ nguyên lý> 

1. Mạch thu tín hiệu chuông 

q. Hoạt động 

Tín hiệu chuông từ tổng đài đưa đến trên hai đường 
đây Ring và Tip có điện áp cao, tân số thấp (100 V, 
17-25 Hz?, qua cầu chì báo vệ (PFUSE), 2 cuộn cảm L¡ và 


L;, tụ €, và điện trở Rị vào cầu nắn N¡ để nắn tín hiệu 
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sau khi 


ều. Nguồn một chiều 


chuông thành một chỉ 


được ổn áp bằng ZD¿. 


được lọc bằng tụ Ở;, 
một chiều ôn định này s 


Nguồn 
dương vào 


năn 


ấp đi 


ện áp 


sac 
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chân số 1 của IC; và điện áp âm vào chân số 5. Khi 
IC, được cấp nguồn nó sẽ tạo ra dao động nhờ các 
mạch điện trong IC; phối hợp với mạch hiệu chỉnh 
bên ngoài I€; là Rạ, C¿, R¿, Ơ, và R; để cung cấp tín 
hiệu chuông âm tần. Tín hiệu chuông do IC; tạo ra, 
được lấy ở chân số 8 của IC; thông qua điện trở R¿ để 
phối hợp trở kháng giữa IỮ; và đĩa phát âm qua công 
tắc Ringer điều chỉnh chuông to nhỏ, rồi qua đĩa phát 
âm PIEZO về chân 5 kín mạch, làm cho đĩa phát âm 
kêu rõ tiếng. 

Do tín hiệu chuông từ tổng đài đưa đến là tín 
hiệu ngắt quãng, nên TC, được cấp nguồn ngắt quãng, 
dẫn đến chuông kêu ngắt quãng. 


b Chức năng cúc linh biện 


- Ơy, R¿ : ngăn dòng một chiều, chỉ cho tín hiệu 
chuông từ tông đài đưa đến cầu nắn N¡, và hạn chế 
bót một phần tín hiệu này. 


- Cầu nắn NÑ¡ : nắn tín hiệu chuông thành nguồn 
một chiều. 

- Tụ C¿ : lọc nguồn một chiều. 

- ZD; : ổn áp một chiều cấp cho IC;. 


E là, €y, R., tụ và R¿ ' mạch hiệu chỉnh tần số tín 
hiệu chuông âm tần. Nếu trị số linh kiện bị thay đổi 
sẽ làm cho tiếng chuông kêu bị thay đổi. 

- Rạ hạn chế tín hiệu chuông âm tần, phối hợp 
trở kháng giữa đầu ra của LƠ; và đĩa phát âm. 
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- R; : hiệu chỉnh mức to nhỏ của tín hiệu chuông 
âm tần. 

- Dạ : hạn chế bớt biên độ tín hiệu chuông âm 
tần và bảo vệ PIEZO. 


2. Mạch cấp nguồn 
a.Mạch cấp nguồn ban đầu để nuôi bộ nhớ. 


Nguồn 48 V một chiều từ tổng đài đưa đến, sau 
khi qua mạch báo vệ đầu vào và cầu chống đảo cực, 
sẽ luôn luôn cung cấp điện áp dương ở điểm AÁ với 
điện áp âm ở điểm B. Điện áp dương này đưa đến 
Rạz, Dạ, chân số 10 của IC; để phát xung số. Mạch đã 
cấp nguồn ban đầu cho IŒ;. 


Khi ta nhấc tổ hợp, tiếp điểm tổ hợp đóng lại. 
Điện áp dương từ điểm A của N; qua tiếp điểm tổ 
hợp, điện trở Rạ;¿, Dạ vào chân 10 của Í€;. 

Điện áp dương này thông qua Rạ và Rạ tạo nên 
điện áp phân cực cho T¡ làm T; dẫn. Khi Tụ dẫn, 
chân 5 của LC; kéo xuống mức thấp. Lúc này nguồn ở 
chân 10 của 1C; mới được chuyển qua mạch một số 
mạch điện của IC; đến chân 6 và 11 về đất rồi đến 
điểm B của N¿ làm kín mạch điện. 

Khi được cấp nguồn, bộ nhớ trong IƠ; có điều 
kiện làm việc. 

b, Mạch cấp nguồn cho ]Ơ; lần 2 


Sau khi T;, dẫn, IC; được cấp nguồn lần đầu. Chân 
14 có mức cao, đặt vào cực gốc của Tạ làm cho T; dẫn, 
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đưa điện áp âm vào cực gốc của T; làm T; dẫn, mở 
mạch cấp nguồn cho phần mạch còn lại. 


Mạch cấp nguồn lần 2 cho IC; như sau : 


Điện áp dương ø điểm A qua tiếp điểm tô hợp, 
đến cực E, C của T¿ qua Rị¿ được lọc bằng tụ Ở; qua 
Ra¿, D; được lọc bằng tụ Ở¿¿ và ổn ấp bằng 2D; vào 
chân 10 của ÍC; qua các mạch điện trong IỠ;ra chân 
6 và 11 về đất kín mạch. Lúc này ÌƠ; đủ điều kiện để 
làm việc và sản sàng tiếp nhận lệnh từ bàn phím. 


Khi T; dẫn, sẽ cấp nguồn cho micro và các tranztto 
ơ trong mạch thu phát thoại. Mạch cấp nguồn cho 
mìicro như sau : 


Điện ấp đương từ điểm Á qua tiếp điềm tô hợp, 
cực l, Ở của Tạ, Rạy, Dịy được lọc bằng tụ C¡; và ổn 
áp bằng ZD,, R¿y đến miero vẻ đất đến B làm kín 
mạch điện. 


3. Mạch phát thoại 


- Khi mạch đã được cấp nguồn thì phát thoại 
hoạt động như sau : 


Tín hiệu thoại từ micro qua Ơys đưa vào cực gốc 
của Q¿, tín hiệu thoại được khuếch đại để nâng cao 
mức điện. Tín hiệu ra trên tai Rạ¿s, R¿;, Cạ vào cực gốc 
của T¿. Tín hiệu này được T, khuếch đại một lần nữa, 
tín hiệu lấy ra trên chân C của T¿ qua cực E, € cúa T; 
đến tiếp điểm tổ hợp, cầu N; lên đường dây sang đối 
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phương trở về cầu NÑ; về nguồn âm của ống nói làm 
kin mạch. 


- Mạch khử trắc âm : tín hiệu thoại được khuếch 
đại ở T; qua C;¿ ngược pha với tín hiệu thoại ở đầu ra 
của T, thông qua Rạa. Về biên độ, người ta tính toán 
sụt ấp của tín hiệu thoại trên R›;;¿ bằng với tín hiệu 
lấy ra ở T; thông qua Rị;. Do đó, không có tín hiệu 
quay trở về, mạch nghe thực hiện được khử trắc âm. 


4. Mạch thu tín hiệu thoại 


Tín hiệu thoại từ đối phương hoặc từ tổng đài 
đưa đến trên 2 đây Ring - Tip qua mạch bảo vệ đầu 
vào qua các cầu Ñạ tiếp điểm tổ hợp, cực B, C của T;, 
Rịa, Cua, Ca đưa vào cực gốc của T;, tín hiệu được 
khuếch đại đưa ra tai nghe qua Dạ, Dạ; về đất ở cầu 
N; qua đường dây tới đối phương hoặc tổng đài làm 
kín mạch. 


5, Mạch phát xung số 
d. Mạch phát xung số chế độ TONE : 


Công tắc chọn phương thức gửi số đặt ở TONE. 
Khi muốn gửi số địa chỉ của thuê bao bị gọi tới tổng 
đài, thuê bao chủ gọi nhấc tế hợp nghe âm mời chọn 
số, thuê bao chủ gọi nhấn phím chọn số thì IC; nhận 
lệnh từ bàn phím và nó tiến hành tạo ra các tổ hợp 
tần số ứng với các mã lưỡng âm da tần (DTME ). Tín 
hiệu DTMF được đưa ra chân 12 của IC; đến R„;, Ca, 
Cạ dưa vào cực gốc của T¿, tín hiệu được khuếch đại 


135 


qua cực E,„ C của T; tiếp điểm tổ hợp, cầu N; lên 
đường dây tới tổng đài. 


b. Mách phút xung chế độ PŨL 


Công tắc chọn phương thức số đặt ở PUI,. Khi 
{Ơ; nhận được lệnh từ bàn phím thì nó tạo ra dao 
động là những xung tương ứng với các con số đã nhận 
được nhấn trên bàn phím để đưa ra khỏi IC; ở chân 
số 14 của LM91210E.. 


Khi bất đầu quá trình phát xung, chân 14 bị đấy 
xuống mức thấp, mức thấp này đưa vào cực gốc của 
T;, Tạ ngưng dẫn, làm mất nguồn âm eung cấp cho 
cực gốc của T; đân đến T;¿ ngưng dẫn, hở mạch vòng 
đường dây thuê bao, lúc này ta có một xung dòng đưa 
về tông đài. Khi kết thúc xung thứ nhất thì chân 14 
của IƠ, lên mức cao làm cho T; và T; đẫn, kín mạch 
vòng đường dây thuê bao. 


Khi bắt đầu xung thứ hai thì chân 14 lại xuống 
mức thấp làm cho Tạ, T; ngưng dẫn, hớ mạch vòng 
đường đây thuê bao ta được xưng thứ hai về tông đài. 
Kết thúc xung thứ 2 chân 14 của LƠ; bị đẩy lên mức 
cao kin mạch vòng đường dây thuê bao. Quá trình cứ 
Liếp tục điễn ra như vậy cho đến khi hết loạt xung. 
Khi kết thúc quá trình phát xung thì chân 14 ở mức 
cao để hở mạch cấp nguồn cho toàn máy. 


6. Mạch giữ đường dây thuê bao chủ gọi 


Khi có một cuộc gọi đến ta cẩn giữ đường dây 
thuê bao chủ gọi đề đi gọi người khác nghe máy. Ta 
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nhấn nút HOUL trên bản phím. Khi nhấn nút HOI,, 
nguồn dương từ cực € cua T› qua tiếp điểm HOL trên 
bàn phím D;;, R„¿ đưa vào cực gốc của T, làm cho Ty 
dẫn, đưa điện áp âm đến cực gốc của TÏ¡¿,, làm Tì, 
dân, mở mạch cấp nguôn cho LED HÓUL sáng theo 
mạch như sau : 


- Điện áp dương ở điềm A của N; đến Rạ; cực E. C 
của Ty, R, LED HOL tới đất về cực B của cầu Nụ 
kín mạch, làm cho đèn I,ED HOL sáng. 


- Điện áp đương ở cực C của T,¡ sẽ thông qua R.; 
đưa vào cực gốc cưa Tìa, T¡¿ dẫn, đưa điện áp âm lên 
T; làm cho T; ngưng dẫn, cất mạch nghe. 


- Điện áp dương ở cực C cua Ty; qua Rạ¿ và Dị, 
đưa vào cực gốc của Tạ, T¿ dẫn đưa điện áp ám lên 
cực gốc của T; làm cho T; ngưng dẫn lập tức khóa 
mạch nói. 


- Khi cực Ở cua Tìy có điện áp dương thì Tạ du 
điều kiến dẫn, điện áp dương sẽ qua cực E C của Tạ, 
R¿¿ được lọc bằng Ở¿; và ZD¿ thông qua R„; đưa vào 
cực gốc của Tạ để duy trì cho T; đẫn. Bởi vì, khi ta ấn 
nút HOL và thả tay ra thì nút HOIL sẽ trở về trạng 
thai hở mạch cho nên không còn nguồn ở cực € của 
T¿ cấp nữa. Sau đó ta đặt tô hợp, lúc này chỉ có mạch 
HOILD làm việc. Khi muốn nói chuyện lại với thuê 
bao chủ gọi La chỉ cần nhấc tô hợp. Khi nhấc tổ hợp, 
tiếp điểm tô hợp đóng lại cho ta một xung đồng, xung 
này thông qua R¿,, Ó¿¿ đưa vào cực gốc T;; làm cho 
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T;;¿ dẫn, đưa điện áp âm vào cực gốc của Tạ làm cho 
Tạ ngưng dân, dân đến T;, ngưng dân theo, cắt mạch 
cấp nguồn cho cho đèn Tý, T;¿ là LED HOL. Lúc này 
Tạ ngưng dẫn làm cho T; dẫn. Mất điện áp dương 
cực của T\ị; sẽ làm cho Tạ ngưng dẫn mở mạch nói, 
mở mạch nghe, máy lại làm việc bình thường. 


Tóm lại, máy điện thoại ấn phím SINOCA ST- 
132 cũng như các loại máy điện thoại ấn phím khác, 
bao gồm các khối chủ yếu là mạch chống quá áp, 
chống đảo cực, mạch thu tín hiệu chuông, phát tín 
hiệu chọn số và thu phát thoại. Ở máy SINOCA ST- 
132 phần thu phát thoại chưa được IC hóa. Mạch thu 
phát thoại được cấu tạo bằng các tranzito và các linh 
kiện phụ cận. Khi nắm vững nguyên lý hoạt động 
của mạch điện, chúng ta có thể xư lý hư hỏng các 
phần của máy một cách thuận lợi. 


MẠCH NGĂN NGỪA GỌI TRỘM 
ĐIỆN THOẠI 


Mạch điện cảnh báo phòng gọi trộm điện thoại 
rất hữu hiệu phòng ngừa kẻ gian dùng máy điện thoại, 
đấu song song vào máy của bạn để gọi trộm. 


Nguyên ly làm việc 


Thông thường khi máy điện thoại không gọi thì 
điện áp trên đường dây điện thoại là 48V (hoặc 80V). 
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Khi ta nhấc tổ hợp thì điện 
áp trên đường đây tụt 
xuống khoảng 6 V. Vì vậy 
ta chỉ cần thực hiện phép 
đo hiệu 2 dây điện áp này 
là có thể phát hiện kẻ gian 
đang gọi trộm điện thoại. 


Điện áp 48 V hoặc 60 
V trên đường dây sau khi 
qua phần áp R;, R; đưa vào 
Ñ¿, do vậy dẫn tới điện áp 
vào cao hơn trị số ngưỡng, 
mức ra của Ñ¡ thấp sau khi 
qua IC; đảo pha, nó khóa 
mạch cảnh báo do I; và 
IC, hợp thành. Vì váy, 
không có dao động và 
không có tiếng cảnh báo 
phát ra. 

Khi kẻ gian dùng máy 
điện thoại đấu song song 
vào dây điện thoại của máy 
mình để gọi trộm, lúc này 
điện áp trên dây điện thoại 
tụt xuống chỉ còn khoảng 
6 V. Điện áp này qua R¿, „ 
R; phân áp, thấp hơn trị 
số điện áp ngưỡng của N;¡, do đó mức điện ra của Nạ ' 
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cao và mức áp ra của N; thấp, vì vậy làm cho mạch 
cảnh báo đao động cho chuông kêu. 


Đồng thời với lúc này, tranzito V¿ị dân bão hòa 
thông qua lý trên cực góp của V¿ị kéo điện áp trên 
đường dây điện thoại xuống. Do trị số cua Rạ nhó, đủ 
để điện áp trên dây điện thoại có trị số không bình 
thường. Hơn nữa, nó còn phối hợp với điết Dạ làm 
cho khi ke gian đang chọn số điện thoại, Vị vẫn ở 
trang thái dẫn. Do đó, tất cá tín hiệu xung quay số 
cư máy điện thoại gọi trộm đều bị lọc bỏ, máy không 
gọi đi được, Như vậy, kê cá lúc không có người ở nhà, 
ke gian cùng không gọi trộm điện thoại được. 


Điết D; - Dy và điết phát quang D¿¿, dùng để 
phòng ngừa khi máy mình gọi diện thoại có chuông 
canh báo. Khi tự mình nhấc máy gọi, mạch cần có 
mức điện ra cao, khoá N; lạt, do đó khóa mạch canh 
báo, Ngoài ra LED Dụ¿ có bác dụng khí nhấc tổ hợp 
thì LBD sáng và khi có tín hiệu chuông gọi đến LÐ 
sáng nhấp nháy. 


Lựa chọn lĩnh kiện và điều chỉnh . 

N;›+., dùng IC D4001; Vị dùng loại tranzito chịu 
điện áp lớn hơn 100 V, ví dụ 2NÑ5551, 3DA87. 

HTI) đùng loa áp điện trị số linh kiện ghi trên 
mạch điện. 

Nguồn cung cấp cho I là 9 V, 

Khi lắp mạch xong, sau khi kiểm tra thấy mạch 


đã lắp hoàn chỉnh, lúc đó nội mạch với nguồn cúng 
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cấp sẽ có chuông cảnh báo. Khi đấu L¡, L; lên dây 
điện thoại thì chuông cảnh báo ngừng kêu. Nếu lúc 
này Đị¿ sáng, ta nhớ phải đổi đầu L¡, L¿ đấu lên 
đường đây. 

Dùng máy điện thoại đấu song song lên đường 
đây điện thoại và nhắc máy gọi thư. 

Lúc này chuông canh báo phái kêu, khi máy điện 
thoại gọi trộm quay số, tín hiệu “tu” kéo đãi phải 
ngừng kêu như vậy mạch đã lắp đúng. 

Nếu mạch làm việc không bình thường, có thể 
điều chỉnh phân áp R¿, R¿ đến tổ hợp điện thoại đặt 
xuông thì mức ra của N; thấp, lúc này trị số phân áp 
khoang 6 V, Khi nhấc tổ hợp điện thoại thì trị số 
phần áp phải thấp hơn 1 V. 


BÔ CẢNH BÁO ĐỨT ĐƯỜNG ĐIỆN THOẠI 
HOẶC BỊ DÙNG TRỘM. 


Rhi đường đây điện thoại bị đứt hoặc bị dùng 
trộm, ta có thể dùng bộ cánh báo bằng mạch điện 
này là phát hiện được ngay. Sơ để mach điện đơn 
giản như hình vẽ. 

Khi muốn kiểm tra đôi dây điện thoại của một 
máy thuê bao nào đó, ta đấu nối hai điểm A và B vào 
đôi dây. Khi chưa nhấc máy, điện áp mộ! chiều giữa 
hai đôi dây lớn hơn 40 V, qua điện trợ R,, R; cầu VD, 
.. VP,, điết VD¿ đến bazø của T;. T; thông bão hòa, T; 
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ngắt LED không sáng, vi 
mạch âm nhạc IC 9561 
không phát nhạc ra loa LP. 

Nếu trên đây có máy 
điện thoại mắc trộm và 
máy này đang đàm thoại, 
thì điện áp đường dây 
xuống thấp hơn 13 V. Lúc 
này, điện áp bazơ của T; 
rất nho, T¡ ngắt dòng, T; 
thông, LED sáng. Dòng 
emitơ của T; qua IC9561. 
Vi mạch này phát nhạc 
tranzito Tạ khuếch đại 
tiếng nhạc và phát ra loa 
LP (8 ©). 

Nếu dây điện thoại bị 
đứt, thì điện áp đường dây 
bằng 0. Bộ này cũng chỉ thị 
như trường hợp bị mắc 
trộm loa phát nhạc và LED 
phát sáng. 


Khi điện thoại cửa 
chính thuê bao này làm việc, thì ta chỉ cần mở khóa 
5, cắt mạch nguồn, bộ cảnh báo này không làm việc. 
Chọn điện trở Rị, R; đủ lớn để bộ này không ảnh 
hưởng tới đường dây ngoài. 
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Nguồn E có thể 4,5 V hoặc 6 V. 


MÁY BÁO CÓ KHÁCH BÁO ĐỘNG 
Các 
tranzito 
trong 
mạch 
điện, 
đều 
dùng 
loại 
thông 
dụng 
C828, 
loại 
phố 
biến dễ tìm (xem mạch điện). 


Hai bản cực K là một miếng mạch in nhỏ được 
cạo phần đồng theo hình răng cưa cho cách điện, chỗ 
này là chỗ bạn đưa đầu ngón tay ấn vào. Lúc này 
ngón tay bạn đóng vai trò một điện trở, vì vậy hai 
tranzito T; và T; sẽ được thiên áp nên cả hai cùng 
mở, mạch điện thông cấp điên cho mạch đao động đa 
hài làm mạch hoạt động, phát sóng âm tần vào ampli 
(không vẽ ở đây). 

Nhưng đồng thời trong lúc đó tụ 0,2 HE cũng 
được nạp điện đầy. Bây giờ bạn buông tay ra, hai 
bản cực K bị ngắt điện, nhưng tụ 0,2 HE vẫn chứa 
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một lượng điện, tại cực B của Tị và T; vẫn có điện 
đương vì thế, khóa điện tử gồm T; và T; vẫn mở. Tụ 
từ từ xã, làm khóa điện tử này cũng đóng dân dần, 
dòng điện cung cấp cho mạch đa hài từ từ nhỏ đi và 
ám thanh của máy phát công dẫn dân thay đổi. Nó 
phát ra âm thanh cao dân lên rồi chấm dứt khi khóa 
điện tử hoàn toàn đóng. 

Tóm lại, khi ấn tay vào K, âm thanh phát to lên 
khi buông tay ra, âm thanh phát cao hơn, rồi nhỏ 
dần đi đến tắt hăn. 


Nhưng kìa, nhiều lúc thí nghiệm lại “chăng thành 
công”. Âm thanh tuy nhỏ lại nhưng nghe kỹ nó không 
hề tất hẳn mà cứ dâng lên rồi lại giảm đi đều đặn 
như sóng biển ? 

Điều này có thê giải thích như sau : 

Phải chăng mạch dao động đã tạo ra những hồi 
tiếp dương ký sinh làm mạch vẫn được duy trì ? nhưng 
đúng hơn là dòng điện rò qua tranzito T; đã được 
khuếch đại bởi T; do yếu tố nhiệt độ trong môi trường 
tác dụng vào chất bán dẫn ! 


Mạch điện này còn làm được chuyện gì nữa? Bạn 
cắt đứt mạch điện tại điểm A và B, thay vào một bẫy 
sóng bắt đài sóng trung. Quấn 60 vòng dây điện từ 
trên thanh ferit, tụ xoay 360 pEF' mắc song song như 
hình vẽ nét rời. Bạn chỉnh tụ xoay khi bắt được tần 
số của đài phát thanh địa phương là khóa điện tử mở 
cho mạch dao động phát âm thanh. Như vậy, mạch 
này đã có tác dụng báo được giờ phát thanh của đài. 
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Nguồn BE có thể 4,5 V hoặc 6 V. 


MÁY BÁO CÓ KHÁCH BÁO ĐỘNG 
Các 
tranzIto 
trong 
mạch 
điện, 
đều 
dùng 
loại 
thông 
dụng 


phổ 
biến dễ tìm txem mạch điện). 


Hai bản cực K là một miếng mạch in nhỏ được 
cạo phần đồng theo hình răng cưa cho cách điện, chỗ 
này là chỗ bạn đưa đầu ngón tay ấn vào. Lúc này 
ngón tay bạn đóng vai trò một điện trở, vì vậy hai 
tranzito T¡ và T; sẽ được thiên áp nên cả hai cùng 
mở, mạch điện thông cấp điên cho mạch dao động đa 
hài làm mạch hoạt động, phát sóng âm tần vào ampli 
(không vẽ ở đây). 

Nhưng đồng thời trong lúc đó tụ 0,2 HE cũng 
được nạp điện đầy. Bây giờ bạn buông tay ra, hai 
bản cực K bị ngắt điện, nhưng tụ 0,3 HE vẫn chứa 
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Đó cũng là một máy báo động có kẻ lạ xâm nhập 
vào nhà bằng cách ráp thêm một máy phát sóng vô 
tuyến điện. Người lạ vô ý chạm vào công tắc cức nhạy, 
làm nó đóng điện, máy vô tuyến phát sóng. Ở trên 
phòng của bạn, chiếc máy này sẽ hú lên để báo có kẻ 
lạ đã vào nhà. 


Phạm vi hoạt động từ máy phát đến máy thu 
nếu được thiết kế tốt với nguồn điện 12 V có thể 
phát xa tới 50 m. 


Trong hình, bạn còn thấy biến trở 10 kÓ và tụ 
0,1 HE vẽ theo nét rời nối vào hai điểm CD. Đây 
chính là nơi lấy những mức độ tín hiệu cung cấp cho 
máy đếm ráp bằng IC hiện số bởi LED bảy đoạn. 
Điều gì đã xáy ra ? Nếu bạn biến nó thành chiếc máy 
chơi cỡ bạc ! nhưng cờ bạc rất sáng tạo khoa học này 
sẽ có “tội” nhẹ hơn là cờ bạc sát phạt nhau Ì 

Như nói ở trên, khi buông tay ra, dao động vẫn 
được duy trì và nó vẫn cung cấp tín hiệu cho mạch 
đếm hoạt động nhảy số. Sau khi dao động tất thì 
mạch chí thị nhảy số sẽ dừng tại một con số theo 
một xác suất nào đó, và người vừa ấn tay kích thích 
mạch điện Lử hoạt động sẽ được ăn điểm theo số 
lượng được báo trên IL,ED bảy đoạn. Tị = T; = T; = T, 
= C828. 

Và chắc còn nhiều điều kỳ thú nữa sẽ được phát 
hiện tiếp trong mạch điện tử kỳ lạ này. Mong các 
bạn tìm giúp, và gửi về cho Nhà xuất bản để cùng 
chia vul. 
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MẠCH PHÁT HIỆN NGỌN LỬA 


Cảm biến là do tranzito quang Darlinton Silicon 
T,; cớ đặc 
tuyén cực đại 
gần dải sóng 
hồng ngoại. 
Mach lọc 
được dùng 
làm giảm 
giao thoa từ 
các nguồn 
ánh sáng 
nhìn thấy được. Mạch đủ nhạy để tắt được ngọn lửa 
Hydro phát ra ánh sáng không nhìn thấy. Trên hình 
mô tả hoạt động của mạch và có ghi chú các công 
thức thiết kế ngò ra có ghép trực tiếp với ngõ vào 
của bộ vi xử lý. 


MẠCH PHÁT HIỆN KHÓI 


Mạch phát hiện khói ion hóa hoạt động bằng pin 
dùng khuếch đại trung tần CA 3130 tiếp giáp với 
buồng ion tạo ra dòng pico Amper. 


Khuếch đại trung tần ở chế độ xung (xung mở 
20mm giây trong chu kỳ 20 giây), IC có dòng điện 
trung bình chỉ rất nhỏ, chừng 0,6 mA, thay vì 600 mA. 
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Các 
thành phần 
khác và rơle 
đều ở trong 
mang RŒỚA 
CA 3097 tạo 
ra mạch 
kiểm tra pin 
thấp và các 
chức năng 
kích loa. 


Kuh ì 
buồng phát 
hiện khói, sự 
kết hợp giữa 
Ry và D; tạo 
ra dòng đủ để 
giữ Tạ; và T, 
hoạt động. 

Khuếch 
đại trung tần 
được cấp 
nguồn lên tục, 
và điốt điều 
khiển Z¡ cấp 
dòng liên tục tới cổng T; để nạp năng lượng cho loa 


~+.5⁄0UL0 8£ (ØG4IFD 
ADJUACEXT 7Z‹c& 


$0Af7/2ATE 


Z; 73V 


Tổn hao pin chịu khoảng 50 mili Ampe ở chế độ 
kiểm tra. 
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Mạch báo cháy dùng cảm biến khi TABUCHI 
TDS 308 có điện dẫn tăng khi xuất hiện các chất khí 
dễ cháy. 


Mạch logich chốt tạo ra thời gian trễ 2 phút để 
ngăn cản sự báo động sai ngay lúc khi nguồn cấp vào 
mạch báo cháy. Áp bình thường qua R; khoảng 3 V 
RMS sẽ tăng lên 20 V RMS khi xuất hiện lửa. 


Điểm giữa của biến thế thứ cấp 13,6 V được dùng 
để cấp nguồn 6 V và toàn bộ 13,6 V cấp cho loa. 


Ngay sau khi mức khí tụt xuống, mạch chớp được 
đặt lại bằng tay khi S¡ chuyển sang ngắt mạch điện 
báo động. 


Mạch trên hình có thể đặt lại tự động. 


SCR LẮP MẠCH PHÁT HIỆN KHÓI VÀ KHÍ 


Mạch rất đơn giản dùng cảm biến khói khí 
Taguchi TGS308 với SCR T;, để điều khiển nửa dạng 
sóng áp 
đặt lên loa 
cảnh báo 
24V AC. 
Cam biến 
dựa trên 
phản ứng 
hấp thụ và 
thai của 
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các khí trên bề mặt chất bán dẫn oxi trước bọc quanh 
sợi nung kim loại quý đóng vai các điện cực. 


Các chất khí cháy làm tăng điện dân của cảm 
biến, đo đó làm tăng điện áp tải đủ để nhä mạch so 
sánh và bắt đầu báo động. 


Áp ra qua R¡ khoảng 3 V RMS khi bình thường. 
Khi có khói hay khí áp có thể tăng đến 20V. Khi cảm 
biến đã sạch, khí bay khói SCR tắt ngay ở chu kỳ 
đầu tiên. Nhược điểm của mạch này là không có thời 
gian trễ để ngăn chặn mạch báo sai khi nguồn đã 
hoạt động và làm giảm mức âm thanh ở nửa bán kỳ. 


MÁY BÁO ĐỘNG DÙNG TIA HỒNG NGOẠI 


Ngày nay, thiết bị điều khiển từ xa (Remote Con- 
trol) để điểu khiển tắt, mở tivi hay điều chỉnh âm 
thanh, độ sáng, độ bão hòa màu tivi... đã trở thành 
quen thuộc trong gia đình. Với điều kiện linh kiện 
rời để lắp ráp máy báo động dùng tia hồng ngoại là 
tương đối re và có bán trên thị trường. 

Xin giới 


+ 
| 4: thiệu hệ thống 


báo động hồng 

7 ngoại như hình 

Nhhớg sau đây. Máy 

s có kha năng 
Sau : 
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- Báo động khi có kẻ gian, 
- Rung chuông khi có khách 
đến, 


- Đếm sản phẩm trong một 
đây chuyền sản xuất .. 


Hình trang trước là sơ đồ 
máy phát tìa hồng ngoại có bước 
sóng khoảng 850 mm. LD¡ LED 
phát hồng ngoại. 


Khi tranzito Tạ: A564 dân 
làm cho LED LTD; phát tia hồng 
ngoại không nhìn thấy. Bộ đa 
hài T;¡, T; phát xung vuông (10 
kHz) để kích Tạ “điều chế” sóng 
hồng ngoại. Hình cạnh là sơ đồ 
máy thu sóng hồng ngoại và báo 
động (tiếng còi hú) ở loa. 


Trên sơ đồ hình này, khi tia 
hồng ngoại từ LED phát chiếu 
vào “mặt bằng” LED thu (màu 
đen) : LED thu cảm nhận sóng 
hồng ngoại rồi tự giải điều chế 
để lấy tín hiệu xung 10 kHz đưa 
đến T;, T;, Tạ khuếch đại. Tín 
hiệu từ coleeto Tạ ra được nắn 
và bội áp bởi hai điốt S¡, điện áp DC này phân cực 
bazơ T¡; làm T; dẫn bão hòa và SCR tắt. 
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Ehi có kẻ gian đi ngang qua khu vực làm che 
khuất tia hãng ngoại phía thu mất tín hiệu (10 kHz), 
T; mất thiên áp nên tắt, cổng G của SCR lúc này rất 
đương nén dân và cấp nguần còi hú bảo động. 

Nếu hệ thống thu dùng báo chuông khi có khách 
thì có thể bỏ còi hú, mấc SŒR vào chuông đùng pin 
hoặc chuông điện khá đơn giản. 

Khi cần đếm sản phẩm thì SCR được thay bằng 
tranzito C 2835 (khóa nguồn) cho chuông dùng pin. 
Cứ mỗi lần một đô vật chạy ngang tầm, che khuất 
tia hồng ngoại là một lần báo chuông. 

Hệ thống trên đã được lắp ráp thư nghiệm cho 
kết qua hoạt động rất tốt. D, - D¿ — điết Silicum. 

Ghi chú : [,EƑD phát LD¿ màu trắng và LED thu 
1Ð, thu hồng ngoại màu đen, hiện nay có bán nhiều 
trên thị trường. 


MẠCH TỰ ĐỘNG NGẮT ĐIỆN 
THEO THỜI GIAN. 


Trong bài này, xin giới thiệu một mạch điện kích 
rơle để tự động ngắt nguồn cho tải sau một thời gian 
định trước. 


Sơ đồ mạch điện như hình vẽ. 


Mạch có thê dùng đề tự tất bếp điện khi hâm 


140/7 dung pÀø/2 đệ c0 £ 37 „=. Š/2/7 


thức ăn, luộc trứng, nấu nước .. tránh bỏ quên không 
tắt bếp hao điện, hay có khi gây chập tải nguy hiểm. 


Mạch này còn dùng để tự tắt đèn hành lang, đèn 
nhà vệ sinh, đèn gara ôtô... rất thuận lợi. 


Nguyên tắt hoạt động của mạch 


Ban đầu, tụ C¡ hoàn toàn xả điện. Khi ấn nút S; 
(Start), đầu vào đảo (- 2) của khuếch đại thuật toán 
741 trở nên đương (do phân áp Rạ, Rạ hơn đầu vào 
không đảo (+ 3), đầu ra (6) bão hòa âm, T; dẫn rơle 
hút. Lúc này, K¿ bật lên nối nguồn 12 V cho rơle duy 
trì; còn K;ạ nối nguồn AC đèn sáng. Sau thời gian trễ 
khoảng 100 giây, tụ C¡ được nạp đầy qua R; : Lúc này 
đầu vào không đảo sẽ dương hơn đầu vào đảo, đầu ra 
(6) bão hòa dương, T; tắt, rơle ngắt mạch và đèn tắt. 
Thô& gian treäkhoaâg 1 HF/1 giây cho tụ C¡, có thể 
điều chỉnh : tăng giảm trở R, và C, để tăng/giảm 
thời gian trễ (R¡ nhỏ hơn 2 MÔ và C; nhỏ hơn 4701F). 
Hình 3, lắp cầu điết Dạ - Dạ và SCR để thay thế rơle 
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nếu cần 
tùy theo 
mạch ứng 
dụng. 

Ở sơ 
đô hình 2, 
dùng SCR 
thay rơïÏe 
khi ấn nút 
gtart ÑS; : 
tụ C¡ được 
nạp nhanh, C; phóng điện làm T;, T; dẫn. Sụt áp 
trên R¿; tạo dòng phân cực i¿ ngang qua R; làm SCR 
dẫn và đèn D; sáng. : 

Thời gian trễ được hiệu chỉnh bằng VR;ạ. 


Các dụng cụ tải điện như quạt máy, bếp điện 
được mắc vào ổ cắm điện AB. Tùy theo công suất của 
dụng cụ tải để chọn dòng làm việc cho Dạ — Dạ và 
SCR; dòng làm việc của Dạ ~- D, và SCR phải bằng 


nay lớn hơn : l2 1y 
(P = công suất tải, U = điện lưới 220 V). 


Chú ý 
- Khi lắp ráp phải cách điện an toàn với vỏ máy 
để tránh điện giật; 
- Nên kiểm tra thật cẩn thận trước khi cắm điện. 
- Dùng bút điện thử xem có điện rò ra mát không? 
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ĐIỀU KHIỂN TỪ XA BẰNG SIÊU ÂM 
TẮT MỞ THIẾT BỊ ĐIỆN 


Siêu âm (US : Ultrasonie) có tần số lớn hơn 20 
kHz, nên tai người không nghe được. Hiện nay, người 
ta dùng sóng siêu âm trong nhiều lĩnh vực : y khoa, 
máy đò biển sâu, máy ép nhựa, máy đuổi muỗi bằng 
siêu tần .. Để đễ dàng nghiên cứu ứng dụng bước đầu 
về sóng siêu âm, trong bài này xin giới thiệu sơ đô 
đơn giản nhất về máy thu/phát siêu âm điều khiển 
từ xa để tắt/mở tivi hay điều khiển nhiều công việc 
khác nhau. 


Mạch điện máy phát như hình dưới là sơ đồ 
nguyên lỷ máy phát siêu âm chỉ dùng một TC-4011 
với ít linh kiện thông dụng. Máy sẽ phát ra một xung 
ngắn siêu âm để kích máy thu hút rơle cấp nguồn 
cho tivi, đèn, quạt ... 


D¿ = 1N4148 Sỉ điốt thủy tỉnh. 

Khi rờ ngón tay vào công tắc 8;, dòng điện qua 
ngón tay dẫn đến đầu vào cổng NÑ¡ mức cao, nên đầu 
ra NÑ, mức thấp, ngõ ra NÑ; mức cao. 
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Mỗi lần rờ tay vào 8; là một động tác điều khiển 
tắt, mở. 


Xung ra NÑ; bão hòa dương trong khoảng 60 m⁄s. 
Chuyển qua €; để giữ đầu vào N; ở mức cao. Thời 
gian này bộ dao động đa hài lưỡng ổn Nạ, N, vận 
chuyển ở tần số 40 kHz (điều chỉnh P,). Từ ngõ ra N, 
sẽ cấp nguồn dòng kích tranzito T; : A564 tạo ra 
sóng siêu âm ở loa phát siêu âm US, tần số khoảng 
40 kHz. 


Mạch cộng hướng 40 kHz là L/Q; : 


Cuộn cảm Lạ gồm 68 vòng dây đồng ¿ = 0,2 mm, 
quấn lên lõi sắt lá chiều dài 3 em (dùng 6 lá sắt 
mỏng lõi biến áp nguồn radio). 

Cuộn L¡ = 32 vòng, dây đồng È = 0,2 mm quấn 
lên lõi như cuộn L¿. 

Loa phát siêu âm U§ có thể dùng loa áp điện 
(loại báo giờ trong đồng hồ điện tử đeo tay). Hoặc có 
thể dùng miero áp điện trong máy thu băng cũ. 


_ Tầm hoạt động của máy phát xa đến 8 mét. 


“/ˆ? - F/0p 


Mạch điện máy thu như Hình 2 ~ sơ đồ nguyên 
lý máy siêu âm. Micro thu ở Hình 2 là loại như loa 
phát ỦŠS ơ máy phát. 

Tín hiệu vào qua mạch khuếch đại cát cốt T¡ và 
T; có độ khuếch đại khoảng 2000 lần. 

Tranzito Tạ có nhiệm vụ chỉnh lưu sóng, và T; 
khuếch đại tín hiệu, dùng để kích mạch flip - flop Tp, 
Tạ. Flip — flop sẽ chuyển trạng thái theo từng đợt 
xung đến điểm tụ Ciy, Ở¡¿ làm cho T; dẫn hay tắt và 
rơle sẽ hút hay nhả (mở hay tất tivi ..) 

Tụ Cạ mắc hỏi tiếp dương tín hiệu để Tạ, T; vân 
chuyển như mạch đa hài đơn ồn. 

Cuộn cảm L¡ gồm 1000 vòng dây đồng ‡ : 0,14 
mm, được quấn lên lõi sắt lá có chiều đài như cuộn L¿ 
bên máy phát. 

Chú ý : điều chỉnh P, (4,7 kQ) đến 0V là độ 
nhạy tối đa. 


Đị — Dy = 1N4148 (siliceum thủy tỉnh). 


HEN GIỜ TẮT THIẾT BỊ ĐIỆN 
TRONG NHÀ. 
Các bạn hãy dùng thirixto để thiết kế mạch hẹn 
giò thay cho rơle điện từ vừa rẻ vừa làm việc nhanh, 
có độ bển cao hơn rơle rất nhiều. 


Sơ đề nguyên lý hẹn giờ như hình trong bài. (Xem 
hình vẽ). 
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Khi cần định giờ hẹn tắt tivi, quạt .. ta cắm các 
thiết bị này vào ổ lấy điện A - B. Ví dụ cần tắt máy 
sau 1 giờ 30 phút, vặn chiết áp VR 1MO tiến tới 
điểm (1) rồi ấn nút khởi động “start°. Như vậy tivi 
hay quạt đã hoạt động, sau thời gian định sẵn (1 giờ 
30) nó sẽ tự động tắt. 


Nguyên lý làm việc 

- Cầu nắn D,... D, và SCR làm việc như một 
công tắc điện tử. 

Khi công G của SCR chưa có áp kích dương, thì 


SCR sẽ tắt và cầu nắn D;... D,hở mạch nên điện vào 
tivi bị cắt, tivi ngừng hoạt động. 


Nếu ấn nút “start” nạp điện cho tụ ; (ấn/thả 
nhanh), điện áp trên tụ phóng qua VR, Rị, Tì, T; và 
R; nên tranzito T¡, Tạ cùng dân. Dòng điện IC; sụt 
trên trở R; tạo áp kích cổng SCR dẫn, cầu D, ..D, dẫn 
đóng mạch nguồn xoay chiều cho tivi hoạt động. 
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Điện áp trên C¿ giảm dần, cho đến khi mức áp 
định thiên Tị đủ nhỏ thì T;, T; cùng tất. SCR và cầu 
năn ngừng để tất tivi. 

Mạch sử dụng tranzito C458 làm việc ở chế độ 
bão hòa, hệ số khuếch đại ƒ khoảng 150. 


Mạch Darlington T¡, Tạ cho B chung là 22.500. 


Theo sơ đồ thì R; : 1000 Ø1, Rạ : 220 O, ta có LƠa 
;:94 V/(1000 + 220) x 19 mÀ. Tính gắn đúng điện trở 
vào của mạch Darlington, Rv = 1,5 /(0,019A/22.500) 
x>1,8 MO 

Khi chiết áp VR đặt d điểm (1) ta có :: = RC = 
1,8 x 2,5 .10! gần bằng một giờ rưỡi. 

Khi VR đặt ở vì trí (2), ta cộng Rv với 1 MÔ (VR) 
và thời gian tăng lên gần hai giờ. 

Nếu cần giảm hoặc tăng thời gian bộ định giờ, 
ta có thể giảm hoặc tăng giá trị tụ C;¿, hoặc cũng 
có thê giảm hoặc tăng trở R¿ trong phạm vì từ 220 
© đến 1500 @. Còn chiết áp VR sẽ đùng vi chỉnh 
trong phạm vi thêm bớt khoang 0 ~- 42 phút vào 
với mức (1) ở trên. 

Biến thế nguồn nhỏ TR,:22V/24V/200mA. Khi sử 
đụng cho tivi, quạt bàn thì dùng SCR loại 2P4M (2A). 


Nếu dùng bộ định giờ để tất bếp điện, máy bơm 
nước có công suất lớn thì phai tính dòng chịu tải của 
SGR và cầu D,.. D¿. Ví dụ công suất bếp điện P = 100 
W thì dòng tối thiểu của SCR và điết là : I = P/U = 
1000 W/22 V= 4,5 A. 
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MÁY HẸN GIỜ ĐỘC ĐÁO 


Máy 
hẹn giờ 
độc đáo 
này Sẽ 
giúp cho 
công việc 
nhà bếp 1 
được thoải R§ 
mái, như 
khi nấu 
nước đã 
sôi, luộc 
trưng, 
luộc rau 
đã chín.. 
mà quên 
không tắt 
bếp. (xem 
SƠ đồ 
nguyên lý 
mạch 
điện). 

Máy 
được lắp 


nhỏ gọn hơn bao thuốc lá, chỉ dùng 92 viên pin tiểu 
(1,5 V), máy không cần tắt nguồn khi không sử dụng 
và dùng khoảng một năm mới thay pin. Máy còn có 
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khả năng nhắc giờ đi làm, hẹn giờ đi họp, hay báo 
giờ nghe đài, xem truyền hình .. 

Công việc lắp máy cũng đơn giản. Toàn mạch 
chỉ dùng tranzito thông dụng và một miero điện động 
loại nhỏ làm loa phát âm báo. Tiếp điểm TAÁP sensor 
dược vẽ trên mạch In (bakelit) 

Như hình vẽ sơ đồ nguyên lý máy hẹn giờ ta 
hiểu được rằng : 

Khi chạm ngón tay vào tiếp điểm “TAP sensor” 
máy hẹn giờ bắt đầu khởi động, đèn LÊD báo sáng, 
Ví dụ, thời gian luộc trứng được định trước do chỉnh 
P,, P¿;, và Pạ. Sau thời gian ngắn đó, máy tự hú còi 
báo ra loa cho ta biết trứng đã chín và máy tự động 
tắt nguồn. 


Mạch điện gồm hai phần chính 


+ Mạch định giờ TT... T, và mạch phát âm báo T; 
- ¿. Khi bất đầu khơi động, chạm ngón tay vào tiếp 
điểm TẠP sensor, dòng điện qua điện trở đa của ngón 
tay, làm cho Tạ; dẫn, và tranzito này kích T¡ dân bão 
hòa. Mạch định giờ bắt đầu được cấp nguồn, và LED 
Dị sáng. Lập tức dòng nạp vào C; cấp thiên áp Tì 
dẫn bão hòa, và C; được nạp nhanh. 

Khi C, nạp đẩy, thì T; tắt và Ở; bất đầu phóng 
điện qua Rạ và Pụ. Bắt đầu T; tất và Tạ dân. 

Khi tụ C; phóng điện vừa hết thì bazơ T; (a,b) 
tăng áp. Sau một thời gian, T; (a,b) bắt đầu dẫn, sụt 
áp trên R, tăng nên T; (a,b) tắt. Điện áp bazơ T; và 
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bazơ T; trở nên cân bằng (cần điều chỉnh Đ; và P; với 
thời gian định giờ yêu cầu). 


Khi Tạ; ngừng dân, thì T, cũng ngừng dẫn. Điện 
áp nguồn cấp cho bộ định giờ (T; ..T;) được cắt mạch 
do Tạ. Bây giờ, sự giảm áp trên C; sẽ tác động đến 
mạch dao động T;.. T;. Tranzito T; dẫn điện, làm 
cho bazơ Tạ trở nên âm, Tạ, T; dao động phát âm báo 
ở loa (trở kháng ống nghe 300 ©) là việc nấu nước, 
luộc trứng .. đã hoàn thành. Sau đó, thì C¿ nạp điện 
trở lại đến mức làm T; tắt và bộ dao động Ts, T; tắt 
theo để nghỉ. Lúc này, dao động qua toàn mạch là 
bằng 0 nên không cần tắt nguồn. 


MẠCH BÁO HẸN THỜI GIAN 


Bạn cần hạn định một khoảng thời gian nào đó 
như rửa ảnh, ép nhựa, báo thức lúc ngủ trưa .. Chúng 
ta có thể lắp ráp mạch hẹn giờ báo bằng âm thanh 
và ánh sáng như hình vẽ. 


“Trong hình 
là sơ đồ nguyên 
lý mạch điện. 

Tạ, Tạ, T; là 
mạch điện tử tạo 
ám thanh. Ơ 
đây Tạ, Tự được 
lắp ráp thành 


mạch tạo dao động đa hài. Các điện trở tái và định 
thiên trong mạch đa hài thấp, nhằm tạo ra sự đao 
động đóng ngặt tranzito có công suất lớn, vì thế tín 
hiệu có thể ra thắng tranzito công suất T; mà không 
cần phần khuấách đại trung gian. 


Ơ T; tại điện trở bái được ráp thêm một LED, 
mục đích khi tranzito này mở dẫn thì nó mới báo 
sáng. LED sáng cùng với thời điểm mạch dao động 
phát âm thanh øơ loa. 


T,, Tạ được ghép phức hợp để tạo độ khuếch đại 
lớn là mạch khóa điện tử định thời gian. 


Bình thường nút P chưa đóng mạch ở cực B của 
T,. Ty không có điện thế nên không mở. 


Mlạch dao động đa hài tự do dao động phát âm 
thanh và LED sáng báo mạch làm việc tốt. 


Bảy giờ nhấn nút P lập tức điện áp nguồn nạp 
đầy tụ €¿, điện áp tại M bằng nguồn, T; sẽ có đòng 
điện qua mối nối BE nến T\ và T; cùng đóng. Điện áp 
BE của T; không còn nên T; đóng LED tất, mạh tạo 
dao động âm thanh ngừng hoạt động. Tụ ; tiếp tục 
phóng điện qua điện trở 1 MÔ và 1,8 kQÓ về đất (cực 
dương nguồn điện), thời gian này rất lâu vì dòng điện 
rất nhó mà lượng điện chứa trên Ủy khá lón. 

Khi phóng gần hất điện, T¡ đến ngưỡng ngắt, nó 
ngừng dân làm T; ngừng dần theo. Bây giờ trên cực 
BE cua Tạ; lại có điện thế, mạch liển đao động phát 
âm thanh báo hiệu đã đến giờ. 
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Thời gian khống chế của mạch là từ 2 phút đến 2 
giờ. 

Chỉnh biến trở 1 MO để định thời gian theo ý 
muốn, bạn dùng đồng hồ làm chuẩn để khắc vạch số 
phút, giờ theo góc quay của biến trở. 

Mạch nhỏ, gọn, có thể lắp vào một hộp nhỏ, loa 
8 © có công suất lớn để chịu được dòng tải. Nếu dùng 
loại loa công suất nhỏ thì nên ráp thêm điện trở 
song song với loa. 


T; = Tạ = T; = A564. T; = B471. T; = D468. 


MÁY TỰ CẮT ĐIỆN CỨU NGƯỜI 
CHẠM ĐIỆN 


Máy 
cất điện 
cứu người 

là loại 
máy đặt ở 
ngay cầu 
dao. chính 
220V Jx„ của các 
gia đình 
hoặc công 
xưởng, 
nhằm mục 
đích khi 


7,b,1: Ca28 
?3¡: A1244 
7: : 768 


có ai không may chạm vào dây điện pha thì máy tự 
động ngắt đê cứu người. Xem sơ đổ nguyên lý mạch 
điện ở đầu bài. 

Ở sơ đề này thiết kế dòng điện giật khoảng 20 
mA thì ngắt điện. Như vậy sơ đỏ này khá an toàn 
không thể xảy ra trường hợp xấu nhất : điện giật 
chết người như sơ đồ nguyên lý mạch điện. 


Ở trong hình xuyến ferit có cuộn đây L khoáng 
300 vòng. Sơ cấp là hai dây cấp điện (pha và dây 
trung hòa) cùng quấn lên lõi ferit khoảng 5 vòng. T; 
Tạ mắc theo kiểu phức hợp để táng đệ nhạy. T; T¿ lập 
thành SCR cực nhạy. T; công suất điều khiên rơle P 
gồm cuộn đầy điện từ P và tiếp điểm thường mở P`. 
Khơi động từ gồm cuộn dây công tắc tơ K và sử dụng 
ba tiếp điểm thường mở K; K; Kạ. Bạn cần chú ý đến 
bốn điết tách sóng geemanium và bốn tụ 0,9 I'F nhằm 
mục đích nắn điện tăng bốn lần điện áp. Có thể tặng 
số vòng L lên thì không cần đu bộ nắn điện này. 


Để đam bảo đúng đắn sơ đỗ đã lắp ráp thành 
công, các bạn nên xem lại chính xác trước khi vận 
hành mạch điện. 


a. Vận hành cấp điện- Đóng cầu dao cấp điện, 
tại AB có điện áp nên mạch điện tử được cấp điện. 
SCR (Tạ T,) chưa đẫn điện nên cực B của T; có điện 
áp làm T; đẫn điện, rơle P được cấp điện nên tiếp 
điểm P` đòng điện. Bây giờ cuộn dây công tắc tơ của 
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khơi động từ đã sẵn sàng làm việc, bạn nhấn tiếp 
nút nhấn thường mơ § lập tức cuộn dây K có điện, 
làm các khóa K,, K¿, K;ạ nối mạch. K;, K cấp điện cho 
toàn bộ hệ thống điện trong nhà. Kạ cấp điện cho 
cuộn dây K (lúc này ta đã buông nút nhấn § ra , mặc 
dù nút nhấn đã mở nhưng cuộn dây EK vẫn không mất 
đi vì đã có khóa Kạ đóng). 


b. Vận hành khi có *ự cố- lây giờ giả sử một 
người nào đó chạm vào dây pha tại điểm M, lập tức 
dòng điện qua người anh la xuống đất. Như vậy tại 
löi xuyến từ hai cuộn dây dẫn điện chính sẽ có dòng 
điện chảy qua lại không còn bằng nhau nữa (vì một 
phần đã xuống đất), kết quả là sẽ tạo ra từ trường 
biến thiên cam ứng lên các vòng của cuộn đây L, làm 
xuất hiện dây điện cảm ứng dẫn đến T; T; mở. Như 
vậy cực công SƠR (T;T,) thông làm SCR dẫn điện. 
Cực B của Tạ mất điện thế, T; ngưng dẫn, rơle P mất 
điện, tiếp điểm P' đột ngột nhá cắt điện, cuộn đây 
công tắc tơ K mất điện theo. Các tiếp điểm K,, Kạ. Rạ 
mơ : điện trong nhà hoàn toàn bị mất. Nạn nhân 
không may chạm người vào điểm M sẽ hết bị điện 
giật, được cứu sống. 


" Chú ý- Mạch điện này rất nhạy nên khi thiết 
kế các bạn phải thiết kế từng phần trước, nếu thử 
thanh công mới chuyên sang bước tiếp theo. Điểm 
nhạy nhất là cực B của T,, chỉ cần cham nhẹ ngón 
tay vào là rơle P đã nha, 
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Wơle P loại 12 V loại nho. Khơi động từ dòng 
khoang 10 À trở lên. Là! ferit hình xuyến tìm được ở 
các máy thông tin, thiết điện có đường kính khoảng 
0,8 em, có lỗ bên trong đu lớn để quấn vừa số vòng 
dây. Cuộn thứ cấp LL rai khắp lõi hình xuyếm, hai dây 
dẫn sang vòng cũng quấn như vậy chồng lên phía 
trên cuộn L. 


Bạn có thể ráp thêm mạch điện có điện Lrở 10 
kÓ 2W nối tiếp với nút nhấn thường mỡ như trong 
hình để tạo thành đòng điện “rò” nhằm thử tác dụng 
cắt điện của mạch cứu người. 


TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN ÁP 
VÀO TIVI 


Trong Livi màu, phạm vi ôn áp là một chí tiều kỳ 
thuật quan trọng. Nó thể hiện phạm vi lón nhất có 
thể xem tivi được bình thường khi có sự biến động 
điện áp của mạng điện xoay chiều. Chị tiêu kỹ thuật 
này lại càng quan trọng hơn đối với tivi màu đa hệ 
màn hình lớn, bởi lè, tivi chất lượng cao cần phải 
thích ứng với mạng điện của nhiều quốc gia khác 
nhau, thích ứng với những vùng có biên động điện áp 
mang lớn. 

Nguyên lý chung là dùng mạch giám sát biên độ 
để đo kiểm điện áp mạng, nếu điện áp mạng lớn hơn 
một trị số nào đó (ví dụ 160 V) làm cho nguồn làm 
việc theo phương thức lọc sóng chỉnh lưu bội áp. Việc 
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chuyển đổi tự động phương thức làm việc nói trên sẽ 
bảo đảm điện áp một chiều đủ để cho mạch của máy 
ổn định một cách bình thường. Những máy sử dụng 
loại mạch làm việc theo nguyên lý này có thể có nhiều 
cách khác nhau, ví dụ dùng điện áp ra của mạch đo 
kiểm để khống chế đóng mở tiếp điểm rơle, tự động 
chuyển đổi phương thức lọc sóng chỉnh lưu: dùng điện 
áp ra của mạch đo kiểm để khống chế đóng mở triac... 


Để minh họa nguyên lý làm việc của mạch này, 
chúng tôi xin lấy mạch trong tivi National TC-29V2H 
loại 29 inch để phân tích. Xem sơ đồ nguyên lý. 


Điện áp xoay chiều qua bộ lọc Ly¿s Lạt Lạ;z, lọc 
bỏ tín hiệu nhiễu cao tần, có được điện áp Vi, đưa 
đến đầu vào của mạch lọc sóng chỉnh lưu, qua Dgọ; 
chỉnh lưu và qua Ôse¿; ¿ay lọc sóng, có được điện áp 
một chiều, ra ở điểm Ơ, đưa đến mạch nguồn công 
tấc. Trong Hình 1, Dạ¿y Qạy, Dạẹ¿¿ Qạyia còng với triác 
Qạ¡¿ bạo thành mạch chuyển đõi tự động điện áp vào, 
băng cách đo kiểm điện áp mạng và chuyên đôi phương 
thức lọc sóng chính lưu. Sau khi thông điện, điốt Dạy, 
tụ ạ¿¿ thực biện chính lưu nửa sóng đối với điện áp 
Vị, điểm A có được điện áp lấy mâu một chiều Vạ 
biến đôi theo điện áp mạng. Điện áp này sau khi qua 
Rạ¿a Ra, phân áp và qua điốt ổn áp Dạ; để giám sát 
biên độ dùng để khống chế trạng thái làm việc cúa 
Q;,¡. Điểm chuyển đôi điện áp vào được chọn và quyết 
định bởi Rạa¿; Rạ¿¿ và Dạ¿¿, vào khoang 160 V, 


Khi điện áp xoay chiều vào cao hưn 160 V, điện 
áp một chiều VẠ ở điểm A đu cao, đê sau khi qua 
phân áp Ra. R;sj¿ đánh thủng Dạ¿¿ làm cho Dạ¿¿ ở trạng 
thái dẫn thông, dân đến tranzito Qạ¡¿ bão hòa, cực 
góp có mức thấp, Dạ; ngắt. Cực gốc Qạu không có 
thiên áp, đồng ở cực góp bằng 0. Triac Qạ;¿ không có 
dòng xúc phát nên ở trang thái đóng ngắt, điểm B 
ngất khỏi mạng điện xoay chiều. Lúc này, phương 
thức chỉnh lưu lọc sóng là phương thức kiểu cầu bình 
thường nghĩa là điện áp xoay chiều Vị được chỉnh lưu 
qua cầu Dạas, lọc sóng qua Cạas ao có được điện áp 
một chiều V,„ để đưa đến mạch nguân. 
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Nếu điện áp xoay chiều vào thấp hơn 160 V, điện 
áp một chiều Vụ ở điểm A cũng giảm theo tương ứng, 
sau khi qua phân áp ở Rạ¿¿ Rạ¿¿ không đủ để đánh 
thủng Dạ¿s, thì Dạạ¿ và Q„¡¿ đều ở trạng thái đóng 
ngắt. Lúc này điện áp ở điểm A sẽ qua R„;¿ Rạ„¿ đưa 
đến cực âm của Dạ;s làm cho Dạ;; ở trạng thái đánh 
thủng, cực gốc của Qaạị¡ có được thiên áp dương nên 
dân thông, độ sụt áp do dòng cực góp qua Rssz tạo ra 
chính là điện áp xúc phát của triac, Qạ¡¿ thông, điểm 
B được nối với 
mạng xoay chiều 8ø? £ 
giống như mạch ° 
thể hiền trong 
hình bên. Lúc này 
phương thức chỉnh 
lưu lọc sóng là 
phương thức bội 
áp. 


Ở nửa chu kỳ dương của Vi (trên dương dưới âm) 
Vị qua Rao; Dị Cạos Rạoi nạp điện cho tụ Ởạas, làm cho 
điện áp của ạoạ bản trên là dương bản dưới là âm. 

Ở nửa chu kỳ âm của Vi (trên âm dưới dương) Vi 
qua Rgoi ung D, Raua nạp điện cho Cụng; làm cho điện 
áp của sa; bản trên dương bản dưới âm. 

Điện áp nạp ao; Cao; cộng nhau chính là điện áp 
ra một chiều Vo của mạch lọc sóng chỉnh lưu. Phương 
thức bội áp này có thể làm cho Vo đạt gần gấp hai 
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lần trị số định của Vi, do đó có thể bảo đảm cho 
mạch chỉnh lưu lọc sóng có đủ điện áp một chiều ra, 
dù điện áp mạng tương đối thấp, làm cho máy vẫn 
hoat động bình thường. 


Từ hình 2 ta có thể thây khi mạch lọc sóng chính 
lưu làm việc ở phương thức bội áp, việc nạp cho Caoa 
và Cgụa sẽ do D; Dạ cấp thiền áp ngược D; và Dạ trước 
và sau vẫn ở trạng thái đóng ngắt nên trong hình 
đặt nỏ với nét đút. 


Trong mạch chuyên đổi tự động phương thức chỉnh 
lưu lọc sóng thì việc bảo đảm an toàn cho máy là rất 
quan trọng, bởi vì khi điện áp mạng cao hơn 160 V 
mà mạch đo kiếm hoặc triac trục trặc thì mạch lọc 
sáng chỉnh lưu vẫn làm việc ở phương thức bội áp, 
điện áp một chiều V, ra ở điểm € quá cao, mạch 
nguồn có thê xảy ra sự cố quá áp làm cho các linh 
kiện bị hỏng, đó là điều không thể chấp nhận được, 
vì vậy ở đây cần phải có thêm mạch bảo vệ quá áp. 


Trong hình 1, Dạ¿, Qua cầu chì Sz¿¡ và điện trở 
lấv mẫu lạ„„„ay là rạch bảo vệ quá ấp. Điện áp trên 
suy qua Rạ¿, R¿¿; phần áp đưa đến cực âm của Dạa,. 
Nếu điện áp mạng cao hơn 160 V mà mạch chỉnh lưu 
lọc sóng vần làm việc ở phương thức bội áp thì điện 
áp ở điểm B tăng lên, sau khi qua Rạ¿¿ Rạ;, làm cho 
Q„„¡ bị đánh thung dân thông, sụt áp tạo ra do dòng 
điện qua R„;e sẽ xúc phát Q;¡¿, Qạ¡a thông dòng sẽ rất 
lớn làm cháy cầu chì Sai. 
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MẠCH ĐIỆN TỬ LÀM ỔN ĐỊNH CÁC MỨC ` 
ĐIỆN RA TỪ ỔN ÁP 

Hiện nay do tình hình nguồn điện vẫn chưa ổn 
định nên các gia đình ưa sử dụng các loại ổn áp. Hầu 
hết các loại ổn áp này đều dựa vào nguyên lý động cơ 
tùy động (servomotor), đó là một động cơ điện điều 
khiển cần trượt chuyển động trên các vòng dây của 
biến thế đã cạo lớp vỏ cách điện để lấy các điện áp 
ra ổn định, mặc dù đầu vào điện áp biến thiên. Dải 
làm việc thường là 
100 V (Ví dụ ở điện 
220 V thì từ 140 V 
đến 240 V). Nhưng 
thực tế có nhiều nơi 
điện áp ở các giờ cao 
điểm quá thấp nên 
máy cũng không đủ 
sức ổn định. Mạch 
điện tử trên nhằm 


giải quyết vấn đề này. Xem hình. 


* Vận hành : bình thường do điện áp cung cấp 
cao hơn 20 V nên Q; dân điện mạnh hệ quả là tranzito 
phức hợp Q¿, Q¿; bị khóa, rơle không có điện nên tiếp 
điểm thường đóng chân a của tiếp điểm rơle nối mạch 
và cọc điện vào 320 V của ổn áp cho ổn áp hoạt động 
bình thường. Q¡ = Q; = Q„ = Q, = C828. 
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Báy giờ giả sứ điên áp xuống thấp quá gần ra 
ngoài khả năng ôn định của điện áp. Nguồn điện 
nuôi mạch điện tứ cũng giảm xuống dưới 20 V làm 
Q; ngừng dẫn điện, lập tức cực B của Q¿ có điện làm 
Q¿. Q¿ dẫn điện, rơle được cấp điện nên tiếp điểm 
thường đóng a bị tách rời, tiếp điểm thường mở b 
được nối mạch. Như vậy, điện vào đã được chuyển về 
cọc điện 110 V của ồn áp nhằm mục đích tăng điện 
áp đầu ra. 


Hoạt động của mạch- Khi điện áp biến động 
ft vẫn ở trong đái làm việc ổn định thì mạch điện tử 
không can thiệp. Nhưng khi điện áp khu vực quá 
thâp thì nó liên làm việc bằng cách chuyển về cọc 
điện 110 V của biến áp nhằm nâng điện áp vào dải 
làm việc của ổn áp. Mạch điện tứ này còn có tụ điện 
lớn 170 LlF mắc song sóng với biến trợ õ k2 nhằm 
mục đích ổn định tiếp điểm của rơle rung động. Bạn 
nhớ chỉnh biến trở đạt yêu cầu về điểm chuyển mạch 
xong rồi mới hàn tụ điện này vào. Mạch điện tử đầu 
ra cua ổn áp gồm các tranzito Q¿„ Q¿ Q có nhiệm vụ 
bảo vệ các dụng cụ phía sau ôn áp. Ta biết rằng đầu 
vào khi đang ở điện áp 220 V thì rơle chuyển mạch 
về cọc 110 V sẽ làm đầu ra điện áp tăng gấp 2 lần. 


Như đã nói ở trên do sự chuyên động bằng hệ cơ 
nẻn cần trượt cua ôn áp không kịp làm công việc hạ 
thấp điện áp một cách Lức thời, chính vì thế sẽ xảy 
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ra việc tồn tại trong vài giây điện áp rất cao gần 300 
V. Điều này không thể chấp nhện được, vì trong một 
vài giây đó có thể làm dụng cụ điện bị hư. Vậy mạch 
này có tác dụng cắt điện khi điện áp quá cao ở đầu ra 
đề báo về dụng cụ điện. 


Vận hành của mạch điện 


Ví dụ ta để điện thế cần cắt là 230 V (ta chỉnh 
biến trơ 5 lkQ để làm việc này), lúc đó Q; Qạ sẽ dẫn 
điện làm rơle có điện. Tiếp điểm thường mơ của rơle 
được đóng để đầu ra của ôốn áp mới eó điện cho các 
dụng cụ điện của gia đình làm việc. 


Giá sử rơle P¡ chuyên mạch từ 220 V về 110 V 
làm điện áp đầu ra tăng cao vượt quá ngưỡng 230 V 
lập tức Q, đân điện mạnh làm Q; Q¿ ngưng dẫn rơiÏe 
mất điện, tiếp điểm thường hở mớ làm cho các dụng 
cụ điện sau ôn áp được an toàn. Tuy điện áp ở đầu ra 
bị cắt nhưng bên trong ổn áp vẫn có điện cần trượt 
dưới sự điều khiển của động cơ sẽ từ từ hạ thấp điện 
áp. Lúc này điện áp nguồn nuôi của mạch điện tử 
đầu ra giảm xuống, khiến Q¡ngừng dẫn điện và như 
trình bày ở trên, rơle Ð; lại có điện và đóng điện, cấu 
điện an toàn cho máy gia dụng phía sau ốn ấp 
hoat động. 


Về hai mạch điện tử: 


Điều kỳ lạ là hai mạch điện tử này gần giống 
nhau (vẻ đường nối dây và trị số các linh kiện) nó chi 
khác ở các điểm sau : 
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a) Mạch điện tử đầu vào có thêm tụ 470 HF để 
làm ôn định tiếp điểm rơle. 

b) Mạch đầu vào được đấu thăng với nguồn điện 
khu vực để kích thích mạch làm việc. Còn mạch điện 
tư đầu ra nguồn điện nuôi của nó được đấu vào đầu ra 
của biến áp, mục đích chống sự “sốc” điện khi tiếp 
điểm cua rơle P¡ chuyển từ vị trí 220 V về 110 V. 

©) Hai biến trở 5 kế của hai mạch sẽ được chỉnh 
ở các trị số khác nhau để lấy các số vôn chuẩn theo 
yêu cầu của từng mạch điện. 

đ) Bình thường rơle P, không có điện (trạng thái 
nghỉ); ngược lại bình thường rơle Ð; lại có điện (ở 
trạng thái làm việc), 


e)Ở mạch đầu vào sử dụng cá hai tiếp điểm 
thường đóng và thường mở; ở mạch đầu ra chí sử 
dụng một tiếp điểm thường mở. 


Chú ý : rơlc loại 12 V hoặc 9 V, tiếp điểm phải 
lớn hơn đòng điện làm việc của tải. Biến trở 5 k© 
chọn loại biến trở dây quấn đê có độ bền và trị số 
không thay đôi theo thời gian sử dụng. Hai mạch 
điện tử bố chung vào một hộp để đấu dây vào các cọc 
vào và ra cua ôn áp, mà không cần mở ốn áp ra, dễ 
làm mất đấu bao hành cua nhà sản xuất. 


Trong hình vẽ phần khung chữ nhật vẽ nét rời 
là phản máy ổn áp mua về. Còn phần bên ngoài là 
phần mạch điện tử ráp thêm vào. Q; = Q¿= D471, 
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MẠCH TỰ ĐỘNG SÁNG ĐÈN 
KHI MẤT ĐIỆN 


Mạch điện này giới thiệu một thiết bị điện tứ 
thực dụng mới. Thiết bị có sư dụng những mạch LC 
tương đối thông dụng và tiên tiến; đông thời có kết 
cấu mạch điện Lương đối đơn giản lại mang tính điển 
hình dễ dàng lý giải những đặc điểm trong việc lắp 
ráp và điều chính. Vì thế nó hết sức thích hợp với 
mọi đối tượng; có giá trị tham khao đối với những xí 
nghiệp sán xuất các san phẩm mới. 


Những linh kiện khó tìm chúng ta cũng có thê 
mua hoặc gưi mua qua bưu kiện. Trong bài này, kiểu 
thiết bị báo tự động khí mất điện sử dụng trong gia 
đình. Dò bạn sống ở nông thôn hay thành thị, (chỉ 
trừ nhừng khu không có điện? mọi người đều thường 
gặp trường hợp mất điện. Nếu vào buổi tốt khi gia 
đình bạn dang ăn cơm, hoặc làm việc gì đó, đèn điện 
trong nhà đột nhiên tất, bạn lặp tức phải loay hoay 
tìm trong bóng tối hộp quẹt hoặc cây nến, hay đèn 
pịn để tạm thời chiếu sáng trong một lúc. Bài này 
giúp bạn chế tạo một đèn chiếu sáng tự động, lập tức 
phát sáng khi mất điện và mang ánh sáng cho gia 
đình. 


1- Nguyên lý mạch điện 


Hinh 1 là sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn chiếu 
sang tự động khi mất điện. 
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Nguyéền 
lý làm việc 
cửa nó rất 
đơn gian 
bình thường, 
đầu cắm vào 
nguồn điện 
xoay chiều 
220 V cưa 
lưới điện. 
Khi việc cung 
cấp điện bình 
thường, điện thế 220 V của lưới điện qua điết D, 
chỉnh lưu, đặt trên hai đầu tụ điện C; một điện áp 
một chiều 310 V, tác dụng của €, là lọc điện áp xung 
sau chỉnh lưu để cho bằng phẳng hơn. Điện áp trên 
hai đầu €; đặt vào điện trở R¿, R; và điốết ổn áp Dạ 
tạo thành mạch ổn áp giảm áp. Do trị số điện áp ổn 
định của D; là 7 ~ 9 V, nên ở hai đầu D; đưa ra một 
điện áp một chiều ổn định 1 ~ 9 V. Cực tính của điện 
áp này là trên dương dưới âm, thông qua R¿ và nguồn 
điện pin U = 6 V, làm cho mặt ghép P NÑ của tranzito 
T; và T; đặt vào một thiên áp ngược chiều. Vì vậy T; 
và T; không dẫn điện (cắt), sẽ không có dòng điện đi 
qua đèn chiếu sáng EL (cùng có thể dùng chữ H để 
ký hiệu đèn, nhưng vì ở đây chủ yếu tác dụng của nó 
là chiếu sáng nên dùng chữ EL thích hợp hơn). EL 
không sáng. 
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Khi mất điện, điện áp trên hai đầu XP mất, theo 
đó điện áp một chiều trên hai đâu C¿ cũng bị mất. 


Vì thế ở trên bóng điết ổn áp D; hai đầu cũng không 
có điện áp ra, nguồn điện cực dương Ủ của pin thông 
qua điện trợ Rạ, R¿ đưa vào dòng điện thiên lưu cho T¡, 
T; có cực gốc chung, làm cho T¡, Ty bào hòa và dẫn 
thông. Vì thế, D thông qua cực EC của T; đặt vào hai 
đầu của đèn chiếu sáng EL Do sụt áp trên cực BG khi 
T; bão hòa rất nhỏ (chừng 0.3 ~ 0.6 V), nên U hầu như 
toàn bộ đặt vào trên EL, EL vì thế phát sáng. Nó có Lác 
dụng tự động chiếu sáng khi mất điện. 


Đồng thời EL sáng, điện trở nhay qua R; đo bị 
EL chiếu sáng, trong khi bình thường nếu không bị 
chiếu sáng nó ở trạng thái điện trở cao biến thành 
điện trở thấp, làm cho đầu kích thích của mạch ngữ 
âm đặt vào mức điện cao do đó bị kích thích, phát ra 
tín hiệu ngừng điện (chủng loạt của TC ngữ âm khác 


( 


nhau, nó có thể phát ra tiếng người nói “mất điện”, 
hoặc một khúc nhạc hay tiếng kêu của động vật). Do 
thiết bị này chú yếu dùng Lự động đóng điện cho đèn 
sáng khi mất điện buôi tối, nên ý nghĩa của việc có 
tín hiệu báo không quan trọng lắm, khi chế tạo có 
thê bọ đi mạch báo này. Nhưng nếu yêu cầu sử dụng 
thiết bị này cần báo kể eä khi mất điện lúc ban ngày 
thì tiếng báo mất điện sẽ trớ nên quan trọng, bởi vì 
trong điều kiện ban ngày người ta rất ít chú ý đến sự 
phát sáng của một ngọn đèn chiếu sáng công suất 
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nho. Mạch báo tin cùng có thể sư đụng một con ve 
HÀ như nét vẽ chấm gạch trong Hình 1. HÀ nói chung 
dùng con ve 6 V một chiều. Để tránh thời gian mất 
điện kéo dài lâu HA sẽ phát ra âm thanh đài anh 
hương đến mọi người, mặt khác lại tốn điện, vì thế 
lấp thêm một công tắc SA để điều chính ngắt tiếng 
báo động. 


Trong mạch điện cầu chì PU nối vào mạch lưới 
điện xoay chiều của mạng có tác dụng bảo hiểm, nó 
ngăn ngừa trong trường hợp Ô; boặc D¿ bị đánh thung 
tạo thành ngắn mạch đối với điện xoay chiều. Trường 
hợp ngắn mạch này có thê dân tới nguy hiểm nhất 
định (tất nhiên việc cung cấp điện cho các thiết bị ở 
trong lưới điện đều có cầu chì, nhưng nó thường lắp 
chung với các thiết bị sư dụng trong nhà), vì thế nên 
tất ca các Lhiết bị điện tự sứ dung trong lưới điện đều 
cần lắp cầu chì bảo hiểm. 


2. Chế tạo và điều chỉnh 


Để cho mọi người có thể lựa chọn các lính kiện 
phù hợp lắp ráp đèn tự động sáng khi mất điện, tất 
cả quy tắc và chung loại được ghi trong bang 1. Khi 
chê tạo sau này các bạn cũng nên lập một bang các 
linh kiện thường dùng tương tự. Như vậy không những 
chỉ tiện cho việc mua sắm, nó còn để tránh những 
sai lầm và có lợi trong việc điều chính khi lắp ráp. 
Ngay cả việc lập bảng cùng giúp cho ta tìm hiểu thêm 
nắm thêm mạch điên, thậm chí có thể phát hiện 
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những sai lầm của mạch điện để tìm biện pháp khắc 
phục. Trong thực tế, số lượng cua linh kiện trong các 
biểu kê thường nhiều; đặc biệt đối với các mạch điện 
thiết bị điện tử phức tạp nó càng quan trọng. Tuy 
nhiên, về hình thức của bảng có thể tùy bạn xếp đặt 
không nhất thiết phải như bảng 1. 

Cần đặc biệt nói rõ thêm là do thiết, bi trực tiếp 
nổi với nguồn điện xoay chiều 320 V của lưới điện, 
nên phải lựa chọn bóng chính lưu D; và tụ điện C¡ 
nói chung nền chọn loại phẩm chất tốt, điện áp chịu 
đựng cao và có độ tin cây. Nguồn điện U đùng 4 pin 
số 2 nối tiếp thành, trong trường hợp bình thường có 
thế sử dụng một hai năm nếu ít khi mất điện. 


Trong trường hợp thời gian mất điện ngắn có 
thê chọn dùng 4 pin số 5 và cũng có thể dùng từ 6 
đến 12 tháng. Pin nên dùng loại công suất cao vì khi 
mất điện nó cung cấp cho việc chiếu sáng đèn và 
cồng suất tiêu thụ tương đối lớn. Những loại pin thông 
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thường khi phóng điện dòng điện lớn, tuổi thợ thường 
rất ngắn. 


Mạch in của đèn chiếu sáng khi tự động mất 
điện được vẽ ở hình 2 (trang trước). Do mạch điện 
tương đối đơn giản, có thể dùng dao khác lên bán 
mạch In, làm như vậy sẽ đỡ tốn thời gian và nguyên 
liệu, cũng không cần thiết phải khoan những lỗ và có 
thể trực tiếp hàn các linh kiện lên trên lớp đồng 
mạch điện là được. 


Sau khi hàn nối đầy đủ các linh kiện, kiểm tra 
một lần nữa cho thật chính xác không sợ lầm. Thông 
thường nếu chất lượng các linh kiện không có vấn 
đề, không cần điều chỉnh thư, thiết bị có thế lập tức 
làm việc bình thường. Phương pháp kiểm tra thiết bị 
làm việc có bình thường hay không được thực hiện 
như sau : khi cắm ô phích điện XP vào lưới điện đèn 
chiếu sáng RL không sáng, rút XP hoặc ngắt công 
tắc cắt nguồn điện lưới, EL lập tức sắng, như vậy cho 
thấy mạch điện làm việc bình thường (nếu ta lấp 
thêm bộ phận cảnh bảo, nó sẽ phát ra âm thanh khi 
đồng thời rút XP). Nếu rút XP xong EL vẫn không 
sáng, hoặc sau khi cắm XP đèn EL vẫn sáng, như 
vậy là mạch điện làm việc không bình thường, hư 
hỏng nói chúng là đo linh kiện không tốt, hoặc hàn 
nối không chính xác. Mạch điện này tương đối đơn 
gian nên chỉ cần kiểm tra kỹ lưỡng, rất để đàng tìm 
đến các hư hỏng ở trong mạch. Khi kiểm tra hoặc 
hàn nối mạch điện, cần chú ý rút XP ra; khi nối XP 
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J)ôø€C 
ca//7: L072 
(1) 


2iân trở nhgu s12 
“hoa đ£⁄ 
8øg đe ohổ 

Hình 3 
vào nguồn điện không được dùng tay chạm vào các 
linh kiện mạch điện và mạch in để tránh việc bị 
điện giật. 

Qua kiểm nghiệm thấy mạch bình thường có thể 
lắp ráp vào trong võ nhựa, hoặc hộp bằng nhựa thủy 
tinh, hoặc bằng ván ép, cũng có thê sử dụng các vỏ 
đề hộp đựng kẹo để chế, Hình 3 là cách trình bày lắp 
rấp máy này. Đèn chiếu sáng EL có thể trực tiếp hàn 
vào Lrên mạch điện in, đầu bóng đèn được lồi ra trên 
mặt hộp nhựa, nhưng không nên đưa phần đuôi đèn 
kim loại lên phía trên mặt hộp. Điện trở nhạy sáng 
cần hàn nối gần EL; khi đèn EL phát sáng trên điện 
trở nhạy nhiệt có trị số điện trở sáng thông thường 
chừng vài kilöôm; EL không sáng (điện trở tối) trên 
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vài trăm kilôôm (chú ý đừng để ánh sáng bên ngoài 
chiếu vào), cầu chì FU cũng có thê dùng dây đồng, 
đường kính 0,08 ~ 0,06 (số 44 46) hàn vào vị trí FU 
trên mạch in. 


Do mạch này có liên hệ trực tiếp với nguôn điện 
lưới, cần phải chú ý đến việc cách điện. Tuyệt đối 
không được dùng vỏ máy bằng nhôm, sất; những vít 
cố định võ ngoài không được tiếp xúc với bản mạch 
in và chạm vào các linh kiện. Pin không nhất thiết 
phải dùng bộ phận kẹp pin, có thể dùng băng keo 
đen cuộn 4 viên pin hàn nối tiếp nhau. Khi ráp pin 
và mạch ïn vào trong ruột máy. Cân chú ý đừng cho 
chúng chạm vào nhau để tránh việc gây ra ngắn mạch. 
Có thê sử dụng các loại bằng keo đính hoặc băng keo 
đen cách ly chúng. 


Sau khi lắp ráp toàn bộ đèn tự động chiếu sáng 
khi mất điện, có thể đặt nó ở chỗ chiếu sáng toàn 
phòng hoặc chỉ chiếu sáng một lchu vực; cũng có thê 
lắp nó ở trên trần. Tất nhiên nếu kết hợp luôn đầu 
cắm nguồn điện và vố ngoài của thiết bị với nhau thì 
có thê lấp ráp dưới đạng như một đầu cắm điện, nhờ 
đó sử dụng hết sức tiện lợi, khi dùng chỉ cần cắm đầu 
đó trực tiếp vào phích cắm nguồn điện là được. Nguồn 
điện đầu XP cũng không nhất thiết phải tháo ra lắp 
vào thường xuyên, nếu cần thiết cách khoảng từ 1 
đến 3 tháng ta có thể rút ra một lần để kiểm tra độ 
tín cây của thiết bị thì càng tốt. Nếu không sử dụng 
một thời gian dài, ổ cắm nối với nguồn pin có thể nối 
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thêm một công tắc để ngăn ngừa đèn EL chiếu sáng 
và sẽ tiêu phí điện áp. Cũng có thể trong mạch U lắp 
thêm một công tắc nguồn dùng để đóng cắt việc nối 
vào nguồn U. 


MÁY ĐUỔI MUỖI BỎ TÚI 


Các bạn đã được cung cấp nhiều mạch đuổi muỗi 
trong nước và nước ngoài. Trong bài này, ta có một 
sơ đồ quá đơn giản, vì chỉ dùng hai tranzito (C828 
thông dụng. Bốn điện trở, một tụ điện và một loa 
điện áp, dùng pin 1,ỗ V thật tiện lợi). 


Như ta biết, trong họ nhà muỗi, thường chỉ có 
muỗi cái mới hút máu người vào lúc mang thai, còn 
muỗi đực không hề biết hút máu. 


Muỗi cái đang chửa rất ghét muỗi đực; khi bắt 
gặp nó thường lẫn tránh, vậy dựa vào đặc tính này, 
người ta có thể tạo ra một “chàng muỗi điện tử” để 
xua đuổi muỗi cái. Đó là mạch dao động đa hài sử 
dụng chỉ một viên pin 1,5 V, Khi hoạt động dòng 
điện khoảng hơn 3 mA. 
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Công suất của máy 0,003 A x 1, V= 0/0045 W = 
4.5 mW, 


Như vậy máy chạy rất tiết kiệm điện. Một viên 
pịn Ít tiền chạy được lâu dài, thật kinh tế. 


Mạch íL linh kiện nên nho gọn, ráp vào hộp nhỏ 
như cây bút máy, hoặc bật lửa, bỏ túi trong khi ngu, 
khi làm việc. hay đặt ở nôi em bé lúc ngủ. 


Sơ đồ này không cần tụ thứ hai, vì nơi có thể lắp 
tạ này chính lại là tải — loa điện áp. Rất hợp lý. Vì 
loa điện áp ta có thể xem đó như một tụ điện. Bơi 
vậy mạch điện có đu điều kiện để tự dao động. Máy 
sẽ hoạt động ngay sau khi ráp nếu như các linh kiện 
sai số ít, không cần phái điều chỉnh qua lại. 


Cùng có lúc không cần dùng pin mà dùng điện 
lưới 220 V, bạn có thể tự lắp thêm một mạch điện 
phụ làm nguồn nuôi, như hình bên cạnh. Dùng mạch 
này khi cấm cho máy đuôi muỗi hoat động nhớ tháo 
pin tiểu 1,5 V, rồi nối đầu D với D (dương), cùng Ả 
với Â (âm) hình nọ vào hình kia (không được cắm 
nhầm). 

Mlaeh phụ này làm mạch nguồn nuôi lấy điện áp 
ôn định ø hai đầu cua ba điột đầu nôi tiếp đê cùng 
cấp cho máy hoạt động bình thường. 

Chuyên gia điện tử Hữu Xướng đã thiết kế chế 
tạo và cho máy hoạt đông tốt mấy năm nay. 

Hy vọng các bạn sẽ tự nghĩ ra những máy mới 
hơn, sáng tạo hơn. 
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MẠCH DIỆT RUỒI MUỖI 


Ruồi muỗi rất nhạy cảm đối với điện trường, chính 
vì vậy các mạch điện diệt ruồi muỗi mang điện trường 
lâu dài có hiệu quả kém. Nếu trong thời gian dài 
lông điện của máy dùng mạch diệt ruồi muỗi không 
có điện, thời gian đó ta tìm cách nhử ruồi muỗi vào 
lồng điện nhiều rồi đột nhiên đưa điện áp cao vào 


lồng điện, như z4 


vậy hiệu quả 
điệt ruồi muôi 
sẽ tăng lên rất 
lớn. 

Hình 1 giới 2| „„„„„ 
thiệu mạch điện ‹€ 
nguyền lý. 38j 
Mạch gồm có IŒ; làm nhiệm vụ cấp nguồn điện cho 
toàn mạch. Khi điện áp 320 V qua biến áp T\, điện 
áp được hạ áp và đưa vào cầu nắn UR. €; - tụ lọc. 
IC;- mạch tổ hợp ổn áp 3 đầu, cung cấp điện áp ổn 
định E = 12 V DC. IC;ạ NE556 gồm hai IC5ð55. Lúc 
mới thông điện, IC;- I đóng vai trò công tắc điện tử. 
Chân 6 của IC; đưa vào tụ Ở;, do lúc đầu điện áp trên 
€C, bằng 0V nên chân 5 tạm thời ở mức “1”, thông qua 
sơ cấp N¡ của T; cấp nguồn cho tranzito V (DD15) 
khuếch đại công suất. Mức “1” ở chân 5 là điều kiện 
làm cho IC; — II dao động, vì chân 5 được nối với 
chân 10. Với các trị số linh kiện trên mạch, ta có tần 
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số dao động là f4 = 1,44/(R„ + R;) x Cs = 20 kHz. Ở lối 
ra 9 của IƠ„-H, tín hiệu f được đưa vào cực gốc của V, 
đo đó được khuếch đại, T; làm tăng áp cung cấp cho 
lồng điện một điện áp khoảng 4 kV đế điệt ruồi muỗi. 
Tụ định giờ của IƠz-I là C„ được nguồn + nạp thông 
qua mạch nốt tiếp R„-VDạ. Sau khoảng thời gian tị = 
0,7 R¿ x C,= 2s, điện áp trên C¿ đạt khoảng 8 V, 
vượt ngưỡng điện áp trên chân 2 của [O;-lI, làm cho 
nó trở về trạng thái ổn định, chân 5 có mức “0” kéo 
theo chân 10 cũng có mức “0” dẫn đến ÑN¿ của T; và V 
ngắt. điện. Từ đó lồng “mất. điện” trong khoảng thời 
gian t¿T— đó là thời gian phóng điện của „ qua mạch 
R„, RP và chân 1 của IC„-I :1¿=0,/7(Rạ+ RP)xC,= 
5 s- 30 s. Chiết áp RP đóng vai trò điều chỉnh tạ. Sau 
thời gian tạ, điện áp trên chân 6 của IC, - I thấp hơn 
1/8E (khaáng 4 V) IƠ;-I lại trở về trạng thái “tạm 
thời”. Chân 5 có mức điện “1”, lông điện lại “có điện” 
với thời gian tị. Cứ như vậy, mạch hoạt động tạo nên 
điện áp cao cho lông điện lúc có lúc không theo chu kỳ 
T=t,+b. : 


liình 
2 là phiến 
mạch in 
tương ứng 
với mạch 


nguyên lý 
đã giới 
thiệu ở trên. 
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Các linh kiện dùng trong mạch : 

1C; = 7812. IC; = NE 556 = [C555 + ICBBB. 

T¡ = 15 V/220 V— 3W. TT; = Nụ, = 30 vòng dây 
đồng $ = 0,49, đầu ra nối vào chân L và chân 6. 

NÑ; = 2000 vòng đây đồng ¿ = 0,12, đầu ra nối vào 
chân 7 và 8. 

V: có thê dùng một trong các loại 3DD15, DD01, 
2552283 có > 30, V,u„ > 50 V, có cánh toa nhiệt. 

Lông điện : dây đồng trần ð = 1,0; các vòng cách 
nhau 5-7 mm. 

RP : Loại WH5 - 0,25 W. 

VD; : UED. VD,, VDạ : điết 4148 


ĐÈN DIỆT CÔN TRỪNG 


Hiện nay, trên thì trường có bán loại đèn diệt 
côn trùng của Trung Quốc. Loại đèn này dựa trên 
nguyên lý chung là như cõn trùng đến rồi tiêu điệt. 
Để có thể tự chế tạo được loại đèn này, chúng tôi xin 
giới thiệu cùng bạn đọc cấu tạo của đèn như sau : 

Nguyên tác làm việc của đèn là dùng nguồn 
sáng (xanh tím) nhử côn trùng lại để diệt, vì chúng 
rất thích ánh sáng. Côn trùng trước khi tới nguồn 
sáng phải bay qua hệ thống lưới tiêu diệt, lưới này sử 
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dụng nhiệt 
đốt cháy 
cánh cón 
trùng làm s4 
cho côn trùng 


"? HN 
°Ð _— lNIÌIDHY 


rơi xuống là 


bị chết. 
Nguyên BE yên ng 
lý cấu tạo de 
> s Gưản 
của đèn ~-220/ ko 
Hình la 


là hình vẽ 
đèn nhìn 
thăng xuống 
(mặt cất), 
hình (1b) là hình nhìn nghiêng (mặt cắt). 


Từ trong ra ngoài đèn gồm có : 

1- Nguồn sáng : có thể dùng đèn neon, đèn đốt 
nóng phủ hợp với nguồn điện. 

3- Trụ đỡ dây đốt nóng : loại chịu nhiệt và cách 
điện có thể 6 hoặc 4 thanh, dài chừng 30 em (ở đây 
làm 6 thanh). 

3- Dáy đốt nóng (mai xo) độ dài đủ nóng nhưng 
không đỏ hồng lên, quấn quanh trụ đỡ. 

4- Khung đỡ lưới bảo hiểm : có thể làm bằng sắt 
nhưng phải cách điện với dây mai xo (dài hơn thanh 
đỡ khoảng 10 em). 
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5- Lưới bảo nệ : có thể dùng loại đây đồng nhỏ 
quấn quanh, nhưng sao cho thoáng để côn trùng dễ 
lọt qua. 


6- Cháu hứng xác có thể đổ. thêm nước 


7-8 : Dây phích cẩm điện cà công tác, Phía trên 
làm kín đề cố định thanh đỡ dây (2) và khung đỡ lưới 
báo vệ (4). Nếu dùng nguồn acquy 12 V, cần có bộ 
rung như ở hình 2. Phần nắp này nên có hộp để lắp 
mạch điện. Cần chú ý là chân khung ở lưới bảo hiểm 
phải cao, để khi cho vào nước, dây mai xo và lưới 
năm phía trên miệng chậu. Cần có đế chắc cố định 
trụ các thanh. 


Sau khi cố định trụ đờ đây đốt nóng, mới quấn 
đây mai xo; rồi nối hai đầu với nguồn điện. Mạch nối 
điện cho đèn và dây mai xo như ơ hình (1e). Nếu 
dùng nguồn acquy 12 V, mạch điện đấu như hình 
(2b), Dây mai xo quấn quanh. Khoảng cách giữa các 
vùng không nên thưa quá, côn trùng có thể lọt qua 
bây kém nhạy. 


Bộ rung nguồn 12 V (một chiều) gồm có : 


T¿ loại H1061 và Dị : 1N4001, một tụ điện 1 HF 
- 250 V và một điện trở 1 Ô - 1000 O. 

Cuộn đây L¡ - L¿ quấn trên thanh ferit, đường 
kính 10 — 15 mm. Cuộn L¡ quấn 30 - 40 vòng, đây ở 
1,2 mm, cuộn L; quấn 300 vòng dây 0,25 mm, 

Dây mai xo trong trường hợp này có thể ngắt ra 
nhiều đoạn, rồi nối song song lại đấu với nguền 12 V 
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một chiều. Chú ý độ dài dây phải thứ sao cho không 
đài quá (dây chưa đủ nóng đốt cháy côn trùng) và 
cũng không nên quá ngắn dây sẽ nóng đỏ. Mỗi đoạn 
dây nên thử bằng cách cho tờ giấy mỏng (giấy pôluya) 
vào, giấy bị cháy đen là tốt. 

Các bạn thử xem bẫy tiêu diệt côn trùng chắc có hiệu 
quả và không độc hại bằng dùng nhang hoặc thuốc muỗi. 
Nếu dùng điện 220 V phải chú ý an toàn điện. 


MẠCH ĐÈN NHÁY CỦA XE MÁY 
SỬ DỤNG LÂU DÀI. 


Hộp nháy trong xe máy có công dụng làm nhấp 
nháy đèn xin đường bên trái hoặc bên phải. 


Nguyên tắc của nó là sử dụng hiệu ứng thanh 
lưỡng kim đóng mở dưới tác dụng của điện trở tỏa 
nhiệt do dòng điện chạy qua. Trong thực tế nó có 
một số nhược điểm như tiếp điểm lâu ngày bị mòn 
rỗ; điện thế acquy nếu bị giảm sẽ không điều khiển 
được đèn 
nhấp nháy. rong 

Để khắc 7 


phục nhược TÀÌ| T5 


điểm này bạn 
có thể rấp 
mạch điện tử 
sau (HI). 
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xvy 


`2 227x222 


Ban nhận thấy mạch dao động đa hài gồm TT) và 
Tạ sẽ tạo dao động để đóng mở đèn. Điều chỉnh các 
tụ 4,7 HE hay điện trở 22 kQ ta sẽ có thời gian nhấp 
nháy theo ý muốn. 


Khi mạch dao động T, đóng mở làm T; đóng mở 
theo, tạo sự nhấp nháy của đèn xin đường trước và 
sau (Đ;, Ðạ). T; ráp trên tấm tóa nhiệt nhôm (3 mm x 
35 mm x 6Ô mm). 


Bạn nhận thầy tụ 1000 kịF mắc song song với 
điết ôn áp 3 V nhằm tăng cường hơn nửa sự ổn định 
của điốt; điết này nối giữa cực B và C của T;, eó tác 
dụng tăng cường công suất (tăng dòng chịu đựng của 
điết ổn áp). 

Tất cả những điều trên nhằm mục đích gia tăng 
tốt đa sự ôn định điện áp cúa mạch đao động T:, Tạ 
(điện thế này trên 3 V bằng tổng điện thế ổn định 
của điết ốn áp và mối nôi P N theo chiều thuận của 
cực BE). 

Kết quả, đù ta có. vặn tay ga mạnh hay yếu thì 
nhịp nhấp nháy của đèn bao giờ cũng được bảo đảm 
(không bị tăng hoặc giảm theo điện thế dao động 
không ổn định của xe máy khi chạy). 


Ưu điểm của mạch này là không có tiếp điểm 
nên sử dụng lâu đài như hộp điện tử. 


Khi rap xong, bạn thay thế nó vào vị trí của hộp 
nháy cũ. 


Sự lắp ráp mạch điện này có khác với kiểu lắp 
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ráp hộp nháy cũ là phải phân biệt đâu là đầu dây 
âm, đâu là đầu dây dương.Vì khi nối đúng cực tính 
nó mới làm việc được. Sau khi tháo hộp nháy cũ bỏ 
đi, ta cần xác định hai đầu dây nối vào hộp nháy, 
đâu là cực âm và cực dương. Điều này làm được dễ 
dàng bằng cách dùng đồng hồ vạn năng với thang đo 
vôn một chiều. 


MẠCH ĐIỆN TỬ HIỆN ĐẠI ĐÁNH LỬA 
CỦA XE MÁY 


Trong bài này, xin lần lượt giới thiệu với bạn 
đọc một số loại xe máy có hệ thống đánh lửa đang 
được sử dụng khá phổ biến ở nước ta như : Babetta 
hoặc ¿Java (Tiệp khắc), Sim Sơn —- Electronic (CHDC 
Đức), Vaxkhôt, Minxkơ (Liên bang Nga), Honda (Nhật 
Bản). Đặc điểm chung của hệ thống đánh lửa loại 
này là không có cặp má vít bạch kim như ở các xe 
máy thông thường khác, nên nó làm việc ổn định, 
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tin cậy, không phải điều chính, bảo đường kỳ thuật 
trong quá trình sử dụng (trừ trường hợp cần phải 
điểu chính lại góc đánh lửa sớm). Tia lựa khỏe, có 
kha năng bén lửa cả khi hỗn hợp hòa khí tương đối 
nghèo (nhiều không khí và ít xăng hơn mức quy định) 
nên xe chạy tiết kiệm xăng hơn. 


Hệ thấng đánh lửa của xe máy Babetta hoặc 
Java: Các xe máy Babetta (đời đầu) lắp hệ thống 
đánh lựa bán đẫn, trong đó cụm điều khiến bán dẫn 
và biến áp đánh lửa (bô bin) được bố trí chung trong 
một kết cấu và đổ bao kín bằng keo êpôxi. Cụm này 
được gọi là Teranzimo. 


Sau đây xin giới thiệu về hệ thống đánh lửa của 
các xe máy Babetta, Java đời trung và đời chót. Sơ 
đỗ được trình bày trên Hình H-1. Hình về là sơ đồ xe 
máy Babetta, Java 


aì Sơ đồ cấu trúc, b) Thứ tự đầu dây hộp điều 
khiến. 

Đặc diểm cấu tạo hệ thống đánh lửa gồm 5 cụm 
chi tiết cơ ban. 


- Vô lăng phút điện là một( dạng máy phát điện 
xoay chiều. có rô to bằng nam châm và gắn chặt với 
trục cơ của máy; phần stato gồm các lõi thép, các 
cuộn đây : Wng (cuộn nguồn cho đánh lửa), W› (cuộn 
nguồn cho đèn, còi), Way (cuộn điều khiển thời điểm 
dánh lửa) và được gắn trên một vành có thê điều 
chỉnh được (với mục đích để điều chỉnh thời điểm 
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đánh lưa). Rôto có một miếng nam châm nhỏ đùng 
để phát tín hiệu điều khiển ở cuộn đây Wụy. 


- Hộp điều khiến bán đẫn : gồm 1 tụ điện (tụ 
giấy), 1 điết điều khiển (thirixto) Dạy, 1 điết nắn 
đồng D. Hộp điều khiển được đô keo êpôxi bao kín và 
chống ẩm, chỉ còn lại 4 đầu cắm dây với các ký hiệu 
như trên hình về. - 

- Biến úp đánh lửa (bộ bìm) là loại biến áp thông 
dụng cho môtô xe máy. 


- Nến điện (bugi) : để tiết kiệm nhiên liệu, người 
ta tăng khe hở nến đến 0,8 - 1,0 mm 


- Nút tắt máy NI, 


Nguyên lý làm việc- Khi ta khởi động máy 
hoặc lúc xe chạy thì ở cuộn nguồn W¡„ luôn phát ra 
điện áp xoay chiêu 65 - 124 V, còn ở cuộn điều khiển 
Way phát ra điện áp xoay chiều 1- 5V. 

Khi ở đầu G là điện thế dương, thì ở cuộn Wạy 
chưa điện áp điều khiển, nên Dạy ở trạng thái khóa. 
Lúc này tụ điện C được nạp bởi dòng điện của cuộn 
W„¿ thông qua điốết D và cuộn dây sơ cấp W¡ của 
bôbin (theo chiều mũi tên né¿ liần trên hình 0ẽ là sơ 
đồ hệ thống danh lửa xe máy Babetta, Java. a) Sơ đỗ 
cấu trúc; b) Thứ tự đầu dây hộp điều khiển. Dòng 
điện nạp này gây cam ứng trong cuộn dây thứ cấp W; 
của bô bin một điện áp khoảng 1000 - 2000 V nhưng 
không đú tạo tia lửa ở nến điện. 


Khi tụ điện CŒ đã được nạp tương đối đủ (thời 
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gian nạp rất ngăn), đồng thời cũng là lúc pít tông ở 
phần máy đã nén hòa khí đến gần điểm chết trên, 
thì ở cuộn Wy xuất hiện điện áp điều khiển dương (ở 
đầu I có điện thế đương). Điện áp này tạo thành 
đòng điện điều khiên để Dạy mở (theo chiều mũi tên 
chấm gạch trên hình về). 


Khi Dạy mở, năng lượng đã được tích lũy trong tụ 
điện C, sẽ phóng rất nhanh qua Dạy và cuộn dây Wy¡ 
(theo chiều mũi tên chấm khuất hình vẽ), làm xuất 
hiện điện cao áp ở cuộn W; của bô bìn; tiếp sau bạo 
thành tia lứa ở nến điện, 


Các chu kỳ đánh lửa tiếp theo cứ thế lặp lại. 
Phần điện áp âm của cuộn W,„ và Wa„ không có tác 
dụng tạo nên tia lửa ở nến điện. 


Khi muốn tất máy ta ấn nút tất Nụ. Lúc đó tụ 
điện C bị nối tắt, nên không được nạp điện và ở nến 
điện không có tia lửa. 

Sư dụng và sửa chữa 


Muốn điều chỉnh lại thời điểm đánh lửa, ta nối 
hai vít hãm vành có các cuộn dây xoay dịch vành 
theo chiều quay của rôto (đánh lửa muộn đi) hoặc 
ngươc chiều quay của rôto (đánh lửa sớm lên). Khi đã 
đạt yêu cầu rồi ta hãm các vít lại. 

Để đảm bảo an toàn cho hộp điều khiển tuyệt 
đối không thư điện cao áp bằng cách rút đây cao áp 
khói nến điện và “câu” tia lửa ra mát. Làm như vậy, 
có thể gây hỏng hộp điều khiển, đôi khi gây cháy xe. 
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Muốn thử điện cao áp, phải tháo cä nến điện ra 
và quan sát tia lửa ở nến điện. 

Vì chất lượng nến điện của Tiệp Khắc lắp trên 
xe máy không cao, hay gây chết máy. Do đó để xe 
máy làm việc tốt hơn, ta nên thay nến điện bằng các 
loại tương đương của Mỹ, Pháp hoặc Nga. 


- Đầu dây nối mát của cuộn W„y được đán vào lõi 
thép (không hàn) nên dễ bong, làm cho hệ thống 
đánh lửa làm việc chập chờn hoặc không làm việc, 
khi kiểm tra xử lý hư hỏng, nên kiểm tra xem đầu 
dây còn tiếp mát không. 

- Tuyệt đối không cắm nhầm đầu dây ở hộp điều 
khiển, nhất là nhầm giữa đầu G và đầu I. Đầu G có 
điện áp cao, nếu cắm vào vị trí đầu Ï sẽ làm hồng 
điết điều khiến Dạy ngay khi thử nổ máy. 

- Khi bô bin, bị hỏng có thể thay tạm bằng bất 
kỳ loại bô bin nào của các xe máy (loại bô bin lắp 
ngoài không phải loại lắp trong vô lăng). 


MẠCH TẮT ĐÈN ĐÊM BỎ QUÊN 


Íị Tạ C828 T„ D71 


Đêm bật đèn xe để đi đường ta thường hay quên 
tắt công tắc đèn khi đẩy xe vào nhà. Sáng lấy xe đi 
làm, nô máy đèn vần cháy, nhưng ta không hề biết, 
vì lúc đó trời sáng. Ra đường người ta trông thấy ban 
ngày vẫn có ánh đèn thì thật là kỳ ! Mạch điện sau 
sẽ làm ta sửa chữa được lỏi “đãng trí bác học” ấy. 
Xem sơ đồ mạch điện. 


Nguyên lý chung- Khi xe nô máy, bến điốt cầu 
được đấu song song với đèn đi đêm sẽ nắn điện cung 
cấu cho mạch điện tử. Ngay lập tức T; và Tạ được 
điện trợ 4,7 kÖ cấp điện đương vào eực B nên nó dân 
điện làm cho cuộn dây rơle D có điện : hai tiếp điểm 
P` được nối song song với nút bấm còi xe sẽ đóng làm 
còi kêu, báo hiệu cho La biết hệ thống đèn đi đêm 
đang sáng. Hai tiếp điểm được điều chỉnh tự động 
đóng khoang ð đến 10 giây, do điện trở 220 k© và tụ 
2000 uF quyết định. Cơ chế của nó như sau : khi được 
cấp điện, Lụ C¿ sẽ nạp qua tụ Ổ¿, ở thời gian này T) 
ngưng dẫn, vì tụ €; chưa đây. Một lúc sau tụ C;¿ đây 
dần vừa đến ngưỡng mở cua tranzito, thì T; dẫn điện 
làm cực B của T; mất điện, nên T; và Tạ ngưng dẫn, 
rơle không được cấp điện, còi tất. 


Tóm lại, vận hành sẻ được điễn ra như sau : 
Nếu buôi sáng bạn nổ máy, còi cũng kêu luôn, là lúc 
đó mạch điện tự đã báo đèn đi đêm của bạn đang 
sáng. Tiếng còi có tác dụng giục bạn hãy tắt công tắc 
đèn đi. Vậy trường hợp trời tối ta bật công tắc đèn 
thì sẽ như thế nào ? Tất nhiên còi vẫn kêu để báo 
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cho ta biết đèn pha đã sáng, 5 giây sau nó ngừng 
kêu. 

Ưu điểm 

- Mạch ít linh kiện, rất dễ lấp ráp, giá thành rẻ, 
nhỏ gọn đã bố trí vào trong xe (chỉ nhỏ bằng hệp 
điêm). 

- Mạch không gây hao tổn điện, khi rơle hoạt 
động dòng điện khoảng 30 mÀ, nhưng khi mạch điện 
tử tự động tất, dòng chỉ còn khoảng một vài mÁ. 


Nhược điểm 


Lúc bật công tắc sử dụng đèn đi đêm thì còi vẫn 
kêu (điều này ngoài ý muốn của ta) nhưng vì thời 
gian rất ngắn nên có thể chấp nhận. Có thể sửa bằng 
cách cho rơle đóng mạch điện tử tạo âm thanh, lúc 
đó bạn không nghe tiếng còi nữa, mà là một bản 
nhạc êm địu của IC nhạc sẽ được tấu lên. 


TỰ LẮP ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ 


Bài này nói bê nguyên lý uà sửa chữa dồng hồ 
điện tứ thạch anh. Mong các bạn rúp thử, dùng LED 
từ đồng hồ đeo tay, tà có cái tiểu 0ê hình thúc trình 
bày đồng hồ. 


Hình 1: Màn hình tỉnh thể lỏng. 


Đồng hồ điện tử hiển thị bằng LED báy đoạn có 
thê đượe điều khiển bằng IC của đồng hồ điện tử đeo 
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chỉ giới thiệu | Ị 
từ một loại ) 
IC đồng hồ 
điện tử cửa 
Hồng Kông. 
IC này có tất 
cả 17 chân. 

+ Các 
chân từ 1 đến 
18 điều khiển H1 H2 $ M1 M2 
màn hình tỉnh thể lỏng (LCD) (Hình 1). 


+ Chân 14 và 15 dùng để chọn mode và chỉnh 
giờ, phút, ngày, tháng khi được nối lên nguồn + 1,5V. 


H.nh 2:IC đồng hồ điện tử. + Chân 16 và 17 cấp 
123 4 5 €6 7 8 9 19 11 1? 13 Ầ ` ˆ 
nguồn +l,5 V và mát 

(xem Hình 2). 


+ Chân 1 và chân 
13 là 2 chân điều khiển 
chung theo kiểu quét đa 
hợp (Muliiplex). 


+ Chân 1 điều khiển 
các đoạn: [b, e của H;†, [a, b. f của H;:] [S], [a, b, d, f 
của MI] và [a, b, f, của M2] 


-+> 


+6 


+ Chân 13 điều khiển các đoạn: [a, d, e, g của 
Ha], c, e, ø, cua M¡| và [c, d, e, g của Mạ] 

Các chân từ 2 đến 12 có xung quét lần lượt trùng 
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phùng với xung của 
hai chân 1 và 13 để | 
điều khiển các LED | 
chỉ thị giờ, phút. | 

Ví dụ : tại cùng 
một thời điểm, khi 
chân Ï1 và 18 có xung 
đương + 1,5 V thì hai 
đoạn b và e của M2 
sáng ứng với số 1. 

H,, H; SM, M, 

H;, H; : giờ, tháng (1-12) 


S : chớp giây 
M,,M; : phút, giây, ngày, AM, PM 


Các chân từ 2 đến 11 được mắc mạch tương tự 
như chân 9, kết hợp với chân 1 và 13 điều khiển toàn 
bộ LED 7 đoạn để hiển thị giờ phút. 


Đồng hỗ này có ưu điểm là khi mất điện lưới, 
không hiển thị ra LED, nhưng nhờ nguồn pin 1, V 
duy trì hoạt động theo cho IC đồng hồ, nên khi có 
điện trở lại không cần phải chỉnh lại thời gian. 


Tuy nhiên, đây là loại đồng hồ rẻ tiền vì thạch 
anh dao động với tần số không chuẩn xác, đồng hồ có 
thể nhanh chậm vài chục giây mỗi ngày. Nếu sử dụng 
loại IC đồng hồ Casio (Nhật) thì có nhiều chức năng 
hơn và độ chính xác cao hơn. 
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SỬA CHỮA ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ 
THẠCH ANH 
Đây là mạch điển hình trong ruột đồng hồ điện 
tử thạch anh; nguyên lý hoạt động; biện pháp sửa 
chữa các hư hỏng thường gặp. 


1- Nguyên lý mạch điện 


Sơ đồ mạch như 
hình bên. Mạch điện 
gồm có những bộ 
phận chủ yếu : tỉnh 
thể thạch anh, vi 
mạch và môtơ dẫn 
động. Vi mạch trong 
đồng hồ thạch anh là 
loại có qui mô tương 
đối lớn, tập hợp tất 
ca các mạch chức 
năng vào bên trong như : mạch dao động, chỉnh dạng 
sóng, bộ phận tần, tạo xung hẹp và mạch phát động. 


Sơ đồ khối của vi mạch và dạng sóng chủ yếu, 
xem hình 2. Bộ dao động thạch anh tạo ra tín hiệu 
sóng sin 32.768 kHz, tụ biến dung C; dùng để vi chỉnh 
tần số dao động. Tín hiệu dao động sau khi được 
chỉnh dạng trở thành tín hiệu có dạng chữ nhật, qua 
bộ phận tần hệ 10-2 trở thành tín hiệu sóng vuông 
tần số thấp. Tín hiệu này lại qua mạch đơn ổn, song 
ổn, công logic và mạch tạo xung hẹp, có được tín hiệu 
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xung hẹp âm dương lần lượt xuất hiện, thời gian duy 
trì là 31,25 ma. Tín hiệu xung này qua mạch khuếch 
đại công suất để đưa ra xung giây, phát động một 
cách chính xác sự vận hành của môtơ dẫn động. Môtơ 
dẫn động sẽ truyền động cho hệ thống bánh răng và 
kim chỉ thị thời gian. Tín hiệu chuông reo được vì 
mạch tạo ra, qua khuếch đại đến loa hoặc bộ tiếng 
ve. Bản thân vi mạch có đầu khống chế tiếng chuông 
(đầu A,), khi nó được nối với mức thấp thì vi mạch 
đưa ra tín hiệu tiếng chuông. 

2- Sửa chữa hư hỏng thường gặp 

a- Kim không chạy. Trước hết phải kiểm tra pin 
còn tốt không, nếu thử pin mới mà kim đồng hồ vẫn 
không chạy thì có thể kiểm tra theo các bước sau đây 
(theo kỹ sư Nguyễn Đăng Huy) : 
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- Kiêm tra phiến đàn hồi của pin có tiếp xúc tốt 
không, nếu bị sét gï thì cao sét gi, dùng cồn rửa sạch 
và điều chính lại lực đàn hỏi. 


- Kiểm tra cực tính của pin 


- Dùng đồng hề van năng đo điện áp giữa Vạn và 
Vy xem có phù hợp với điện áp của pin không. Nếu 
không có điện áp chứng tö dây dẫn bị đứt hoặc có đứt 
mạch trên Lấm đồng mạch in. Nếu có điện áp bình 
thường, thì kiểm tra kỹ lưỡng các mối hàn và đây 
dân trên tấm mạch in. 


- Dùng mỏ hàn mở một đầu dây của cuộn dây 
môtơ để kiểm tra xem cuộn dây có bị hở mạch hoặc 
ngắn mạch không, Điện trở bình thường của cuộn 
đây vào khoang vài trăm ôm. 


- Dùng thang dưới 1mA để đo cường độ dòng làm 
việc của pin. Nếu kim đồng hỗ vạn năng có dao động 
với biên độ nhỏ và chư kỳ đao động khoảng 1s, chứng 
tö ví mạch hoạt động bình thường. 


Nếu mótơ bình thường thì rất có thể thép từ của 
rôto hút bụi kim loại làm trở ngại sự chuyển động 
của roto, có thể dùng băng leo y tế để làm sạch bụi 
kim loại. Khi đo cường độ dòng, nếu không thấy kim 
đồng hồ vạn năng đao động thì có khả năng là vì 
mạch, tỉnh thể thạch anh hoặc tụ đao động C¡ €; bị 
hỏng. 


b- Kim chạy chậm. Nếu mỗi ngày chỉ chậm vào 
khoang vài giây, thì nói chung có thể là do các thông 


205 


gố của linh kiện hoặc cø tính của một số bệ phận có 
biến đôi, trong trường hợp đó có thể dùng tụ €, để 
điều chỉnh. Nếu chạy quá chậm thì có thể là do chính 
mạch điện. 

3- Kim chạy nhanh. Thông thường do những 
nguyên nhân sau : 

- Ban đi động của tụ C; bị xê dịch tạo ra sai số 
lớn. Chỉ cần mở rộng dung lượng của C¡ một cách 
thích hợp để hiệu chỉnh cho đến khi chính xác. - Tụ 
C; bị bong rời, mối hàn không chắc chắn hoặc đã bị 
hư hỏng. 


- Tính năng của vi mạch không tốt làm cho thời 
gian tín hiệu xung đưa ra bị sai lệch. Cần thay vi 
mạch cùng loại. 

- Nếu môtơ không bình thường thì thay môi 
cùng loại. 

4-Công suất tiêu hao quá lớn. Khi cường độ dòng 
tiêu hao lón hơn 150 micro Ampe, đạt đến mức 
miliampe, thì chủ yếu do các nguyên nhân : 

- Các mối hàn trên tấm mạch bị ngắn mạch hoặc 
bị ẩm làm cho điện trở cách điện của các chi tiết 
giảm xuống. Cần loại bỏ nguyên nhân ngắn mạch rồi 
dùng côn rửa sạch tấm mạch in. 


- Tính năng vi mạch giam sút cần thay vi mạch 
mới đã được xác định là tốt. 

Ghi chú trong vi mạch SM5ã46A : 
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Vpp - Cực dương nguồn điện; 

Vss —- Cực âm nguồn điện; 

O; - đầu ra 1 (nối động cơ điện); 

O; — đầu ra 2 (nối động cơ điện); 

XT-đầu vào bộ dao động (nối tỉnh thể thạch anh); 
XT- đầu ra bộ dao động (nối tỉnh thể thạch anh); 
AO ~ đầu ra báo thức; 


AI/SNZ - đầu vào báo thức - điều khiển tín hiệu 
tạm ngưng báo thức. 


MÁY KIỂM TRA LINH KIỆN ĐIỆN TỦ .. 
TỐT XẤU BẰNG ÂM THANH 
Trong C82@.3  A56#x3  2:4/0; 

việc sửa 
chữa điện 
tử, nhiều 
lúc chúng 
ta chỉ cần 
kiểm tra 
một cách 
tương đối 


như xác 
định có điện hoặc khõng có điện, mạch có bị hở đứt 
hay không, linh kiện tốt hay xấu thế nào, đạt tốc độ 
nhanh mà chuẩn xác. 
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Nếu dùng đồng hồ đa năng thì phiển phức, vì nó 
cống kềnh hoặc mức độ báo quản cao (nếu đo nhầm 
để bị hư, . ) 


Vì thế, tạo một dụng cụ đề khi đo ta không cần 
nhìn vào nó mà chỉ nghe cũng đu biết, nhờ các que 
đo dãy đó, đây đen. Xem: sơ đề niạch điện. Mạch điện 
tử trên đây là một máy kiểm tra đa năng chỉ thị 
bằng âm thanh có nhiều ưu điểm. 


- Kết cấu đơn giản : người mới có tay nghề cũng 
có thể lắp ráp được. 


- Dễ sử đụng : chỉ có một chuyên mạch bai chiều 
duy nhất. 


- Độ an toàn cao : cắm trực tiếp vào điện nhà mà 
không sợ hư hỏng. 

Tiết kiệm năng lượng : một viên pin 9 V dùng 
mót năm. 


› —“ Nguyên lý và vận hành : gồm mạch phát âm 
thanh cao T\, T;, Tạ và mạch khóa điện tứ Tạ, Tạ, T 


a) Kiểm tra sự nối hoặc đút mạch tà biếm tra có 
điện cưo thể : chuyển mạch đây về chiều 0 nối với 2, 
0' nối với 2` lúc này chỉ sử dụng sự khuếch đại của T, 
Bạn nhận thấy nếu que đo đỏ và đen chạm nhau thì 
lập tức cực B của T¿ được tiếp nguồn điện âm đo đó 
T; mớ làm thông hệ thống mạch điện tạo âm thanh 
báo hiệu mạch điện kín mạch. Như vậy nó giống như 
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một ôm kế ở thang R x 1000, nên bạn có thể kiểm 
tra thông mạch, kiểm tra sự cách điện, rò điện, tìm 
cực ầm dương cua điốt, tìm chân B, Ö, E cúa tranzito, 
thư tranzito tốt xấu, Lhứ điốt quang... 


Ngoài ra, bạn có thể thứ ft : nếu tiếng kêu héo 
đời Ì]à tụ có điện dung lớn và ngược lại. Tiếng kêu 
cẩn còn đuy trì : tụ bị rò điện. Không có liếng kêu : 
tụ đứt. 


Khi đây chuyển mạch về vị trí này, điện trở 82 
k và điết sẽ nối giữa cực B với cực E và T, được bảo 
vệ. Toàn mạch, lúc này chịu đựng được điện áp tới 
500 V. 


Khi bạn đưa hai que đo vào hai lỗ 6 cắm mà âm 
thanh của nó lúc này thay đổi, khác với lúc đo thông 
mạch là chứng tô ở ô căm đang có điện. Bạn đưa một 
que đo bất. kỳ vào lô ô cấm, que đo kia chạm vào mát 
(đất) hoặc võ sắt của dụng cụ điện, bạn sẽ tìm được 
dáy pha và đầy trung tính, căn cứ vào ầm thanh 
của máy, 


b) Ó chế độ cực nhạy ; bạn đẩy công tắc để cho O 
nối với L; Ó nối với 1°. Ở sơ đồ mạch này chỉ nối với 
cực B của T; đê sử dụng sự khuếch đại của T¡, T;. Còn 
nếu nối về cực B cưa Tạ thì sẽ eó sự khuếch đại mạnh 
hơn nhiều, vì lúc này eä ba tranzito cùng khuếch đại. 
Vì quá nhạy nên bạn phải dùng dây bọc giáp và que 
ảo củng phải bọc nhân để tránh ảnh hưởng của điện 
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từ trường ngoài tác động vào. Ở chế độ này, bạn chỉ 
cần dùng một dây đo ảo mà thôi. 

Khi đưa que đo đến gần dây có điện là máy đã bị 
tác động. Bạn chạm ngón tay vào đầu que đo khi nhà 
bạn có điện và lúc bị cúp điện âm thanh sẽ khác 
nhau, bởi người bạn như một “anten” đã thu năng 
lượng điện từ trường 50 Hz do dây dẫn điện bị đứt 
ngầm, sẽ có tiếng kêu thay đổi giữa đoan dây có điện 
và đoạn dây bị đứt (mất điện). Ở chế độ này, do sử 
dụng mức độ khuếch đại cao sẽ gầy được nhiều hứng 
thủ cho các bạn, bở vì bạn có thể tìm thêm nhiều 
cách đo đa dụng nữa mà bạn không ngờ. 


* Chú ý : để tăng độ nhạy, bạn dùng loa áp điện 
(loại tháo ra từ thiệp giáng sinh nhạc). Biến thế mắc 
song song với loa bạn chọn loại có quấn nhiều vòng 
dây (khi đo thứ bằng ôm kế sẽ có trị số lớn). Đó là 
những biến áp của các radio loại chạy pin 9 V, hoặc 
nhừng biến áp trong máy thông tin. Biến áp nhiều 
vòng này sẽ làm bạn tiết kiệm được nguồn năng lượng 
nuôi máy. 

Bạn nên thiết kế tiếng kêu du nghe. Dòng tiêu 
thụ toàn mạch khoảng 1,5 mA là vừa. Âm thanh phát 
ra có tần số cao nếu sự xuyên âm lớn. Đối với loại loa 
này, bạn không cần đục nhiều lỗ như thùng loa thông 
thường mà chí cần đục một lễ đê âm thanh từ đó 
phóng đi. 


Công tắc loại 6 chấu hai hàng càng nhỏ càng tốt 
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Bạn không cần làm lỗ cắm, chỉ cần hàn dây đen 
và dây đỏ trực tiếp vào mạch điện mà thôi. 


MÁY ĐO THỬ ĐIỆN, LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 
VĨNH CỮU BĂNG ÂM THANH * 


Khi sửa chữa điện, rất cần một máy đo đa năng 
đơn giản, chắc chắn, đa dụng, báo hiệu được bằng âm 
thanh. Với máy này, ta đặt kim đo chính xác vào 
điểm cần đo, không sợ lầm lẫn bởi vì một lúc ta sử 
dụng tới hai giác quan nghe và nhìn khi làm việc. 


Mạch điện tử sau là một máy đo tối ưu về sự đơn 
giản và đa dụng. Khi đo không cần nhìn vào máy đo, 
mà cùng không phải thêm các động tác quay núm 
chuyên mạch như các đồng hồ điện bình thường, đo 
nhầm cũng không sao, cắm vào điện lưới cũng không 
việc gì. 
Xem sơ đô 
mạch điện. 

Cấu 
tạo : T), T; 
tạo thành 
một mạch 


dao động 
đa hài điện trở cực B của chúng thấp nhằm tạo được 
những xung điện nạp xả lớn. Tạ, T; nhằm mục đích 
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khuếch đại đao động để tăng công suất cho loa ấp 
điện (loại loa có rất nhiều ở các đề chơi điện tư, thông 
dụng. gọn nho và ré tiền). T; tạo thành một “khóa 
điện tử” nội trở của nó tăng giam để tiết chế mạch 
đao động làm việc. 
Vận hành. Khi cực B của T; (que đo) được nối về 
mát tức là nguồn ầm của pin, nó sẽ đẫn điện để tạo 
tiếng kêu của máy. Dòng điện đoạn mạch hai que đo 
này sẽ làm cho máy tiêu thụ khoang 23,5 mÀA, như vậy 
với hai viên pin tiếu ta có thế sử dụng tới hơn một 
năm. Nội trở vào mạch điện này lớn trên 440 kÕ, do 
đó ta cắm thăng được vào nguồn điện 220 V mà không 
sự hư bong. Sau đáy là một số công dụng của máy : 
- Đo thông mạch : Không kêu : đứt; kêu : thông 
mạch. 


- Thử lụ : căn cứ vào âm thanh kêu dài hay ngắn 
để biết bụ lớn hay nhỏ; kêu liền tục : tụ thông; không 
kêu : tụ đứt. 


- Thử các linh hiện bán dẫn tranzIito, điết, điện 
trở quang .. theo chiều thuận : kêu; chiều nghịch : 
không kêu. 

- Thử ổ điện trong nhà có điện không : khi ố có 
điện âm thanh phát ra ngắt đoạn. 

- Tìm dây phú : đưa một đầu que đo chạm vào 
dây, dâu còn lại chạm vao dat hay vo máy, Nếu la 
đây pha sẽ có tiếng kêu ngất đoạn, còn nếu là đây 
trung hòa tiếng kêu sẽ nhỏ. 
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Tóm lại, đây là một máy đo thiết kế nhỏ gọn 
chắc chắn, không cần có công tắc đóng mở nguồn 
nuôi cũng như chuyển mạch thang đo, nên bạn sử 
dụng một cách “thoải mái”, mà không sợ hư hong 
như các loại máy đo bình thường. Trong khi sử dụng 
căn cứ vào âm thanh của máy phát ra (với cao độ 
biến đổi), bạn sẽ còn tìm thấy thêm nhiều cách đo 
dạng khác ngoài những tác dụng chính đã nêu ở trên. 


Linh kiện : T¡ T; Tạ T, = C1815; T; : A1015 


KIỂM TRA LINH KIỆN ĐIỆN TỬ ... 
BĂNG MẠCH THU PHÁT 


Máy thu 
phát này 
không phải - 
là mấy bộ 
đàm thông 
tin màả là 
công cụ để 
sửa chữa 
điện. Mạch 
được thiết kế 
đơn giản, nhưng tính năng hoạt động rất cao nhờ 
được bố trí một chuyển mạch ba nấc đồng bộ, nên 
khi sử dụng rất dễ dàng, tiện lợi. 


* Cấu tạo: trung tâm máy là một cuộn cảm, nếu 
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cuộn này ở chế độ thu nó sẽ phát hiện ra những nơi 
nào trong không gian tền tại điện từ trường biến 
thiên, chính vì thế đễ đàng phát hiện ra các dây dẫn 
có điện đang chạy mà không phải chạm máy vào, bởi 
vì anten đã thu năng lượng điện từ bức xạ ra từ đây 
dẫn làm sáng đèn LED. Vì vậy ta có thể phát hiện 
đề dàng những đường dây dẫn điện ngầm trong tường, 
phát hiện được dây điện bị đứt ngầm mà lớp nhựa 
cách điện bên ngoài chưa đốt... Và hàng chục những 
ứng dụng khác mà khi sử dụng bạn sẽ tự tìm ra được, 
rất lý thú. 


Ở chế độ phát, cuộn cảm này sẽ phát ra sóng 
điện từ được điều chế bởi mạch đao động đa hài, nên 
có số lượng sóng hôn hợp lớn khiến các máy radio 
điều biên ở tất cá các băng đều có thể bất được nó 
nhằm mục đích giúp các bạn sửa chữa đễ dàng. Ngoài 
ra, khi sử dụng hai lỗ cắm A, B ta sẽ có máy thử 
thông và đứt mạch để thử điốt tranzito, tụ điện, điện 
trơ, sự cách điện... Tính năng của thang đo máy tương 
đương với thang R x 1 k© ở các đồng hồ vạn năng. 
Máy được bố trí rất gọn, chí bằng một bao thuốc lá, 
dùng 2 pin chạy một năm mới phai thay thế. 


“ Vận hành : Nếu chuyển mạch đồng bộ ba nấc ở 
vị trí nổi với 1, Ú, 1”, bạn thấy nguồn điện bị hở 
mạch nên máy ở trạng thái nghị. 


- Nếu chuyên mạch ở vị trí 2, La thấy máy làm 
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việc ở chế độ thu. Ở đây S được nối về 2 làm cực 
khiến của T; nối vào cuộn cảm, Ñ nối về 2” nguồn 
điện sẽ được nôi cung cấp cho máy thu Ty, T;, T; là 
mạch lhhuếch đại một chiều với hệ số rất lớn. 


Khi muốn phát hiện điện từ trường biến thiên, 
ta chỉ việc đưa đầu anten lại gần; nếu cá thì đèn IL,ED 
sẽ sáng; ở nấc này, ta còn sử đụng nó như một ôm kế 
bằng cách căm hai đây đo vào hai lỗ cấm A, B như đã 
nội ở trên, LED sẽ sáng khi thông điện. 


- Nếu chuyển mạch ở vị trí 8, ta thấy S nối vào 3 
làm một đầu cuộn cảm L nối về nguồn dương của pin, 
S' nối về 3' nguồn điện được cấp cho mạch dao động 
Tạ, T,, S” sẽ nối về 3” làm đầu cuộn cảm L còn lại sẽ 
nối về cực C của tranzito T;, như vậy máy phát bắt 
đầu hoạt động, sóng cao tần và âm tần điều chế sẽ 
được bức xạ ra khỏi anten vào không gian. 


* Cách lắp ráp : T, TT; T, Tạ = C1815, T; : A1015, 
và chuyên mạch mua đễ đàng ở các chợ linh kiện 
điện tứ hoặc tháo từ máy hư ra. 


Riêng cuộn cảm l„ bạn dùng đây 0,5 mm quấn 
trên lồi @ : 1,5 mm sau đó rút lồi ra, số vòng khoảng 
2000 vòng và cảng nhiều càng tốt, bạn có thể lấy nó 
ơ các cuộn điện từ của rơile. 

Dùng hộp sắt hay nhựa càng gụn càng tốt đế 
chứa mạch điện và hai viên pin tiêu. Trên mặt hộp 
bố trí một núm chuyển mạch và hai lỗ cắm đây đo A 
B và một lỗ cắm anten €. 
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KIỂM TRA CÁC PHẦN TỬ MẠCH 
BẰNG HIỆN SÓNG 


Khi điều chính hoặc sửa chữa một tấm mạch điện 
tử, ta cần quan sát các tín hiệu hoặc nhận xét một 
phần tử nào đó nếu tấm mạch hoạt động không bình 
thường, tất nhiên ta phải nghị ngờ một số linh kiện 
nào đó. Nếu dùng máy hiện sóng để kiểm tra phân 
tử đó thì nghi vấn này sẽ được giải đáp một cách 
nhanh chóng. Qua một bộ đo thứ, đường cong hiện 
trên màn sóng của máy cho thấy sự hoạt động của 
một tranzito, một thyrIxto hoặc một triac. Ta cũng 
đễ thấy được một điết hoặc một cái tụ điện bị chập 
bay khóng. Ta cùng có thể thấy cuộn sơ hoặc cuộn 
thứ một biến áp bị hỏng hay không. 


Sơ đồ mạch 
Về chức năng, mạch này gồm : 
- Bộ tao xung tam giác; 


- Tầng ra ghép tới điểm cần kiểm tra và ghép tới 
đầu vào X - Y của máy hiện sóng; 


- Bộ nguồn cấp điện áp đối xứng. 
Sơ đồ nguyên lý của mạch như hình 1 


a) Bộ tạo xung tam giác gồm vi mạch IC, 555 
và mạch tích phân. Chân ra 3 của I; đưa ra xung 
chữ nhật với tần số 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 20 kHz 
và 40 kHz, 
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Địa điểm 
cần đo thử 


Hình I 
z3 SŸ0 


Khóa SW; thay đổi tần số xung chữ nhật này 
bằng cách chọn các tụ điên C¡..C;¿, Điện dung của tụ 
cảng nhỏ tần số càng cao. Tụ điện nạp từ nguồn Vee 
qua điện trở R, và R;. Khi điện áp chân 6 bằng 2/3 
điện áp Vec (khoảng 10 V) thì tụ phóng qua điện trở 
R¿ qua chân 7 (lúc này chân 7 tiếp đất). Cho tới khi 
điện áp chân bằng 1/3 Vee (khoảng 5 V) thì chân 7 
không tiếp đất và tụ € lại bắt đầu nạp. Điện trỏ R; 
lớn gấp 10 lần R¿, thời gian nạp và phóng gần bằng 
nhau bằng nửa chu kỳ xung. 


Mạch tích phân dùng vị mạch thuật toán LF356 
(hoặc tương đương). Ví mạch này có trở kháng vào 
lớn thích hợp với xung có biên độ lớn là tần số cao. 
Hằng số tích phần của mạch này là R a, trong đó R 
là một trong các điện trở R,— R;. Khóa SW; - B chọn 
các điện trở Rạ.. R;¿ tương ứng với tụ điện C¡ ..C¿, 


Tụ điện Ở; là tụ nối giữa tầng tạo xung chữ nhật 
và tầng tích phán. Điện dung của tụ điện này đảm 
bảo độ ổn định mạch tích phân. Điện trở Rạ tránh độ 
bão hòa. 


b) Tầng ra dùng vi mạch IC,, có thể đưa ra 
điện áp xung hình tam giác có biên độ đinh 25 V. 
Chiết áp AJ, điều chỉnh mức điện ra. Điện trở Rị¡ và 
chiết áp P¡ tạo thành điện trở tương đương nối tiếp 
với phần tử cần đo. Điểm M qua dây và que đo tiếp 
xúc với điểm cần đo. Điện áp hạ trên phần tư đặt lên 
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áp răng cưa đặt lên đầu vào Ÿ của máy hiện sóng. 

Tùy theo tần số của xung tam giác, ta chọn điện 
trở ra (ÀJ, + Đụ). Ở tần số thấp 100 Hz và 1 kHHz, 
điện trơ (R¡y + P/) có trị số lớn nhất. Còn ở tần số 
khác ta cần giam cho hình vẽ trên mần sáng dễ quan 
sát hơn. 


e) Mạch nguồn nuôi 


Nguồn nuôi cần đưa ra điện áp đối xứng +15V và 
-15V. Muốn vậy thứ cấp của biến áp Tr; gồm bai 
cuộn đây đôi xứng. Điện áp xoay chiều trên một cuộn 
bằng 18V. Mỗi điện áp này được nắn bằng điết 
1N4002. Tiếp theo, điện áp một chiều được ổn định 
bằng vĩ mạch 1C, hoặc I;. Tụ điện Ca và ¿¿ có Lác 
dụng lọc cho điện áp +15V, tụ điện ©¿, và Ốy; cho -15V, 


ĐIỂU CHỈNH VÀ KIẾM TRA. 


Khi lấp bọ do thử này, bá nên lấp cac lình kiến 
rời (biến áp, điện trở, tụ điện, khóa chuyển mạch) 
trước. Tiếp theo lắp nguồn cấp điện. Chưa lắp vi mạch 
[Ơ¿, IC;¿, IC¿ ta cho nguồn xoay chiều 220 V vào biến 
áp Tr;, đo điện áp xoay chiều thứ cấp xem có đạt 18 
V không. Sau đó, đo điện áp + 15 V, - 15 V. 

Nếu nguồn đam bao, ta lắp tiếp vi mạch IƠ,, LƠ; 
và LC;. Điện áp ra trên chân 6 của I; phải có dạng 
hình tam giác, nếu kiểm tra dạng điện áp này ở eả 5 


băng tần số. Tiếp theo vặn chiết áp Pụ về 0 (tức là ngắn 
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mạch chiết áp này). Đồng thời nối 
tắt đầu M với đầu X. Ta chỉnh biến 
trở AJ; để biên độ điện áp hình 
tam giác đạt được trị số đỉnh bằng 
25 V. 


Tiếp theo, ta đưa tín hiệu vào 

máy hiện sóng theo kiểu quét ellip 

b>- ụ (còn được gọi là quét kiểu X-Y) 
như sơ đồ đo trên hình 32. 


Hình 2 Trường hợp máy hiện sóng 
của ta không có bộ suy giảm vào 
cho đầu X, thì hình trên màn chỉ xuất hiện một vạch. 
Ta dùng thêm một lệ suy giảm phụ 1/10. Ta mắc 
thềm mớót WE=* UDG 
điện trở Re “TTTTTTTT | Xu +t+t 


nối tiếp với 


ruột của cáp 

đồng trục 

(như sơ đồ 

đo trén ðxcdbk Ca phủ hợp : Cs nhỏ quá 
hình 3); trị hình 3 

số của điện trở này được chọn tùy theo trường hợp cụ 


thể. Đấu song song với điện trở Rs có một tụ điện C; 
nhằm bù lại điện dung vào của máy hiện sóng. 


Với các đồng trục 50 O©, của Cs cỡ 10/60 pEF phối 
hợp với điện trở Rs 3,9 MO, đu đảm bảo độ suy giảm 
bằng 1/5. 
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° hình 4 .. ". 


X vả M hở mạch X và M ngắn mạch 


x-»>Lu x+>k- x+>+- 


Thứ cấp 
biến áp 3VA 


TẮM 
VÀ 


Sơ cấp 
biến áp 3VA 


Tùy theo, các phần tử hai cực Zx cần đo, máy 


hiện sóng vẽ những đường cong có các dạng điển 
hình trên hình 4. 
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+ Hai điêm M và X nối tất với nhau, một vạch 
thăng đứng xuất hiện. 

Ta chính núm vị trí của máy hiện sóng sao cho 
vạch thắng đứng nằm trùng với trục tung độ ghi trên 
mân hiện sóng. Cũng như vậy vách nằm ngàng khi 
M và X hở mạch trùng với trục hoành độ trên màn 
hiện sóng. 

+ Mật điện trở 1 kÔ nối giữa M vàN. Trên màn 
hiện sóng xuất hiện một vạch nghiêng. Ta văn chiết 
áp vạch này càng tăng độ đốc. 


+ Rhi thư một điốt, trên màn sẽ xuất hiện ra chữ 
*L” rất rõ. 


+ Khi thư một điết zene, đảu cuối nhánh nằm 
ngang của chữ L bị cong xuống. 


+ Khi thự một triac, ta sẽ thây một vạch đứng có 
một đoan gầy ở giữa. 


+ Nếu Zx là một tụ điện đường cong có dạng 
hình elip. 


+ Khi kiêm tra chất lượng của một tranzito, ta 
sẽ quan sát được các đạng chung như trên hình đã 
được thấy. 


Trong những năm gần đây, giá máy hiện sóng có 
giảm nhiều. Máy hiện sóng là một máy đo cần thiết 
cho các xí nghiệp và xưởng sưa chữa. Nó không những 
được dùng để quan sát đạng sóng, mà còn cho ta một 
phương tiện quan sát chất lượng của các phần Lử mạch. 
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TỰ LÀM MÁY ĐO ĐỘ ẨM 


Độ ẩm là một hiện tượng vật lý quan trọng, nó 
ảnh hưởng rất lớn đến mọi ngành công nghiệp và 
nông nghiệp. Ngay cả đối với con người nó cũng quyết 
định tới 
tra ng 
tha ' ¡i 
thoai mái 
hay khó 
chịu khi 
đó. đẩm- 
giam và 
tăng quá 


mức. 


Máy đo độ ẩm sau đây đã được thiết kế và vận 
hành tốt (xem sơ đồ). 


Mạch được cung cấp bởi một viên pin đại 1,5 V 
dòng tiêu thụ khoảng 8:mA. T\, T; là mạch dao động 
đa hài tần số khá thấp, để nâng cao hiệu suất đối với 
biến áp có lõi bằng “tôn silie”. Tạ, T¿ là tranzito công 
suất tạo các xung xoay chiều ngược pha nhau. Biến 
áp nâng áp lên cao nhằm mục đích đo được điện trở 
lớn. Bạn làm biến áp này bằng cách lấy biến áp xuất 
âm của radio bán dẫn cũ, bỏ phần thứ cấp của nó, ta 
quấn số vòng thứ cấp mới sao cho khi đo tại điểm A, 
B được khoảng 6 V trở lên là vừa. 4 điết nắn điện 
toàn kỳ, điện thế nhạy 300 1iA để chỉ báo độ ẩm. Đầu 
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cam biến của độ ấm đơn gian chỉ là một viên phấn 
được quấn cuộn hai đoạn đây chì. Bạn xê dịch khoáng 
cách hai điện cực của đây chì này đề được số ôm phù 
hợp với mav và mặt đồng hồ chỉ thị. 


Sợi bấc luôn luôn dẫn nước trong lọ lên bằng 
hiện tượng thẩm thấu làm ướt viên phấn. Viên phấn 
lúc này sẽ có một điện trở nhất định. Điện Lrở này 
phụ thuộc vào không khí bên ngoài. Nếu đô ẩm không 
khí thấp, viên phấn sẽ bay hơi nước mạnh, nó sẽ khô 
nên điện trở cua nó lớn. 


Nếu độ ám bên ngoài cao, sự bay hơi giảm, thì 
viên phấn sẽ chứa nước nhiều nên điện trở cua nó có 
trị số thấp. Vậy căn cứ vào điện trở biến thiên của 
viên phản làm ta biết được không khí lúc nào khô 
ráo, lúc nào ẩm ướt. 


Tất nhiên, muốn chính xác bạn phải mượn máy 
đo độ âm chuyên dụng dể căn chính và ghi độ Ẩm 
bằng phần trăm trên mặt điện kế. Bạn nhận thấy 
dòng điện xuất hiện ở bai đầu viên phấn là đòng 
điện xoay chiều. Phai làm như thế là vì nếu sử dụng 
đòng điện một chiều sẽ gây ra sự ãăn mòn hóa học 
không đều ở hai điện cực. Chúng ta biết răng nước 
trọng viên phân không phải là nước tỉnh khiết. Ta 
coi nó là dung địch điện phân nóng độ rất thấp, với 
các xung xoay chiều đều nhau về biên độ ở cả hai 
chiều âm dương tác dụng điện hóa đối với các điện 
cực sẽ cân bằng và làm lcim chì thị chính xác. 
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Nếu cần độ chính xác cao hơn nữa thì bạn nên 
làm bộ ổn áp cho nguồn cung cấp. 


MÁY ĐO BÓNG BÁN DẪN NHIÊU 
CHỨC NĂNG 


Máy này 
có những chức 
năng như sau: 
Phân biệt điết 
tốt xấu và cực 
tính của nó : 
phần biệt 
tranzito tốt 
xấu và ba cực 
của nó có thể 
do tương đối 
chính xác 
(nhỏ hơn 5%) 
trị số hệ số 
khuếch đai 
cường độ 
của tranzIto 
có thể phân 
biệt tranzito 
và điốt tốt xấu 
ngay ở trong 
mạch. Máy 
có mạch đơn < 


VØ/ V02 V03 
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giản, thể tích và trọng lượng nho, sử dụng thuận tiện. 

I-Nguyên lý mạch 

Hình trang trước là sơ đồ mạch nguyên lý của 
máy, Máy gồm có ba bộ phận : phần biệt bóng bán 
đẫn, đo trong mạch. đo trị số jÀ. 

a. Phân biệt loại đèn 

Đặt công tắc SB;¡ về thang “loại đèn' 

* Phản biệt điốt : vì đit chỉ có một lớp tiếp giáp 
PN, nên lợi dụng đặc tính lớp tiếp giáp chì dẫn điện 
một chiều, cẮm hai chân điết vào hai lỗ 1 và 2; nếu 
điết phát quang VH; VHạ sáng thì chân nối với lỗ 1 
là cực dương còn chân nối với lễ 2 là cực âm. 


* Phán biệt tranzito 


+ Tìm cực gốc : dù tranzito có hai lớp tiếp giáp P 
N. vần có thể lợi đụng đặc điểm dẫn điện một chiều 
của lớp tiếp giáp để phân biệt cực gốc. Cấm một chân 
của tranzito vào lồ 1, còn hai chân kia lần lượt cắm 
vào lỗ 2, loại đó là cách 1. 

Vì tranzito có ba cực nên sẽ có ba kiểu cắm. Nếu 
một trong ba kiêu cắm đó, khi thấy VH;¿ VHạ sáng, 
chân cấm vào lễ 1 sẽ là cực gốc, đèn đó là loại NPN. 
Ngược lại, trong ba kiểu cắm đó, chỉ có một kiểu VH; 
VH; đều không sáng thì đèn đó là loại PN P và chân 
cắm vào lỗ 1 là cực gốc. 


+ Tìm cực góp và cực phát. Sau khi đã xác định 
cực gốc và loại bóng thì : nếu là loại N PN, thì lấy 
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cực gốc cắm vào lỗ 3, còn hai chân kia cắm vào lễ 1 
2: nếu VH;¿ VH¿ạ sáng thì chân cắm vào lễ 1 là cực C, 
chân cắm vào lỗ 9 là cực E. Nếu là loại PNP, cắm cực 
gốc vào lỗ 4, hai chân kia cắm vào lỗ 1 và 2; nếu VHạ 
VHạ đều sáng, thì chân cắm vào lễ 1 là cực E, chân 
căm vào lỗ 2 là cực ©. 


Để bảo đảm việc đo chính xác tin cậy, đèn được 
ảo phải làm việc ở trạng thái khuếch đại, khi đo trị 
số 8 tương đối lớn của đèn được đo thì cường độ cực 
góp cũng phải lớn, nếu chỉ lấp một VH; thì VH; có 
thể bị cháy, vì thế VH¿ có tác dụng chia dòng, bảo 
đảm trong trường hợp trị số B biến đôi trong khoảng 
rộng máy vẫn làm việc bình thường. SB; là công tắc 
nhấn thường đóng dùng đê đo đèn có trị số B tương 
đối thấp. Khi trị số j của bóng tương đối thấp, cường 
độ cực góp của đèn đo tương đối nhỏ. VH; VHạ có khả 
năng không sáng, lúc đó phải nhấn công tắc SB; làm 
cho toàn bộ dòng điện đều đi qua VH, để VH; có thể 
sáng được. 


b- Đo trong mạch. Máy có thể phân biệt một 
cách nhanh chóng chính xác và trực tiếp điết và 
tranzito tốt hay xấu khi đo trong mạch (không cần 
thiết phải lấy rời bóng ra). Gạt SB, về thang “trong 
mạch”, góc phải phía dưới của hình là bộ tạo sóng 
vuông do 555A và 5ð5ãB tạo thành để tạo hai tín hiệu 
sóng vuông có tần số và biển độ bằng nhau nhưng 
ngược pha, cung cấp nguồn có cực tính biến đổi cho 


227 


bộ phận đo của mạch. Năng lực mang tải của mạch 
555 tương đối mạnh, nên có thể cung cấp đủ đòng 
cho cực góp và cực gốc của tranzito được đo, bảo đảm 
tranzito được đo ở trạng thái bão hòa sâu, từ đó kết 
qua đo được chính xác tin cây. 


Khi SB¿ hở và không nối với đèn được đo, đo hai 
điểm A B có sóng vuông bằng nhau ngược pha, nên 
VH, VN cùng sáng; nhưng vì tần số sóng vuông tương 
đối cao (khoáng 170 Hz) nên nhìn qua giống như VHạ 
VH§ạ cùng sáng. Khi nối bóng loại NPN, nếu điểm A 
có mức cao, điểm B có mức thấp thì tranzito bão hòa 
và mở thông, lúc do sụt áp bão hòa Vees cua tranzito 
giáng lên sụt áp dương của VD, VDạ khoảng 1,6 V, 
trị số này nhỏ hơn điện áp dương cân thiết để điết 
phát quang sáng, nên VH, tắt; nếu điểm A có mức 
thấp, điểm B có mức cao thì tranzito đóng ngắt, VH; 
sáng, lúc đó VHạ nhận được điện ấp ngược nên VH, 
vẫn sáng. Cũng tương tự như vậy, khi nối với bóng 
loạ PNP thì VH, sáng VŨ; tất. 


Như vây, khi VH, VH¿ một sáng một tắt chứng 
töó đèn được đo là bóng tốt. Nếu giữa Ở và E của bóng 
được đo hớ mạch thì VH, VH¿ đều sáng; nếu giữa C 
và B ngắn mạch thì VH¿ VH¿ đều tắt, SB, đóng, có 
thể đo điết trong mạch. Nối hai điểm © và E ở trong 
sơ đồ với bai chân của điốt, nếu VH, VH¿ một sáng 
một tắt thì đó là điốt tốt, nếu không vậy là xấu. Nếu 
dùng thang “trong mạch” đê đo điốt và tranzito chưa 
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hàn vào mạch (đã biết các E. B. C) thì dễ dàng biết 
được đèn tốt hay xấu và thuộc loại nào. 


c- Đo trị số j3 


Gạt SB; về thang ÿ. Trong hình 1, Rụ, R; Rp, lớp 
tiếp giáp B E của tranzito được đo, cùng với Rạ, Rự, 
VD,, VD;, VDạ lập thành cầu điện tương tự; hai đầu 
vào của bộ so sánh điện áp LM 339 đấu với hai điểm 
đính CD của cầu điện. Điều chỉnh Rp, khi cầu điện 
đạt được cân bằng. Vẹp = 0. LM389 đưa ra mức thấp, 
VH; sáng. 


Vì cầu điện cân bằng, nên có thể suy ra quan hệ 
sau đây : 


Vặị = Vnạ + Vụ 
tức là (lpg + lc) R: 
= lpg (R: + Rp). 

Do lớn = R;s 
nên: 

B = Ie/1s = Rp/ 
Rị = Rp(R; = 1 
k@). 


Như vậy khi 
cầu điện cân bằng, 


VHI VH5 VH4 VH2 VH3 


PNP. § VT 
§Bz SB3 SB4 


mức xoay của Rp 
biểu thị trị số j. Theo đặc tính truyền dẫn của bộ so 
sánh điện áp, khi cực (-) của đầu vào bộ so sánh điện 
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áp có mức cao hơn cực “+” (tức Ve > Vp, bộ so sánh 
đưa ra mức thấp. VH; luôn luôn sáng. Ngược lại, khi 
Ve > Vp bộ so sánh đưa ra mức cao, VHị luôn luôn 
tắt. 


2- Lựa chọn linh kiện và chế tạo 


SB! Trái 
SB2A(NPN: 


RP 


šB3 
SB3 


Ngoại hình của máy như hình 2, tấm mạch in 
như hình 3. Điốt phát quang chọn dùng loại tròn 
nhiều màu. Chú ý, khi sắp xếp trên một máy, hai 
điết phát quang đứng cạnh nhau phải không cùng 
màu để tránh nhầm lẫn. Ngoại trừ VD; dùng điốt 
gieemanium 3AP, tất cả còn lại đều dùng điốt silic 
2CK hoặc 1N4148. Dùng đồng hồ vạn năng số, đo 
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chính xác R; R;¿ R¿ R¿ Rp, phải bao đam Rị = Rạ = 1 
kÓ và R¿ - R,. Khi chia vạch trị số *”, trên thực tế 
chiết áp lip xoay đến trị số điện trở tương ứng thì 
cùng là trị số Ð. Các lỗ cắm Œ B E và 123 4 trên mặt 
máy có thể dùng lễ cắm đèn điện tử. Bộ so sánh điện 
áp cần phái dùng loại có tính năng tương đổi tốt, 
555A 555B có thể thay dùng một con 556. Nguồn 
là 9V, 

3- Cân chỉnh 

Mạch điện có ba mạch độc lập nên có thể cân 
chỉnh riêng le. 


Cân chỉnh phân biệt loại đèn : GạtL SBị đến 
thang “loại bóng”, dùng một tranzito đã biết kiểu 
loại và cực tính, cắm vào các lỗ tương ứng. Nếu VH; 
VH, sáng chứng tó mạch bình thường. Nếu trị số “P” 
của bóng đã biết tương đối thân, VH¿ VH¿ không sáng 
thì nhân phím SB:, nếu VH; sáng thì mạch làm việc 
bình thường. 


- Cân chỉnh đo trong mạch : Gạt SB; đến thang 
“trong mạch”, không nối với tranzito được đo nếu 
VH, VH; đều sáng thì mạch bình thường. 


ˆ Cân chỉnh đo trị số ÿ : gạt SBI đến thang ƒ, 
chọn dùng một tranzito loại NPN có trị số B đã 
biết, đưa SB¿ SBạ đến vị trí tương ứng, sau khi cắm 
tranziLo vào, xoay chiết áp ltp cho đến khi VH, sáng, 
lúc đó, vạch cúa núm xoay biểu thị trị số “PB”. Vì Rp 
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là 220 kO nên trị số “ƒ” lớn nhất có thể đo được là 
220, nếu muốn đo trị số lớn hơn 200, ví dụ  = 300 
thì chọn lầp = 300 k©Ò. 

4- Cách sư dụng 


Cách đo trong mạch và không trong mạch : 


Gạt 5B¿ đến thang “trong mạch”, lhi đo tranzito, 
gạt SB, đến “VT”. Nếu ba cực của tranzito đều đã 
biết thì dùng dây có kẹp của máy kẹp vào cực “ÿ”, 
còn hai đây E và € lần lượt chạm vào các chân tương 
ứng của tranZito được đo, nếu VI, VN; một sáng một 
tắt thì đó là tranzito tết; nêu VH, VH; đều sáng hoặc 
đều tắt thì tranzito đó đã hỏng. 


Muốn đo đit thì gạt SB, về “VD” dùng bai dây 
Œ, lý chạm vào hai chân của đit, nếu VH, VH; một 
sáng một tất thì đó là điết tốt; nếu không phải như 
vậy là điết đã hỏng. 


Đo trị số “B”: gạt SB¡ về “8”, SB; về vị trí loại 
bán dẫn tương ứng; khi đo loại bán dân silic: gạt SBạ 
về vị trí ˆSĩ”; khi đo loại bán dẫn giecmanium, gạt 
SB¿ về vị trí “Ge”. Trước tiên xoay lầp sang trái về vị 
trí 0 và cấm các chán được đo vào các lỗ b.B€, sau 
đó lại xoay chiết áp. Khi đo loại NPN, lúc VI, từ 
tất chuyển thành sáng thì trị số trên vạch ghi cua 
núm xoay ở thời điểm đó là trị số *”. Khi đo loại PN 
P, lúc VH từ sáng chuyển thành tất thì trị số vạch 
ghi của núm xoay chiều ø thời điểm đó là “”. 
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ĐO ĐỘ NHẠY CỦA TRANZITO BẰNG LƯỠI 


Qua kinh nghiệm 
nghề nghiệp, nhiều 
người thứ độ khuếch 
đại tốt xấu cua 
tranzIto băng cách tự 
đo băng lưới rất 
nhanh và thạt lý thú 
như sau. (hình về). 

Đề đồng hồ vạn 
năng ở nấc do ôm x 
100 €2 chăng hạn. 
Hai đầu dây đo đen 


căm ở ö căm của đồng hồ cộng (+) đó và trừ (-) đen, 
dùng que đo có nối dây đó và dây đen này nối vào 
chân tranzito, lấy tay giữ chặt hai đầu que ảo với 
chân đèn bán dân là cực Ð và € để rồi chạm lưỡi vào 
cực J3. Nếu kim đồng hồ nhảy nhanh lên — vòng tới 
gần mộc ôm ít tức gần “số không” là tranzito đó có 
độ nhay cao, khuếch đại khá. Sau đó lại đổi đầu hai 
eựe que đo. hoặc chỉ đổi đầu hai chân tranzito EB € 
thành Œ E, thứ chạm lưỡi vào cực B lần nữa. Tất 
nhiên độ nhạy của tranzito có khác với lần trước. 
Nếu kim đồng hồ ôm không lên, hoặc nhích một tí 
thì B tranzito tốt; còn chạm lười lần nào cũng thấy 
kim hơi nhích là xấu hoặc chỉ nhích ít là kém hay 
đều về số 0 là đèn hỏng. 
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Đây là chuyện không có đồng hồ đo độ khuếch 
đại J hoặc bị hong. Các bạn áp dụng thử và kiểm tra 
lại so với máy đo độ khuếch đại j sẽ rõ hơn. 


Chúc các bạn làm mọi việc đều thành đạt. 


MÁY ĐO VÒNG QUAY CỦA ĐỘNG CƠ Ô TÔ 


Nhở mấy đo 
này lái xe biết lúc 
nào thì thay đổi tốc 
độ thích hợp nhất. 
Còn vận động viên 
đua ô tô biết nên 
cho xe chạy ở tốc 
độ nào tối ưu nhất. 


MlGS4 KL721 Tai: 
ân ma? đZ/2g 
2 mồi điện 
Đô? ca? 


Sau đây là mạch điện đo vòng quay của động cơ 
ô tô đơn giản nhất. (Xem hình trên). 


Miền của vòng quay (kích cỡ), các điểm có vòng 
quay là điều quan trọng nhất cần biết : 2000, 3000, 
4000, 5000, 6000 chẳng hạn, và chiều hướng tăng 


hoặc giảm. 


Mạch điện trên dùng đồng hồ không nhạy lắm, 
có thang đo vòng cung khoảng 300". Mạch điện này 
cũng tận dụng các xung mồi điện từ các tiếp điểm 
của cái ngắt điện đến, để hình thành các tín hiệu tỷ 


lệ với số vòng quay. 
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D; có thể dùng 1N4006 thay thế. D; dùng bất kỳ 
điôt zene 6-7 V : ZF 6,8, 2ZG 6,8, ZPD 6,8V. 

Sau đây là mạch điện đo vòng quay của động cơ 
ô tô dùng I€. (xem hình). 


222 cø 987 /mạc/ 
,rổi đệ? 


# 


7/4148 
Vị mạch SN74121 là một bộ tạo sóng đa hài trạng 
thái ổn định. Việc điều khiển và khởi động bộ tạo 
sóng đa hài do chuỗi xung dương nhận được từ các 
tiếp điểm của cái ngắt mồi điện đến thực hiện. Còn 
việc định thời gian của nó đo trị số của hằng số thời 
gian ;, R; quyết định. 


Thời gian từng chu kỳ của chuỗi xung đồng đạng 
có bề rộng xung và biên độ xung cố định ở đầu ra của 
bộ tạo sóng đa hài chính là thời gian của chu kỳ 
châm mồi điện. Số vòng quay nhỏ thì chu kỳ dài, còn 
số vòng quay lớn thì thời gian của chu kỳ ngắn. 

Các chuỗi xung có biên độ cỡ 100 V từ các tiếp 
điểm của cái ngắt điện đến, được phân áp trên R,- 
1,5, R;— 750 và sau đó được điốt zene D, - ZF217 
hạn biên. Dạ — 1N4148 góp phần hạn biên thêm các 
đính xung quá độ âm. Sườn dương của các xung đã 
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được gọt giũa khởi động bộ tạo sóng đa hài IC;. Trạng 
thái tạm thời ổn định cờ mét giây (ms), do C¿ và Rạ 
quyết định. Trị số bình quản DC của các.xung xuất 
hiện ở đầu ra Q (chân 6) ty lệ thuận với số vòng quay 
của môtơ. Tín hiệu này điều khiển mạch điện đồng 
hỏ đo có sự tham gia của tranzito T. Dòng cực góp 
của T ty lệ thuận với số vòng quay và được đồng hồ 
M chỉ thị. Tụ C, —- 220 ILF mắc song song với đồng hề 
M nhằm hề trợ thêm cho việc hình thành giá trị 
bình quần. Trị số của tụ điện không quy định chặt 
chẽ, mà phụ thuộc vào điện trở trong của đồng hô, 
cần chọn sao cho khi có số vòng quay nhỏ thì không 
làm cho kim đồng hồ “run rẩy”. Thang đo của đồng 
hồ hoàn toàn theo tuyến tính. Khi chuẩn thang đo, 
chỉ đơn giản dùng điện áp nguồn 50 Hz vài vôn. 


Nếu nấc cuối của thang đo có số 6000 vg/ph thì ở 
tần số 50 Hz vừa chỉ đúng 1⁄4 độ lệch của thang đo. Vì 
vậy, bằng chiết áp P¿ ta xác định chỉ số 1500 cho 
thang ảo. Nếu như độ lệch cuối cùng của thang đo có 
giá trị khác (không phái 6000 vg/ph), trên cơ sở quan 
hệ giữa số vòng quay và tần số sau đây thì chúng ta 
có thế tính ra được để chuẩn thang đo : 


f động cơ 4 kỳ = Tản H8); N là số vòng quay 


môtơ; Ó là số xy lanh. 


n„ 
f động cơ 2 kỳ = — (Hz), 
động y 60 
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C 


lóc 


^ 


MẠCH ĐÓNG HO ĐO 500 T TRUNG QUO 


` 
^ 


XI 01 01 


Đb —— 


WVNO2VIG 111219 


Ử DÀNH CHO NGÀY VUI 


kJ 


^ 


PHÁO ĐIỆN T 


27/025 
3 % 


“ A0ZZ 


MỚI < 4] 


$2/SØy 


Mạch pháo điện tử đơn giản xin giới thiệu sơ đổ 
trong bài để tự ráp chấc sẽ làm bạn thú vị 

Nguyên lý mạch diện- Như sơ đồ hiên thị, ta 
thấy tín hiệu tiếng pháo do ví mạch KĐ5101 sinh ra 
một đường đi tới mạch lhuếch đại công suất âm tần, 
đưa đến loa phát ra tiếng pháo. còn một đường đi tới 
mịcch điển, kích phát đèn chứp sáng theo thứ tư, tạo 
hiệu quả ánh sáng. T›, T; là khuếch đại công suất äm 
Lần : IƠ; và linh kiện ngoại vi tạo nên mạch đếm hệ 
đếm 9. 


Tín hiệu kích phát từ T; đến T¡¿ đưa tới sẽ lần 
lượt phát sáng từ trên xuông dưới, giống như tràng 
pháo lần lượt nộ, tạo ra hiệu quả ánh sáng đồng bộ 
với tiếng pháo. 


Chọn linh kiện và chế tạo 


Để có biến áp Tr (B) > 10 W, có thể quấn lại bộ 
biến thế của radio ~ catxt có công suất trên 10 W, 
phương pháp quấn lại như sau. Tháo bỏ toàn bộ cuộn 
thứ cấp, dùng dâv emav È : 0,15 mm, quấn 1500 vòng 
có được cuộn L¿,dùng đây emay $: 0,28 mm, quân 90 
vòng có được cuộn L„. Bị — Bạ là cuộn kích phát đèn. 
N¿ đến Nụ là bóng đèn chớp sáng cỡ nho. Ta chỉ cần 
đâu đúng mạch là pháo có thê làm việc bình thường. 
Tát ca được lắp trong một thùng loa cỡ nhỏ, chỉ cần 
đưa đây nguồn và đây đèn ra là xong R¿ ~ R;;¿ = 100 
kQ. BG,- BGI2 = 9013. 


Mừng bạn có niềm vui mới 
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PHÁO ĐIỆN TỬ NỔ GIÒN 
Cũng như pháo thường là dùng diêm hay lửa châm 
ngòi pháo sẽ nổ giòn, lại còn tóe ra nhiều màu đẹp 
đè, nhưng chẳng nguy hiểm và không làm ô nhiễm 
môi trường không khí lễ tết, ngày vui. 


Nguyên lý mạch điện (hình vẽ như hiển thị) 


IC KD 5601 có thể phát ra tiếng nổ như pháo là 
loại vi mạch khuếch đại. Khi dùng diêm “châm ngòi”, 
ánh sáng của nó tác động lên điện trở nhạy sáng RG, 
làm cho trị số điện trở nhanh chóng giảm xuống, tranzito 
T, thông, đầu kích phát của IC nhận được xung dương 
bắt đầu hoạt động, được khuếch đại qua phức hợp T; Tạ 
rồi đưa vào loa 8 Ô, phát ra tiếng pháo. Cùng lúc đó ba 
điết phát quang LED, -LED; - LED; ba màu sắc R.Y.G 
khác nhau cũng phát sáng nhấp nháy, qua sợi quang 
dẫn truyền vào trong ống thủy tỉnh ở đầu “pháo”. Vài 
giây sau mạch tự động ngừng hoạt động. 


Chế tạo và cân chỉnh 
Hình dạng của trái pháo được lắp ráp như hình 
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¡ 5b. Dùng một đoạn ống 
thủy tỉnh có đường kính 
khoảng 20 mm, lấy giấy 
Ống giấy màu dây quấn bên ngoài 
để nhìn giống như quả 
pháo, tạo thành một ống 
để giấy. Ở phía dưới ống 
T“ lãlotsáng giấy khoan vài hàng lỗ 
nhỏ dùng để thoát âm. 
Đế “pháo” dùng một hộp nhựa tròn đễ làm. Giữa nắp 
hộp nhựa khoan lỗ khoảng ý : 15 mm 
si 46. 
để dân âm thanh từ loa và đi đây. g5c 
Sau đó, đưa toàn bộ tấm mạch, loa, Ì 


Ống thủy tin 


Ống dẫn sáng 


Lỗ phát sảng 


pin vào trong hộp đế. Ở bên ngoài 
điện trở nhạy sáng lỏng một ống bằng 
tôn mỏng (hình gãe) ` 
và lắp lên đế. Dùng keo dán ống lông, 


25m 


S.z 
š S sợi quang dẫn và LED với nhau (hình 

ễ § gõd). Một đầu khác của sợi quang dẫn 

% se đưa vào trong ống thủy tỉnh, mặt cắt 

ki Z đầu dây hướng ra phía ngoài. Điều 
Ÿ xỀ chỉnh biến trở Rp sao cho khi không 

- g”a ⁄ có ánh sáng chiếu vào điện trở nhạy 


sáng thì [C khỏng làm việc, có ánh 
sáng chiếu vào thì [C làm việc. Sau đó, điều chỉnh R, 
sao cho LED phát sáng cùng với tiếng nổ. Điều chỉnh 
R; - R; để thay đổi độ sáng LED¿, - LED; - LED¿. 


Đây là gợi ý bước đầu. Tùy hoàn cảnh và ý thích 
của bạn để tạo ra những trái pháo như ý mình. 
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NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN 
43 Lò Đúc - Hà Nội 


MẠCH BIỆN LÝ THÚ 
NGUYÊN ĐỨC ÁNH 


Chịu trách nhiêm xuất hản 
LÊ TIỀN DŨNG 


Chịu trách nhiệm bản thảo 
VŨ THANH VIỆT 


Biênlập  : Thu Hằng 
Sửa bản in : Tác giả 
Trình bày : Cty Hằng Hạnh 
Bìa : Hạnh Ngọc 
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Thực hiện liên kết 
GÔNG TY TNHH Một thành viên TM Và Văn Hóa 
HÃNG HẠNH 
511/47 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, 0. Phú Nhuận, TP. HCM 


In 2.000 cuốn khổ 13 X 19 cm tại Xưởng in Diy 0P Văn Hóa Vạn 
Xuân 229/13 Nguyễn Văn Ðậu, Quận Bình Thạnh - Giấy phép XB 
số: 1138-2010/0XB/04-149/VHTT. In xong và nộp lưu chiếu Quý lÌ 
năm 2011. 


Phát hành tại : HIỆU SÁCH 38 


ĐC: 511/47 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q. Phủ Nhuên., TP. HCM 
Điện thoai: 3991 07985 


Hà Nội phát hành tại: HIỆU SÁCH HÃNG 


s 19 Lự Thường Kiệt - Hà Nệ 
Điện thoại: 04.38249426 


